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NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH THỦY ĐỘNG LỰC 1-2 CHIỀU ĐỂ 

DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU SÔNG MÃ

1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, tình trạng cạn kiệt
nguồn nước và xâm nhập mặn khu vực ven biển
Thanh Hóa có diễn biến ngày càng phức tạp. Theo
báo cáo Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thanh Hóa thì đến
năm 2010 có đến hơn 5000ha/23.827ha của 4
huyện ven biển  bị thiếu nước ngọt và hạn hán.
Thủy triều sâu xâm nhập mặn vào tất cả các cửa
sông có xu hướng tăng, năm sau sâu hơn năm
trước, đồng thời thời gian nhiễm mặn kéo dài hơn
và mức độ xáo trộn giữa nước sông và nước biển
xảy ra mạnh hơn.

Trong khi đó, hiện nay đối với lưu vực sông Mã,
các nghiên cứu đánh giá và dự báo xâm nhập mặn
còn rất hạn chế, mới chỉ nằm trong các đề tài, dự án
và chỉ dừng lại ở việc sử dụng các mô hình toán để
mô phỏng cho một vài năm trong quá khứ. Các
nghiên cứu còn tản mạn và chưa đi vào mục tiêu cụ
thể phục vụ đánh giá và dự báo xâm nhập mặn. Do
vậy việc “Nghiên cứu mô hình thủy động lực 1-2
chiều để dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn hạ lưu
sông Mã” nhằm phục vụ công tác khai thác nguồn
nước, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của
dân cư vùng ảnh hưởng triều- mặn đồng thời khắc
phục các thực trạng hiện nay trên sông Mã có ý
nghĩa hết sức quan trọng.

2. Tổng quan lựa chọn công cụ tính toán

Hiện nay đã có rất nhiều nghiên cứu khác nhau
về công tác dự báo và cảnh báo xâm nhập mặn. Các
phương pháp được sử dụng ở đây chủ yếu là mô

hình hóa mặn một chiều như WENDY, VRSAP, FLD-
WAV, HEC1, MIKE 11có nhiều ưu thế trong việc giải
các bài toán phục vụ yêu cầu thực tế. Ngoài ra còn
có các mô hình 2 chiều và 3 chiều được áp dụng
như TELEMAC, EFDC, MIKE 21, KOD02 với ưu điểm
mô phỏng truyền tải chất theo các phương. Tuy
nhiên, do hạn chế về yêu cầu số liệu và quá trình
mô phỏng nên các nghiên cứu thường giải quyết
bằng bài toán trung bình hoá theo 2 chiều hoặc 1
chiều hay phương pháp kết nối các mô hình 1-2D.

Ở Việt Nam phương pháp kết nối động để mô
phỏng xâm nhập mặn còn ít được quan tâm và ứng
dụng nhiều trong các nghiên cứu. Tuy nhiên, các
kết quả nghiên cứu cho thấy đây là phương pháp
có tính ứng dụng cao và phù hợp với các điều kiện
về cơ sở dữ liệu hiện có trên các lưu vực sông ở Việt
Nam. Đồng thời, qua việc xem xét các tiêu chí lựa
chọn mô hình là phải có khả năng mô phỏng và dự
báo tốt, khắc phục được những khó khăn khách
quan về tài liệu đi đôi với việc dễ dàng kế thừa cơ sở
dữ liệu cũng như có khả năng liên kết với các mô
hình khác nhau để có thể mở rộng phạm vi nghiên
cứu nên nguyên tắc couple mô hình MIKE 11 – MIKE
21 sẽ được lựa chọn để giải quyết bài toán truyền
mặn cho khu vực hạ lưu sông Mã. 

Mô hình MIKE 11 và MIKE 21 là mô hình thuộc
bộ chương trình MIKE do Viện Thủy lực Đan Mạch
phát triển. Hệ phương trình cơ bản của MIKE 11 là
hệ phương trình Saint-Venant viết cho trường hợp
dòng chảy một chiều trong lòng kênh dẫn hở, bao

ThS. Hoàng Văn Đại - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
PGS.TS. Trần Hồng Thái - Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Những năm gần đây, hiện tượng xâm nhập mặn ở các khu vực cửa sông ven biển Thanh Hóa đang
ngày càng trở nên trầm trọng, đặc biệt là các khu vực cửa sông ven biển, gây khó khăn cho hoạt
động lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, việc nghiên cứu, áp dụng mô

hình thủy động lực 1-2 chiều mô phỏng, dự báo xâm nhập mặn có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao
hiệu quả phòng, chống xâm nhập mặn cho vùng hạ lưu sông Mã.  Kết quả đã xây dựng mô hình mô phỏng, dự
báo xâm nhập mặn cho vùng hạ lưu sông Mã, đã được hiệu chỉnh, kiểm nghiệm mô hình với chỉ số Nash-Sut-
cliffe đối với độ mặn đạt từ 0,75 - 0,98.

Người đọc phản biện: PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển



gồm: 

(1)

(2)

Modul khuếch tán bình lưu (AD) dựa trên
phương trình 1 chiều về bảo toàn khối lượng của chất
hoà tan hoặc lơ lửng có phương trình khuếch tán:

(3)

trong đó: Q là lưu lượng qua mặt cắt (m3/s); A là diện
tích mặt cắt ướt (m2); R là bán kính thủy lực; a là hệ số
động năng; x là chiều dài theo dòng chảy (m); q là lưu
lượng nhập lưu; b là hệ số phân bố lưu tốc; C là hệ số
Chezy; C2 là nồng độ nguồn; K là hệ số phân huỷ tuyến
tính; và D là hệ số khuếch tán.

MIKE 21 có hệ phương trình sử dụng là hệ Navier-
Stock gồm phương trình liên tục và 2 phương trình
động lượng. Đối với modun khuếch tán có thêm
phương trình tải khuếch tán (phương trình bảo toàn
khối lượng chất hòa tan hai chiều) có dạng như sau:
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trong đó: C là nồng độ chất khuếch tán; u, v là thành
phần vận tốc theo trục x, y; h là độ sâu mực nước;
Dx, Dy hệ số khuếch tán theo hướng trục x, y và F là
hệ số ngưng kết. 

Kết nối được sử dụng để mô phỏng truyền mặn
là kết nối tiêu chuẩn trên cơ sở lưu lượng được lấy
từ biên của mô hình MIKE 11 (điểm Q đầu tiên), và
đưa vào mô hình MIKE 21 tương tự như một đầu
vào lưu lượng. Lưu lượng được gán vào trung tâm
tại bước thời gian n+1/2. 

MIKE 11 yêu cầu biên mực nước từ MIKE 21 tại
bước thời gian n+1 để chuyển từ bước thời gian n
đến n+1/2. Theo đó, MIKE 21 luôn là bước thời gian
phía trước của MIKE 11. Như vậy, để có lưu lượng
cho MIKE 21 tại bước thời gian n+1/2, mô hình dự
báo được áp dụng MIKE 11 để tính toán Qn+1/2, được
tính toán dựa vào Qn và Hn.

(5)

trong đó: t là thời gian; x là chiều dài; A là diện tích
mặt cắt ngang; C là hệ số Chezy và R là bán kính
thủy lực.

Độ dốc mực nước là tại điểm Q cuối trong MIKE
11. Thời gian bắt đầu tính toán lưu lượng được
chuyển đến MIKE 21 cùng với lưu lượng tại bước
thời gian n để dự báo lưu lượng tại bước thời gian
tiếp theo (n+1/2).

3. Cơ sở dữ liệu và mạng lưới tính toán

Tài liệu được sử dụng bao gồm dữ liệu thủy – hải
văn, địa hình. Trong đó tài liệu mặt cắt ngang lòng
dẫn hệ thống sông Mã kế thừa từ các nghiên cứu
trước và địa hình miền tính toàn Vịnh Bắc Bộ được
lấy từ số liệu đo đạc của Bộ Tư lệnh Hải quân từ các
bản đồ địa hình đáy biển có tỉ lệ từ 1:10000 đến
1:50000. Các dữ liệu thủy hải văn bao gồm mực
nước tại các trạm khu vực hạ lưu cửa sông và Hòn
Dấu, Sầm Sơn năm 2003, 2009, 2010, 2011, 2012 và
lưu lượng thực đo vùng thượng lưu tại các trạm Cửa
Đạt và Cẩm Thủy, quan hệ (Q~H) Thạch Lâm với thời
gian tương ứng. Lượng gia nhập khu giữa thường
không đáng kể (các tháng 12, 1, 2, 3) nên giả thiết
không có lượng gia nhập.

Sơ đồ tính cho mô hình 1D gồm: sông Mã (từ
Cẩm Thuỷ đến Cửa Hới); sông Bưởi (từ Thạch Lâm
đến nhập lưu vào sông Mã); sông Chu (từ tuyến Cửa
Đạt đến nhập lưu vào sông Mã, ngã ba Giàng); sông
Lèn (từ cửa phân lưu của sông Mã, ngã ba Bông,
đến cửa Lạch Sung); sông Báo Văn (từ Mỹ Quan
Trang đến nhập lưu với sông Lèn); Kênh De (từ cửa
phân lưu với sông Lèn đến nhập lưu vào sông Lạch
Trường); sông Lạch Trường (từ cửa phân lưu của
sông Mã, ngã ba Tuần, đến cửa Lạch Trường) (hình
1a). Tổng số 201 mặt cắt ngang đo năm 1994, 1998
và 10 mặt cắt đo năm 2011, trung bình khoảng
2km/mặt cắt ở phía thượng lưu và 1km/mặt cắt ở
khu vực hạ lưu.

Xây dựng mô hình 2 chiều cho miền tính vịnh
Bắc Bộ có tọa độ từ 18040’N -22017’N, 104054’E -

RCA
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HgA
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Q
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2

2
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110020’E chi tiết đến ba cửa sông hạ lưu hệ thống
sông Mã bằng lưới tam giác với diện tích phần tử
lớn nhất (trên toàn miền tính) là: 9000000 m2, góc

nhỏ nhất là 300 thì vùng tình toán được rời rạc hóa
thành 10771 phần tử với 6117 nút và miền tính MT2
cho vùng cửa sông nghiên cứu (hình 1b, 1c).

 

Hình 1a, Sơ họa sơ đồ thủy lực và truyền 
mặn hệ thống sông Mã - Chu 

   
Hình 1b, Địa hình và lưới 
miền tính toán MT1 

 
Hình 1c, Địa hình miền 
tính MT2 

4. Một số kết quả và thảo luận

a. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình MIKE 11

Với số liệu thực đo độ mặn tại các trạm trên hệ
thống sông Mã, nghiên cứu tiến hành hiệu chỉnh
cho năm 2010 và kiểm định cho các năm 2003,
2009, 2011. Biên mặn cửa sông lấy theo trạm Sầm
Sơn. Trong modul thủy lực, thông số nhám lựa chọn
được thay đổi theo khu vực: thượng lưu (0,025 -
0,04) và hạ lưu (0,015 - 0,024). Việc hiệu chỉnh các
thông số khuếch tán (D) được dựa trên nghiên cứu

về độ nhạy của các thông số. Trong đó,hệ số D trên

sông Mã từ ngã ba Bông tới Cẩm Thủy nằm trong

khoảng 100-550 m2/s, khu vực hạ lưu từ 400 - 1100

m2/s; sông Lèn từ Phà Thắm tới ngã ba Bông từ 800

- 1200 m2/s, vùng gần biển từ 1500 - 2500 m2/s;

sông Lạch Trường khu vực thượng lưu từ 150 - 750

m2/s và hạ lưu từ 55 - 200 m2/s. Quá trình hiệu chỉnh

thông số mô hình dựa trên sự phù hợp giữa tính

toán và thực đo tại các trạm kiểm tra, cụ thể là sự

phù hợp về giá trị đỉnh mặn với kết quả thu được:

 

Hình 2a, Quá trình mực nước tính

toán và thực đo trạm Cự Thôn

tháng 3/2010  

Hình 2b, Quá trình mặn tính 

toán và thực đo trạm Phà 

Thắm tháng 3/2010 

Hình 2c, Quá trình mực nước 

tính toán và thực đo trạm 

Giàng tháng 3/2009 

 
Hình 2d, Quá trình mực nước tính

toán và thực đo trạm Nguyệt Viên

tháng 4/2003  

Hình 2e, Quá trình mặn tính 

toán và thực đo trạm Hàm 

Rồng tháng 4/2003 

Hình 2f, Quá trình mực nước

tính toán và thực đo trạm Cự

Thôn tháng 3/2009 
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Từ kết quả hiệu chỉnh (hình 2, bảng 1, 2) có thể

thấy đường quá trình mực nước tính toán tại các

trạm phía trên không ảnh hưởng của triều bám sát

đường quá trình thực đo với chỉ số Nash-Sutcliffe

khoảng 0,87 và 0,95, sai số lệch đỉnh của các trạm

này cũng đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. Tại các

trạm bên dưới, bị ảnh hưởng của thủy triều kết quả

so sánh giữa đường mực nước tính toán và thực đo

tại các trạm này cũng khá phù hợp. Sai số lệch đỉnh

đối với mực nước lớn nhất của các trạm này cũng

đảm bảo dưới 11%. Nhìn chung tại tất cả các trạm

kiểm tra mặn đều mất khoảng 24 – 48 giờ ban đầu

để đạt đến trạng thái ổn định. Chỉ tiêu Nash cho các

trạm đo mặn trên sông Lèn đạt giá trị cao và nằm



4 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 09 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Trạm 

Chỉ 
tiêuđánh 
giá 

Sông Mã Sông Lèn Sông Lạch Trường 

Năm 
 
 

Giàng 
Hàm 
Rồng 

Nguyệt 
Viên 

Cự 
Thôn Yên Ổn

Phà 
Thắm 

 
 

Cự Đà 
Vạn 
Ninh

Hoàng 
Hà 

Hiệu chỉnh 
2010 

Δ lệch đỉnh (m) 0,25 0,23 0,07 0,1 0,17 0,05 0,33 0,14 0,08 
Δ lệch chân (m) 0,007 0,007 0,013 0,03 0,19 0,032 0,13 0,045 0,027 
Nash-Sutcliffe 0,96 0,967 0,95 0,96 0,89 0,96 0,87 0,913 0,93 

Kiểm định 
2003 

Δ lệch đỉnh (m)   0,02 0,01     0,06 0,1   0,02 
Δ lệch chân (m)   0,148 0,107     0,17 0,02   0,017 
Nash-Sutcliffe   0,9 0,95     0,93 0,95   0,97 

Kiểm định 
2009 

Δ lệch đỉnh (m) 0,187         0,154       
Δ lệch chân (m) 0,091         0,257       
Nash-Sutcliffe 0,98         0,97       

Kiểm định 
2011 

Δ lệch đỉnh (m)  0,15  0,09  0,08    0,05 0,3  0,14  0,07 0,02 
Δ lệch chân (m)  0,12 0,09  0,05    0,06 0,01  0,15  0,01 0,03 
Nash-Sutcliffe  0,97 0,98  0,98    0,97  0,97  0,98  0,98 0,99 

Bảng 2. Tổng hợp kết quả hiệu chỉnh và kiểm định độ mặn

Trạm 
 

Chỉ tiêu 
đánh giá 

Sông Mã Sông Lèn Sông Lạch Trường 

Năm Hàm 
Rồng 

Nguyệt 
Viên 

Cự 
Thôn 

Yên 
Ổn 

Phà 
Thắm 

Vạn 
Ninh 

Hoàng 
Hà 

Hiệu chỉnh 
2010 

Δ lệch đỉnh (‰) 0,24 4,65 1,32 5,37 4,09 0,64 1 
Δlệch chân (‰) 0,1 0,01 0,33 1,04 0,5 2,28 0,6 
Nash-Sutcliffe 0,98 0,89 0,86 0,89 0,91 0,91 0,8 

Kiểm định 
2003 

Δ lệch đỉnh (‰) 0,55 0,27 0,42 2,2 
Δlệch chân (‰) 0,16 1 0,5 0,06 
Nash-Sutcliffe 0,83 0,8 0,87 0,81 

Kiểm định 
2011 

Δ lệch đỉnh (‰) 1,5 1,9 1,23 2,3 4,7 
Δlệch chân (‰) 0 0,2 0,2 0,6 0,23 
Nash-Sutcliffe 0,89 0,87 0,92 0,75 0,78 

b. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình MIKE 21

Đối với mô hình 2 chiều, kế thừa từ báo cáo đã

thực hiện trước đây, việc hiệu chỉnh được thực hiện

cho năm 2005 và kiểm định cho các năm 2009,

2010, 2011 nhằm xem xét tính ổn định của bộ

thông số và giảm thiểu sai số trong quá trình kết

nối 1-2D. Việc hiệu chỉnh và kiểm định tham số cho

mô hình MIKE 21 đối với mực nước tại trạm Sầm

Sơn và Hòn Dấu bằng sự thay đổi hệ số nhám (M)

vùng ngoài khơi và vùng cửa sông ven biển tương

ứng trên toàn miền tính. Qua điều chỉnh với các bộ

thông số nhám khác nhau, hệ số nhám vùng cửa

sông ven biển được lựa chọn có thể cho gần tương

đương với nhám lòng sông (36-45) và nhám vùng

ngoài khơi do có độ sâu lớn nên giá nằm trong

khoảng 46-60.

Bảng 1.Tổng hợp kết quả hiệu chỉnh và kiểm định thủy lực 

trong khoảng 0,86-0,91 trong khi các sông Mã, Lạch

Trường cũng đạt được kết quả từ khoảng 0,75- 0,98.

Do đây là vùng sông ảnh hưởng triều và xâm

nhập mặn rất mạnh trong khi các hoạt động sản

xuất sinh hoạt tại khu vực hạ lưu sông Mã lại diễn ra

một cách liên tục và mạnh mẽ nên có sự tương tác

giữa dòng trong sông và dòng triều từ biển vào,

đồng thời bên cạnh những khó khăn về hạn chế số

liệu kiểm tra thì trong quá trình hiệu chỉnh, kiểm

định vẫn còn chưa xét đến các điều kiện có ảnh

hưởng khác như gió và các thay đổi về địa hình lòng

dẫn chưa cập nhật tới thời gian gần đây. 
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Hình 3a, Quá trình mực nước 
thực đo và tính toán trạm Hòn 
Dấu tháng 1/2005 

 
Hình 3b, Quá trình mực nước 
thực đo và tính toán trạm Hòn 
Dấu tháng 3/2009 

 
Hình 3c, Quá trình mực nước 
thực đo và tính toán trạm Sầm 
Sơn tháng 3/2009 

 
Hình 3d, Quá trình mực nước 
thực đo và tính toán trạm Hòn 
Dấu tháng 3/2010 

 
Hình 3e, Quá trình mực nước 
thực đo và tính toán trạm Sầm 
Sơn tháng 3/2010 

 
Hình 3f, Quá trình mực nước 
thực đo và tính toán trạm Sầm 
Sơn tháng 1/2005 

Surface elevation (688722.000000, 2286372.000000) [m]
Hon Dau  [m]

00:00
2005-01-06

00:00
01-08

00:00
01-10

00:00
01-12

00:00
01-14

00:00
01-16

00:00
01-18

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

Hondauthucdo  [m]
Surface elevation (688722.000000, 2286372.000000) [m]

00:00
2009-03-16

00:00
03-18

00:00
03-20

00:00
03-22

00:00
03-24

00:00
03-26

00:00
03-28

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

Hss giam  [m]
SamSon_Sim: Surface elevation [m]

D:\
En

gin
ee

r P
roj

ec
t\S

on
gM

a\H
ac

gia
y\K

Q2
D\

20
09

mi
ke2

1\H
ss

thu
cdo

20
09

.df
s0

D:
\En

gin
ee

r P
roj

ec
t\S

on
gM

a\H
ac

gia
y\K

Q2
D\2

00
9m

ike
21

\H
ss2

00
9d

hn
ho

2g
.df

s0

00:00
2009-03-16

00:00
03-17

00:00
03-18

00:00
03-19

00:00
03-20

00:00
03-21

00:00
03-22

00:00
03-23

00:00
03-24

00:00
03-25

00:00
03-26

00:00
03-27

00:00
03-28

00:00
03-29

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

Hdgiam  [m]
Surface elevation (688722.000000, 2286372.000000) [m]

00:00
2010-03-17

00:00
03-19

00:00
03-21

00:00
03-23

00:00
03-25

00:00
03-27

00:00
03-29

00:00
03-31

-1.4

-1.3

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

Samson  [m]
SamSon_Sim: Surface elevation [m]

D:\E
ngin

eer 
Proj

ect\S
ong

Ma\
Hac

giay
\KQ

2D\2
010

mike
21\H

sstd
o20

10.d
fs0

D:\E
ngin

eer 
Proj

ect\
Son

gMa
\Hac

giay
\KQ

2D\2
010

mike
21\S

ams
onT

T.df
s0

00:00
2010-03-19

00:00
03-21

00:00
03-23

00:00
03-25

00:00
03-27

00:00
03-29

00:00
03-31

-1.4

-1.3

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

Hon Dau  [m]
SamSon_Sim: Surface elevation [m]

D:\E
ngin

eer 
Proj

ect\S
ong

Ma\
Hac

giay
\KQ

2D\2
005m

ike2
1\th

ucdo
.dfs0

D:\E
ngin

eer 
Proj

ect\
Son

gMa
\Hac

giay
\KQ

2D\2
005

mike
21\b

ound
ary\

Hss
2005

dhn
ho2g

.dfs0

00:00
2005-01-06

00:00
01-08

00:00
01-10

00:00
01-12

00:00
01-14

00:00
01-16

00:00
01-18

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Bảng 3. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mực nước mô hình 2D

Năm Trạm Nash-Sutcliffe Δ đỉnh (m) Δ chân (m) 

20
05

 

Hòn Dấu 0,89 0,31 0,22 
Sầm Sơn 0,89 0,02 0,01 

20
09

 

Hòn Dấu 0,87 0,08 0,21 
Sầm Sơn 0,94 0,12 0,028 

20
10

 

Hòn Dấu 0,88 0,04 0,2 
Sầm Sơn 0,99 0,05 0,08 

20
11

 

Hòn Dấu 0,88 0,12 0,25 
Sầm Sơn 0,98 0,07 0,07 

Có thể thấy, kết quả hiệu chỉnh và kiểm định

mực nước tại trạm Hòn Dấu qua các năm đảm bảo

khá tốt với chỉ số Nash nằm trong khoảng 0,87 -

0,90 trong khi đó Sầm Sơn luôn đạt Nash từ 0,89 -

0,99. Sai số lệch chân và đỉnh còn chưa tốt có thể

do việc kiểm tra tiến hành tại trạm khu vực gần bờ

là vùng nước nông nên dễ dẫn đến những biến đổi

bất thường về mực nước. Tuy nhiên, mô hình vẫn

mô phỏng được kết quả tốt về pha dao động tại cả

2 trạm qua các năm khác nhau.

Với kết quả hiệu chỉnh và kiểm định quá trình

triều như trên, quá trình truyền tải chất được tính

toán mô phỏng bằng mô đun Transport và tiến

hành điều chỉnh thông số khuếch tán D trên miền

tính MT1 trong phạm vi từ 0 – 1. Trong đó, điều kiện

biên mặn được tính tại 2 vị trí như trong tính toán

thủy lực với giá trị mặn được coi là 35 ‰. Kết quả

cho thấy mô hình MIKE 21 có thể mô phỏng tốt quá

trình thủy động lực trong khu vực biển Vịnh Bắc Bộ

và vùng ven biển Thanh Hóa. Do đó, có thể sử dụng

để tính toán, dự báo độ mặn và mực nước triều tại

các biên phục vụ dự báo độ mặn cho vùng cửa

sông.

c. Dự báo thử nghiệm cho năm 2012

Dựa trên cơ sở biên dưới là đường quá trình mực

nước diễn biến độ mặn được dự báo từ mô hình

MIKE 21 với hệ thống biên trên là độ mặn được gán

bằng 0 và lưu lượng thực đo được cập nhật bắt đầu

từ thời điểm dự báo 7 giờ ngày 14/03/2012 đến thời

điểm kết thúc dự báo là 7 giờ ngày 22/03/2012. Với

thời gian dự kiến được giả thiết ban đầu là 24 giờ

kết quả dự báo từ bộ mô hình và thông số trên cho

thấy sự phù hợp khá tốt giữa mực nước, độ mặn dự

báo và thực đo.
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Bảng 4. So sánh kết quả dự báo và thực đo lúc 7 giờ tại vị trí các trạm

TT Sông Trạm 
Smax thực đo 

(o/oo) 

Smax dự 

báo 

(o/oo) 

Chênh lệch thời 

gian xuất hiện 

đỉnh (h) 

1 

Mã 
Giàng 0,26 0,4 1 

2 Hàm Rồng 1 2,4 0 
3 Nguyệt Viên 2,73 3,6 1,5 
4 

Lạch 
Trường 

Cự Đà 0,84 1,1 4 
5 Vạn Ninh 2,72 3, 3 2 
6 Hoàng Hà 5,1 7,1 3 
7 

Lèn 
Cự Thôn 0,67 0,7 0 

8 Yên Ổn 2,52 3,5 0 

9 Phà Thắm 5,2 6,6 1 

Hình 4a), Kết quả dự 

báo mực nước trên các 

sông 

Hình 4(b), Đường quá 

trình mặn dự báo trên 

sông Lèn 

Hình 4(c), Đường quá 

trình mặn dự báo trên 

sông Mã 

Hình 4(d), Quá trình 

mặn dự báo trên sông 

Lạch Trường 

00:00:00
12-3-2012

00:00:00
13-3-2012

00:00:00
14-3-2012

00:00:00
15-3-2012

00:00:00
16-3-2012

00:00:00
17-3-2012

00:00:00
18-3-2012

00:00:00
19-3-2012

00:00:00
20-3-2012

00:00:00
21-3-2012

00:00:00
22-3-2012

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

[meter] Time Series Water Level

0.558

00:00:00
13-3-2012

00:00:00
14-3-2012

00:00:00
15-3-2012

00:00:00
16-3-2012

00:00:00
17-3-2012

00:00:00
18-3-2012

00:00:00
19-3-2012

00:00:00
20-3-2012

00:00:00
21-3-2012

00:00:00
22-3-2012

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

[PSU] Do man du bao tren song Len

0.666

2.518

5.209

Salinity
SONG LEN  17961.00 MUOI
SONG LEN  24197.00 MUOI
SONG LEN  29130.00 MUOI

00:00:00
13-3-2012

00:00:00
14-3-2012

00:00:00
15-3-2012

00:00:00
16-3-2012

00:00:00
17-3-2012

00:00:00
18-3-2012

00:00:00
19-3-2012

00:00:00
20-3-2012

00:00:00
21-3-2012

00:00:00
22-3-2012

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

[PSU] Time Series Salinity

0.255

0.992

2.729

Salinity
SONG MA  70029.00 MUOI
SONG MA  74697.00 MUOI
SONG MA  79920.00 MUOI

00:00:00
13-3-2012

00:00:00
14-3-2012

00:00:00
15-3-2012

00:00:00
16-3-2012

00:00:00
17-3-2012

00:00:00
18-3-2012

00:00:00
19-3-2012

00:00:00
20-3-2012

00:00:00
21-3-2012

00:00:00
22-3-2012

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

[PSU] Time Series Salinity

0.842

2.724

5.059

Salinity
SONG LACH TRUONG  5405.00 MUOI
SONG LACH TRUONG  10906.00 MUOI
SONG LACH TRUONG  16681.00 MUOI

Từ bảng kết quả dự báo thử nghiệm (bảng 4)

cho giai đoạn trên cho thấy các con mặn nhìn

chung đã bắt được đỉnh cả về thời gian và giá trị

đỉnh. Tuy nhiên tại vị trí trạm Cự Đà và Hoàng Hà

trên sông Lạch Trường, dự báo thời gian xuất hiện

đỉnh mặn có sai số lớn nhất so với các trạm còn lại,

đây cũng các vị trí mà trong quá trình hiệu chỉnh và

kiểm định thường mô hình mô phỏng chưa được

tốt. Tại 3 trạm cửa sông trên hệ thống sông Mã thời

gian lệch đỉnh của dự báo và thực đo không sai

khác nhau nhiều, giá trị đỉnh mặn tại 3 trạm cửa sông

đều không có sự biến động mạnh so với thực đo. 

5. Kết luận

Nghiên cứu đã tiến hành hiệu chỉnh và kiểm

nghiệm mô hình triều-mặn với kết quả khá tốt trên

hệ thống sông Mã, đồng thời đã tiến hành dự báo

thử nghiệm cho mùa kiệt năm 2012 với kết quả khá

tốt. Qua đó, có thể thấy về cơ bản với các bộ thông

số được lựa chọn thì mô hình có thể mô phỏng, dự

báo mặn cho hệ thông sông Mã. Từ đó, bước đầu

có thể sử dụng bộ mô hình trên phục vụ cho dự báo

thử nghiệm xâm nhập mặn cho vùng hạ lưu hệ

thống sông Mã. Đồng thời trong quá trình dự báo

thử nghiệm cần tiếp tục cập nhật tham số, tài liệu

địa hình để từng bước hoàn thiện mô hình cho dự

báo tác nghiệp.

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Quý Nhân, Đào Trọng Tú, Lê Đình Dũng và  các đồng nghiệp (2012), Báo cáo tổng kết dự án “Xây
dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa”, Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước, Bộ tài
nguyên và môi trường, tr156-192

2. Lã Thanh Hà (2004), Nghiên cứu khả năng dự báo xâm nhập vùng đồng bằng sông Hồng – sông Thái Bình
bằng mô hình toán, Tạp chí KTTV tháng 7 số 523.

3. MIKE DHI (2007). User guide, 
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ĐÚC KẾT KINH NGHIỆM VÀ TRI THỨC BẢN ĐỊA CỦA 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

TRONG VIỆC PHÒNG, TRÁNH MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI

1. Mở đầu

Kinh nghiệm và tri thức bản địa là kết quả của
sự chọn lọc, nghiệm suy khi con người tiếp xúc với
môi trường xung quanh, từ đó hình thành những
phương thức ứng xử thích hợp. Kinh nghiệm và tri
thức bản địa được nảy sinh ngay trong hoạt động
sản xuất, thường xuyên được kiểm nghiệm qua quá
trình sử dụng, luôn có sự chọn lọc trong quá trình
vận động của cuộc sống để ngày càng thích nghi
với môi trường. Ở đây, chúng tôi muốn đề cập đến
một khía cạnh của kinh nghiệm và tri thức bản địa
về phòng tránh một số thiên tai như bão, áp thấp
nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán và rét đậm, rét hại của
cộng đồng người dân ở miền Trung Việt Nam. 

2. Phương pháp nghiên cứu

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng các
phương pháp nghiên cứu sau đây:

- Thu thập tư liệu sơ cấp và thứ cấp: Tiến hành
thu thập các tư liệu về kinh nghiệm và tri thức bản
địa trong việc phòng tránh thiên tai của người dân
miền Trung từ việc kế thừa một số công trình
nghiên cứu liên quan và thông qua các đợt làm việc
trực tiếp với chính quyền địa phương cũng như một
số ban ngành có liên quan như văn hóa - xã hội,
nông nghiệp nông thôn, tài nguyên môi trường ở
cấp xã, huyện.

- Tham vấn cộng đồng: Tiến hành tham vấn,
phỏng vấn trực tiếp người dân bằng phiếu khảo sát
được thiết kế sẵn để họ cung cấp những thông tin

về kinh nghiệm và tri thức bản địa trong việc dự
đoán trước các loại thiên tai sắp xảy ra và cách thức
phòng tránh tác động của các loại thiên tai đó.

- Khảo sát thực địa: tiến hành khảo sát thực địa
theo các tuyến đồng bằng, ven biển, vùng núi,
vùng sâu vùng xa ở địa bàn nghiên cứu nhằm tạo
sự liên kết chặt chẽ giữa cơ sở lý thuyết và thực tiễn.

- Tổng hợp và phân tích nội nghiệp: để đúc kết
lại những kinh nghiệm và tri thức bản địa trong việc
phòng tránh thiên tai của người dân miền Trung.

3. Kết quả và thảo luận

a. Kinh nghiệm và tri thức bản địa trong việc

dự đoán trước một số loại hình thiên tai 

Từ đời này sang đời khác, bằng thực tiễn từ sản
xuất và cuộc sống hàng ngày, người dân miền
Trung đã tích lũy, đúc rút ra được nhiều kinh
nghiệm và tri thức bản địa để dự đoán trước các loại
hình thiên tai, thời tiết sắp xảy ra thông qua một số
sự vật và hiện tượng tự nhiên như:  sự biến đổi hình
thái, màu sắc của mây, mặt trăng, sao, cầu vồng,
sấm, chớp hoặc là những hoạt động của côn trùng,
con vật…Theo thời gian, dần dần những kinh
nghiệm và tri thức đó được khái quát thành những
câu thành ngữ, ca dao dễ nhớ và lưu truyền từ thế
hệ này sang thế hệ khác. Có thể tổng kết và hệ
thống lại những tri thức bản đó trong việc dự đoán
trước một số loại hình thiên tai sẽ xảy ra như bão, lũ,
lụt, hạn hán, rét bằng những câu thành ngữ, ca dao
đã đi vào lòng người ở bảng 1 dưới đây:

PGS.TS. Lê Văn Thăng, ThS. Nguyễn Đình Huy, ThS. Hoàng Ngọc Tường Vân

Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế

Kinh nghiệm và tri thức bản địa là kết quả của sự chọn lọc, nghiệm suy khi con người tiếp xúc với
môi trường xung quanh, từ đó hình thành những phương thức ứng xử thích hợp. Từ đời này sang
đời khác, người dân ở miền Trung Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và đúc

kết nó thành những tri thức bản địa trong việc phòng tránh và giảm thiểu tác động của các loại hình thiên tai.
Những tri thức bản địa về dự đoán trước một số loại thiên tai sẽ xảy ra được khái quát lên thành những câu
thành ngữ, ca dao để lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Người đọc phản biện: TS. Lương Tuấn Minh
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Bảng 1. Tri thức bản địa được đúc kết qua các câu thành ngữ, cao dao để dự đoán một số loại hình

thiên tai của người dân miền Trung

TT 
Tri thức bản địa được đúc kết qua các câu thành ngữ, 

ca dao 

Dự đoán loại thiên tai 

sắp xảy ra 
Ghi chú 

1 Ráng mỡ gà, ai có nhà thì chống Bão  Ráng: tức là đám mây 
phản chiếu ánh mặt 
trời về buổi sáng hay 
buổi chiều 

2 Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì gió, ráng đỏ thì mưa Hạn hán, gió bão, lũ lụt 
3 Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa Bão, lũ lụt 

4 Gió heo may chẳng mưa dây cũng bão giật Lũ lụt, Bão  
5 Đông Nam có chớp chéo nhau 

Thấp sát mặt biển hôm sau bão về. 
Bão   

6 Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão Bão   
7 Kiến đắp thành đàn thì bão 

Kiến ẵm con chạy ráo thì mưa. 
Bão, 
Lũ lụt 

 

8 Nào ai chài lưới ra khơi 
Thấy mây đỏ ngọn thì bơi thuyền vào 

Bão  

9 Mống đằng đông, Vồng đằng tây, chẳng mưa vây cũng 
bão giật 

Lũ lụt, 
Bão 

 

10 Mây kéo xuống biển thì nắng chang chang  
Mây kéo lên ngàn thì mưa như trút. 

Hạn hán,  
lũ lụt 

 

11 Chuồn chuồn bay thấp thì mưa 
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm 

Nắng hạn, mưa lũ  

12 Cua bò lên cao thế nào cũng lụt Lũ lụt  

13 Cỏ gà mọc hoang, cả làng có nước Lũ lụt  

14 Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa. Mưa lũ  

15 Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thủy Lũ lụt  

16 Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước Lũ lụt  

17 Én bay thấp mưa ngập bờ ao 
Én bay cao mưa rào lại tạnh 

Lũ lụt  

18 Ông tha mà Bà chẳng tha 
Mỗi năm có lụt hai mươi ba tháng mười. 

Lũ lụt  

19 Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn. Lũ lụt  

20 Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa Hạn hán, lũ lụt  

21 Tháng tám nắng nám trái bưởi Hạn hán  
22 Dông đằng đông vừa trông vừa chạy 

Dông đằng nam vừa làm vừa chơi 
Lũ lụt  

23 Rét tháng tư, nắng dư tháng tám Rét, hạn hán  

Ngoài ra, để chủ động phòng tránh những tác
động bất lợi, cộng đồng người dân miền Trung còn
có một số kinh nghiệm trong việc nhận biết trước
một số loại thiên tai sắp xảy ra trên địa bàn họ sinh
sống thông qua những sự vật, hiện tượng rất gần
gũi với đời sống hàng ngày, cụ thể như:

- Khi con ong vò vẽ làm tổ ở sát dưới mặt đất thì
sẽ có bão to.

- Lúc nào thấy đàn cò di chuyển từ biển vào đất
liền thì sắp có bão đến.

- Quan sát vị trí mọc của cây măng tre, nếu măng
mọc chen vào giữa bụi tre thì trong năm sẽ có bão lớn. 

- Quan sát thấy cây hoa lan dại nở hoa thì sắp có
mưa lớn.

- Quan sát thấy cây lau lách trổ hoa thì năm đó
không còn bão nữa.

- Khi đang xảy ra lũ lụt mà gió chuyển hướng tây
bắc, có sấm ở biển thì nước sẽ rút nhanh.

- Quan sát từ dưới lên đối với xương chân sau
của con ếch đồng, nếu thấy có chấm đen nằm ở vị
trí  cao thì năm đó sẽ có lụt lớn.

- Vào mùa mưa lũ kiến bò thành từng đàn và di
chuyển trứng, thức ăn lên cao thì sẽ sắp có mưa lụt lớn.

- Ốc đá bám vào với nhau thành những tảng lớn
thì sắp có lụt to (để ốc không bị cuốn trôi).

- Quan sát cây cỏ chỉ, nếu thấy nó bạc ở đầu thì
năm đó sẽ có lụt lớn.

b. Kinh nghiệm và tri thức bản địa trong việc

phòng, tránh các tác động của một số loại hình

thiên tai

1) Đối với bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)
Bão và ATNĐ là loại thiên tai đặc biệt nguy hiểm,

thường xuyên xuất hiện ở miền Trung từ tháng 8
đến tháng 11 hàng năm, nó có tác động và gây
thiệt hại rất lớn đến sản xuất và đời sống của người
dân. Chính vì vậy, từ xưa cho đến nay, cộng đồng
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người dân ở đây đã đúc rút được những kinh
nghiệm trong việc phòng tránh tác động của bão
và ATNĐ nhằm bảo vệ và giảm thiểu thiệt hại cho
sản xuất và đời sống của họ như sau:

- Trong sản xuất: 
Thu hoạch dứt điểm mùa màng trước khi mùa

bão đến (thông thường là trước Tết Trung thu). Vun
gốc, chặt tỉa bớt cành và dùng trụ tiêu để chống đỡ
đối với những cây ăn quả, cây lâu năm. Gia cố,
chằng chống chuồng trại và chuẩn bị thức ăn tại
chuồng cho vật nuôi, đồng thời không chăn thả vật

nuôi ra đồng.

- Trong đời sống: 

Tiếp nhận thông tin và thông báo cho toản thể

cộng đồng biết tình hình bão và ATNĐ. Chuẩn bị

đầy đủ các loại nhu yếu phẩm cần thiết tối thiểu

trong 3 - 5 ngày. Chặt cây, tỉa cành gần nhà để tránh

cây, cành có thể đỗ ngã khi có gió mạnh. Chằng,

chống nhà trước khi bão vào, tùy theo từng loại nhà

mà có các cách chằng chống khác nhau như:

• Đối với nhà bê tông kiên cố:

 
• Đối với nhà tre, vách đất:

 



10 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 09 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Mặt khác, khi xây dựng nhà, người dân miền

Trung thường xây dựng kiên cố (đổ bê tông, cốt

thép) ít nhất một hạng mục nào đó như phòng

ngủ… để làm nơi tránh trú bão. Hoặc ở một số địa

phương vùng cát, lại đào hầm để trú bão.

2) Đối với lũ lụt

Lũ lụt ở miền Trung thường xảy ra vào khoảng từ

tháng 8 - 11 hàng năm, gây thiệt hại rất lớn về

người và của. Kinh nghiệm và tri thức bản địa ở đây

đúc kết được để phòng tránh tác động của loại

thiên tai này là:

Trong hoạt động sản xuất, trong khi thu hoạch

vụ đông xuân, thì cũng tiến hành gieo trồng vụ hè

thu, tức là thu hoạch xong đến đâu thì xuống giống

đến đó, đồng thời chọn những giống ngắn ngày để

gieo trồng nhằm kết thúc trước mùa mưa lũ.

Chuồng, trại của vật nuôi được xây dựng nơi cao ráo

và nền chuồng thường xây cao hơn mức lũ lịch sử

của địa phương. Tính toán làm sao để thu hoạch là

phải trước mùa mưa lũ. Luôn chuẩn bị sẵn các đồ

dùng, vật dụng chăn nhốt vật nuôi để đưa lên cao

hoặc di chuyên đi nơi khác. Dự trữ sẵn thức ăn khô

trong chuồng để cho vật nuôi ăn khi lũ lụt và hạn

chế chăn thả vật nuôi. 

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn sinh kế và tạo thu

nhập về kinh tế cho gia đình, nhiều mô hình sản

xuất thích ứng với lũ lụt và mang lại hiệu quả kinh

tế rất cao như trồng rau trên giàn; nuôi thủy sản

vượt lũ;  chăn nuôi gia súc, gia cầm trái vụ; chuồng

lợn 2 tầng (tầng 1 để nuôi vào thời điểm không có

lũ, tầng 2 có cầu thang dùng để di chuyển vật nuôi

lên khi nước lũ ngập); nhà vượt lũ (nhà vừa làm nơi

sinh hoạt của người, vừa là nơi nhốt vật nuôi trong

những đợt lũ lụt)…

Trong cuộc sống, đối với những vùng thường

xuyên bị ngập lụt khi xây nhà ở nếu có điều kiện

nên làn nền nhà cao hơn mức lụt lịch sử, thiết kế

nhà có gác lửng, gian chống lụt, hay làm chạn bằng

tre hoặc ván gỗ… Chuẩn bị đầy đủ từ thang tre, dây

tre, lạt, dây mây, bao tải, bao ni lông, đèn cầy, đèn

dầu, bật lửa, đèn pin, mì ăn liền, gạo, muối, củi, trấu,

trích trữ nước ngọt càng nhiều càng tốt (những nhà

lợp ngói tháo 1-2 tấm, dùng chậu hứng nước mưa

để dùng). Tu sửa các phương tiện di chuyển, phao

cứu sinh,... 

Trong khi lũ lụt xảy ra, mọi người ai trú ẩn ở nhà

nấy, không nhiệm vụ thì không di chuyển. Còn

những trường hợp nước dâng cao, ngập cả nơi

người dân trú ngụ, thì cũng phải dự phòng tình

huống để di dời đến nơi cao trước khi lụt lên cao.

Đưa lương thực, thực phẩm đồ dùng cá nhân vào

bao, túi ni lông và cho lên nơi cao. Kết bè, cố định

những vật dụng dễ nỗi, dễ trôi. Người dân vùng

trũng còn có một kinh nghiệm độc đáo được coi

như một sáng kiến dân gian là việc trồng chuối để

đến đầu mùa mưa lũ, lấy thân cây chuối kết làm bè.

Khi nước lụt dâng, đẩy bè chuối lên cao và bè chuối

là nơi con người trú ngụ trong thời điểm nước dâng.

Chú trọng việc ăn chín, uống sôi, phòng các dịch bệnh

có thể xảy ra sau lũ lụt. 

 
Mô hình chuồng lợn 2 tầng 

 
Mô hình trồng rau trên giàn 
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Mô hình nhà đa năng 

 
Mô hình nhà vượt lũ 

3) Đối với hạn hán

Miền Trung hầu như chỉ có hai mùa là mùa mưa
và mùa ít mưa. Hạn hán rơi vào mùa ít mưa, thường
từ tháng 4 - 8 hàng năm. Đây cũng là thời gian
trùng với vụ hè thu nên ảnh hưởng lớn đến sản xuất
của người dân. Người dân miền Trung cũng đã đúc
rút ra được những kinh nghiệm để phòng tránh
những ảnh hưởng của hạn hán, cụ thể là:

Người dân rất coi trọng công tác thủy lợi, họ đúc
kết được rằng: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ
giống”. Tưới nước cho cây trồng vào thời điểm sáng
sớm, chiều tối để giảm sự bốc hơi nước bề mặt.
Luôn làm cỏ, xới xáo đất để tạo độ xốp cho tầng
canh tác. Tưới nước và ủ gốc để giữ ẩm cho cây
trồng. Tăng lượng phân hữu cơ, phân lân, đặc biệt là
phân kali để tạo độ xốp, tăng khả năng giữ nước
cho đất, tăng tính chống chịu hạn cho cây trồng,
giảm bón lượng đạm đến mức tối thiểu. Trồng xen
canh một số loại cây trồng với mật độ hợp lý để tận
dụng nguồn nước tưới và kích thích sự sinh trưởng.
Trồng vành đai lâm nghiệp để tạo vùng tiểu khí
hậu, hạn chế nắng và gió, giảm thiểu sự bốc hơi
nước.

Đối với cây lúa nước, ruộng lúa không cần phải
luôn luôn ngập nước, ruộng chỉ cần ngập trong giai
đoạn lúa non để ém cỏ và trong giai đoạn lúa trỗ
để kết hạt tốt, vào các giai đoạn khác có thể áp
dụng cách tưới “ngập khô xen kẽ”, trong bất kỳ giai
đoạn nào, lớp nước ngập tối đa là 5 cm. Đối với các
loại vật nuôi, chuồng trại luôn được vệ sinh sạch sẽ,
thông thoáng. Thường xuyên cho vật nuôi uống
nước và tắm. Tưới nước lên mái chuồng để giảm bớt

nhiệt độ trong chuồng. Các ao nuôi thủy sản luôn

đảm bảo nước trong ao cao (trên 1,5 m) để hạn chế

nhiệt độ gia tăng trong ao và thường cho ăn vào

những lúc nhiệt độ thấp nhất trong ngày.

Luôn dự trữ nước sinh hoạt khi có hạn hán xảy

ra. Nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ và thông

thoáng. Ăn nhiều rau xanh, bổ sung chất dinh

dưỡng, vitamin C trong các bữa ăn hàng ngày. 

4) Đối với rét

Trong hoạt động sản xuất, cộng đồng người dân

miền Trung đã đúc kết được một số kinh nghiệm để

phòng chống rét đậm, rét hại như sau:

Đối với trồng trọt, bón bổ sung thêm phân kali,

phân lân, giảm bón đạm để cây khỏe mạnh tăng

cường khả năng chống rét. Những ngày có sương

muối, tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh

hiện tượng cháy lá. Không gieo trồng những cây

hoa màu như ngô, đậu, lạc … trong những ngày giá

rét. Che nilôn trên luống để giữ nhiệt cho cây trồng.

Đặc biệt, đối với cây lúa, cần phải tưới đủ ẩm, rắc

một lớp mỏng tro bếp lên bề mặt luống mạ

(khoảng 5 kg/sào mạ), dùng nilông trắng, mỏng

trùm kín cho mạ.

Đối với chăn nuôi, che chắn chuồng trại đảm

bảo kín gió. Dùng bao tải khoác lên trâu, bò. Dự trữ,

chế biến các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn

cho gia súc vào mùa đông. Hạn chế chăn thả trâu,

bò ra đồng, lên rừng vào những đợt rét. Cho trâu,

bò ăn thêm cám và bột trộn vào thức ăn khô, đồng

thời cho uống thêm nước muối pha loãng để chống

rét. Dùng trấu, mùn cưa, lá cây, rơm rạ để đốt sưởi
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Lời cảm ơn: Nghiên cứu này đã nhận được sự hỗ trợ về số liệu và tài chính của đề tài BĐKH-18 “Luận cứ
khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở
miền Trung và đề xuất nhân rộng” thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu
quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”. Các tác giả trân trọng cám ơn sự hỗ trợ quý giá này.

Tài liệu tham khảo

1. Đoàn Ngọc Khôi (2010), Nghiên cứu một số giá trị tri thức bản địa, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát
huy để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp
tỉnh, Quảng Ngãi.

2. Viện Tài nguyên và Môi trường – ĐH Huế (2013), Tổng hợp kết quả phiếu điều tra về kinh nghiệm và tri thức
bản địa phòng tránh thiên tai của người dân miền Trung, Huế.

3. Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế (2013), Các báo cáo về đúc rút kinh nghiệm và tri thức bản
địa phòng tránh thiên tai của người dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa
Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận
trong việc phòng tránh các loại thiên tai, Các chuyên đề thuộc đề tài cấp Nhà nước BĐKH-18, Huế.

ấm cho gia súc. Ngoài ra, có thể dùng những loại lá
cây như tỏi, sả, bạch đàn, dầu khuynh diệp, hành
tăm, ... đốt ngay cửa hoặc góc chuồng, xông và quạt
khói tỏa vào trong chuồng, sau đó dùng bã đã phơi
khô rải xung quanh chuồng để đuổi các loại côn
trùng, ruồi muỗi truyền bệnh cho gia súc, gia cầm.
Đối với các ao, hồ nuôi trồng thủy sản thì thả bèo
2/3 ao về phía bắc để chắn gió, ở các góc ao để
những sọt rơm, rạ cho các loài thủy sản trú đông,
và độ sâu nước ao luôn đảm bảo 1,4 - 1,5m. Dùng
tre làm giàn trên mặt ao, hồ và che phủ kín bằng

bạt nilông để tăng khả năng giữ nhiệt độ.

4. Kết luận

Ở miền Trung Việt Nam, các loại hình thiên tai

thường xuyên xuất hiện và gây thiệt hại lớn đối với

sản xuất và đời sống của người dân là bão, lũ lụt,

hạn hán và rét đậm, rét hại. Từ đời này sang đời

khác, người dân ở đây đã tích lũy được nhiều kinh

nghiệm quý báu và đúc kết nó thành những tri thức

bản địa trong việc phòng tránh và giảm thiểu tác

động của một số loại hình thiên tai.
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THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐẾN NGẬP LỤT KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG LAM 

1. Mở đầu

Đối với nghiên cứu tác động của BĐKH đến vấn

đề ngập lụt, thông thường có 2 yếu tố được nhấn

mạnh đó là sự gia tăng lượng mưa và nước biển

dâng (NBD). Các kịch bản về NBD đã được xây

dựng cho các vùng biển khác nhau với các mốc

thời gian trong tương lai theo các kịch bản BĐKH,

và trong nhiều trường hợp có thể sử dụng trực tiếp

làm biên đầu vào cho mô hình thủy lực. Riêng đối

với việc đánh giá sự gia tăng lượng mưa ảnh hưởng

đến ngập lụt bằng các mô hình thủy văn - thủy lực

thì cần phải làm rõ được tác động của BĐKH bằng

việc so sánh các trường hợp hiện trạng (chưa xét

đến BĐKH) và trường hợp đã có BĐKH. Trong thực

tế, có một số các cách tiếp cận như sau: a) sử dụng

mô hình khí hậu khu vực, ứng dụng các kịch bản

phát thải khác nhau, với điều kiện ban đầu hiện

nay mô phỏng trạng thái thời tiết để nhận được

chuỗi số liệu mưa ngày trong 100 năm tiếp theo và

phân tích, sử dụng nó để tính toán các giá trị mang

tính đại diện về lượng mưa ứng với các thời đoạn

10 năm hoặc 20 trong tương lai tại các ô lưới tính

toán, làm đầu vào cho hệ thống mô hình thủy văn

– thủy lực; b) sử dụng một trận mưa điển hình

trong quá khứ (thường là các trận gây ngập lụt lịch

sử trong khu vực nghiên cứu) để mô phỏng hiện

trạng ngập lụt (chưa xét đến BĐKH), sau đó định

lượng hóa sự gia tăng của lượng mưa từ các kịch

bản có sẵn theo nguyên tắc thu phóng trận mưa

điển hình và ứng dụng trong bộ mô hình thủy văn

- thủy lực nhằm thu được bức tranh ngập lụt khi có

tác động của BĐKH; và c) sử dụng các trận mưa

theo tần suất thiết kế (1%, 2%, 5%, 10%,…) tương

ứng theo các nhu cầu quy hoạch và thiết kế công

trình và thu phóng tác động của BĐKH đối với trận

mưa thiết kế lựa chọn và ứng dụng bộ mô hình

tương tự như trên.

Cách tiếp cận c) có nhiều thuận lợi là có thể ứng

dụng trực tiếp vào các công tác quy hoạch, thiết kế,

phù hợp với các nhà thực hành và các kết quả có

tính phổ biến cao, trong khi đó việc sử dụng trận lũ

thực đã xuất hiện theo (cách tiếp cận b) cho phép

hình dung tốt hơn về các tác động của hiện trạng

và tương lai khi có BĐKH. Mặt khác, theo cách tiếp

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn, PGS.TS. Trần Ngọc Anh, ThS. Đặng Đình Khá

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội
ThS. Nguyễn Xuân Tiến - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ
CN. Lê Viết Thìn - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

B
ài báo giới thiệu một số kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến ngập lụt ở khu

vực hạ lưu lưu vực sông Lam. Nhằm mô phỏng tình trạng ngập lụt trong khu vực nghiên cứu, mô

hình thủy lực kết nối 1-2 chiều Mike Flood đã được xây dựng với các biên dòng chảy là kết quả mô

phỏng từ mưa sử dụng mô hình Mike NAM. Hiện trạng ngập lụt trong khu vực hạ lưu đã được tái hiện thông

qua tổ hợp các kết quả mô phỏng ngập lụt từ 3 trận lũ lịch sử (1978, 1988, 2010). Trên cơ sở kịch bản phát thải

trung bình đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến nghị, sự biến đổi lượng mưa ba tháng lớn nhất trên

khu vực Bắc Trung Bộ và mực nước biển dâng tương ứng tại Cửa Hội đã được sử dụng làm kịch bản biên đầu

vào cho hệ thống mô hình đã xây dựng tương ứng với các trận mưa điển hình lựa chọn mô phỏng tình hình

ngập lụt tại khu vực hạ lưu lưu vực sông Lam. Kết quả tổ hợp bản đồ ngập lụt tương ứng sẽ cung cấp các mô

tả về ngập lụt ở khu vực nghiên cứu trong điều kiện BĐKH và trên cơ sở đó so sánh với bản đồ hiện trạng nhằm

xác định các tác động của BĐKH đến diện tích ngập lụt, độ sâu ngập lụt và thời gian ngập lụt.

Người đọc phản biện: TS. Nguyễn Kiên Dũng



cận b) việc thu thập số liệu, dữ liệu có nhiều thuận

lợi và dễ dàng kiểm chứng thực tế. Theo cách tiếp

cận a) mang tính đồng bộ cao, số liệu mưa nhận

được chi tiết cho từng ô lưới, phản ánh được sự biến

đổi và tác động của các yếu tố cục bộ đến phân bố

mưa, có độ phân giải về thời gian khá tốt (mưa

ngày). 

Đối với lưu vực sông nhỏ, mưa phân bố tương

đối đồng nhất theo không gian việc sử dụng một

trận lũ (lịch sử hoặc theo tần suất thiết kế) làm cơ sở

để mô phỏng điều kiện hiện trạng và có xét đến

BĐKH sẽ hợp lý và dễ dàng ứng dụng trong thực

tiễn [1, 2]. Đối với các lưu vực sông lớn, việc lựa

chọn một trận lũ thiết kế theo tần suất sẽ rất khó

khăn (do phải tính toán tổ hợp và lựa chọn điểm

khống chế tính tần suất cho toàn lưu vực,…), trong

khi nếu sử dụng một trận lũ lịch sử sẽ không thể

hiện được hết mức độ ngập lụt cho toàn lưu vực.

Việc sử dụng mô hình khí hậu khu vực tuy có nhiều

ưu điểm nhưng lại hàm chứa tính bất định cao, đặc

biệt là đối với các đợt mưa lớn gây lũ và thời đoạn

mô phỏng dài (dự tính cho hàng thập kỷ sau) cũng

như khó khăn trong việc so sánh với ngập lụt của

thời kỳ nền. Do vậy, cần có một hướng đánh giá

khắc phục được các nhược điểm nêu trên.

2. Giới thiệu về vùng nghiên cứu

Lưu vực sông Lam ở vị trí từ 18015'50" đến

20010'30" vĩ độ Bắc, từ 103045'10" đến 105015'20"

kinh độ Đông. Phía bắc giáp lưu vực sông Chu, phía

tây giáp lưu vực sông Mêkông, phía nam giáp lưu

vực sông Gianh, phía đông giáp biển Đông. Tổng

diện tích lưu vực là 27.200 km2, phần diện tích tại

Việt Nam là 17.730 km2, chiếm 65,2% diện tích lưu

vực. Diện tích thuộc Lào là 9.470 km2 chiếm 34,8%

diện tích lưu vực. Dòng chính sông Cả có chiều dài

531km, trong đó chảy qua Lào là 170 km và qua

Nghệ An - Hà Tĩnh là 361km (hình 1) [4].

Hệ thống sông Lam có mật độ lưới sông 0,6

km/km2. Các sông suối đổ vào dòng chính đều

ngắn và dốc bắt nguồn từ vùng núi cao của các tỉnh

Xiêm Khoảng, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tổng số có 44 sông

nhánh cấp I.  

Những sông nhánh lớn của sông Lam là Nậm

Mô, Huổi Nguyên, sông Hiếu, sông Giăng và sông

La. Các sông này đóng góp lượng dòng chảy đáng

kể vào sông Lam.

+ Sông La là hợp lưu của hai nhánh Ngàn Phố

và Ngàn Sâu bắt nguồn từ vùng núi cao phía tây Hà

Tĩnh, có tổng diện tích là 3.210 km2 đổ vào hạ lưu

sông Cả tại Chợ Tràng. 

+ Sông Hiếu bắt nguồn từ dãy núi cao Phu Hoạt

có độ cao đỉnh núi 2.452 m trên huyện Quế Phong,

Quỳ Châu, Nghĩa Đàn và Tân Kỳ đổ vào sông Cả tại

ngã ba Cây Chanh. Diện tích toàn bộ lưu vực là

5.340 km2, chiều dài sông là 228 km.

+ Các sông nhánh lớn như Nậm Mô, Huổi

Nguyên, sông Giăng có tổng lượng dòng chảy năm

chiếm tới 62,3% lượng dòng chảy năm tới Yên

Thượng trên sông Cả.

Mùa lũ trên lưu vực sông Cả tại hạ du từ tháng 6
- 11, lũ lớn thường xuất hiện vào tháng 9, 10.

3. Thiết lập mô hình Mike FLOOD

Nhằm mô phỏng ngập lụt trên lưu vực sông
Lam, mô hình MIKE FLOOD đã được lựa chọn [1, 2,
5, 6]. Trên lưu vực nghiên cứu, mô hình gồm có các
thành phần: mạng lưới sông được mô phỏng bằng
mô hình MIKE 11 với các biên dòng chảy đầu vào
và gia nhập khu giữa mô phỏng từ mưa bằng mô
hình  MIKE NAM, ở các khu vực trũng ven sông và
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Hình 1. Sơ đồ lưu vực sông Lam



15
TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Số tháng 09 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

khu vực hạ lưu, khi xuất hiện dòng chảy tràn từ
sông và ngập úng trong nội đồng mô hình MIKE 21
được sử dụng nhằm mô phỏng dòng chảy 2 chiều
và diện tích ngập lụt. Cụ thể về các thành phần
được mô tả chi tiết dưới đây.

a. Xây dựng mạng lưới thủy lực 1 chiều

Mô hình thủy lực 1 chiều MIKE 11 được sử dụng

để mô phỏng lại chế độ thủy động lực trong sông.

Mạng lưới thủy lực được sử dụng để tính toán bao

gồm các 8 sông chính trên lưu vực với tổng chiều

dài là 461km bao gồm 292 mặt cắt được thể hiện

trong bảng 1 và hình 2, 3.

Bảng 1. Thông tin đặc trưng của mạng thủy lực 1 chiều

TT Tên sông Chiều dài (km) 
Số        

mặt cắt 
Điểm đầu Điểm cuối 

1 Sông Cả 225 164 Cửa Rào Nhập lưu vào sông Lam 
2 Sông Giăng 22 11 Thác Muối Nhập lưu vào sông Cả 

3 Sông Hiếu 105 48 Tân Kỳ 
Nhập lưu vào sông Cả(Ngã 
ba Cây Chanh) 

4 Sông La 13 12 Linh Cảm Ngã ba Chợ Tràng 
5 Sông Lam 35 23 Ngã ba Chợ Tràng Cửa Hội 
6 Sông Ngàn Phố 30 16 Sơn Diệm Linh Cảm 
7 Sông Ngàn Sâu 25 14 Hòa Duyệt Linh Cảm 
8 Sông Hào 6.25 4 Sông La Sông Lam 

 

 

Hình 2. Bản đồ phân chia các tiểu lưu vực trong

vùng nghiên cứu

Hình 3. Sơ đồ mạng thủy lực 1D vùng nghiên

cứu

b. Xây dựng mạng lưới thủy lực hai chiều

Mô hình MIKE 21 được sử dụng để tính toán

dòng chảy trên bãi ngập lũ, vùng tính toán 2 chiều

trong vùng nghiên cứu được xác định trên cơ sở

bản đồ địa hình kết hợp số liệu điều tra khảo sát các

trận lũ lịch sử nhằm đảm bảo vùng tính toán bao

trùm được vùng ngập trên lưu vực. Từ bản đồ địa

hình 1:10.000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp,

nghiên cứu đã tiến hành xây dựng lưới tính cho

miền tính 2 chiều. Khu vực nghiên cứu được rời rạc

hóa theo lưới phần tử hữu hạn (FEM) với kích thước

mỗi cạnh ô lưới từ 100 – 200 m cho khu vực có địa

hình tương đối bằng phẳng, còn với những khu vực

có sự thay đổi nhiều về địa hình thì lưới tính nhỏ

hơn,  từ 30 – 100 m (hình 4).

Sau khi xây dựng mạng lưới thủy lực trong Mike

11 và Mike 21 nghiên cứu tiến hành Coupling cà 2

mạng lưới thủy lực 1 chiều và 2 chiều, các liên kết

bên được lựa chọn để kết nối 2 mô hình.

c. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình

Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình mưa

dòng chảy MIKE NAM cho 2 trận lũ 10/2010 và

10/2013 tại trạm Nghĩa Khánh và Sơn Diệm trên

sông Hiếu và sông Ngàn Phố cho kết quả khá tốt,

đánh giá theo chỉ tiêu Nash đạt 70% (hình 5, 6).
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Hình 5. So sánh đường quá trình lưu lượng tính

toán và thực đo tại trạm Nghĩa Khánh (trận lũ

10/2010)

Hình 6. So sánh đường quá trình lưu lượng tính

toán và thực đo tại trạm Sơn Diệm (trận lũ

10/2013)

Mô hình thủy lực được hiệu chỉnh và kiểm định
với 2 trận lũ 10/2010 và 10/2013 cho lưu vực sông
Lam. Số liệu dùng để hiệu chỉnh và kiểm định là
mực nước thực đo trên các hệ thống sông và số liệu
diện ngập được chụp từ vệ tinh ngày 20/10/2010
do UNOSAT công bố.

Trận lũ từ 14 - 25/10/2010 được sử dụng để hiệu
chỉnh bộ thông số của mô hình. Kết quả so sánh
mực nước tính toán và thực đo tại trạm Linh Cảm

trên sông La và Yên Thượng, Nam Đàn trên sông Cả
khá tốt với chỉ tiêu Nash trên 75% (hình 7-10).
Nghiên cứu cũng tiến hành hiệu chỉnh các thông
số thủy lực trên các bãi ngập lũ thông qua việc so
sánh diện ngập tính toán và diện ngập thu được từ
vệ tinh vào ngày 20/10/2010. Kết quả cho thấy giá
trị tính toán của mô hình khá phù hợp với giá  trị
quan trắc được cả về diện ngập và độ sâu ngập lụt
(hình 11).

 

 

Hình 7. So sánh đường quá trình mực nước

tính toán và thực đo tại trạm Dừa (trận lũ

10/2010)

Hình 8. So sánh đường quá trình mực nước

tính toán và thực đo tại trạm Yên Thượng

(trận lũ 10/2010)

Hình 4. Miền tính 2 chiều trong vùng nghiên cứu
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Hình 11. So sánh đường diện ngập tính toán và ảnh vệ tinh  ngày 20/ X/2010

Mô hình thủy lực được kiểm định với trận lũ từ
ngày 13 - 25/10/2013 cho kết quả khá và tốt với chỉ tiêu
Nash đều trên 70% (hình 12 -15).

Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình cho
kết quả khá tốt với chỉ tiêu Nash đều đạt >70%. Do
vậy, sơ đồ mạng lưới thủy lực xây dựng cho 2 lưu

vực sông và bộ thông số hiệu chỉnh và kiểm định là
đáng tin cậy trong việc sử dụng bộ mô hình này để
mô phỏng các kịch bản ngập lụt trong quá khứ
cũng như trong tương lai dưới tác động của BĐKH
và NBD.

Hình 12. S
toán và th

So sánh đườn
hực đo tại trạ

ng quá trình 
ạm Dừa (trận

mực nước tín
n lũ 10/2013)

 

nh 
) 

Hình
tính 
lũ 10

 

h 13. So sánh
toán và thực

0/2013) 

h đường quá t
c đo tại trạm

trình mực nư
 Yên Thượng

 

ước 
g (trận 

 

 

 

Hình 9. So sánh đường quá trình mực nước tính toán

và thực đo tại trạm Linh Cảm (trận lũ 10/2010)

Hình 10. So sánh đường quá trình mực nước tính

toán và thực đo tại trạm Nam Đàn (trận lũ 10/2010)

Hình 12. So sánh đường quá trình mực nước tính

toán và thực đo tại trạm Dừa (trận lũ 10/2013)
Hình 13. So sánh đường quá trình mực nước tính toán

và thực đo tại trạm Yên Thượng (trận lũ 10/2013)

Hình 14. So sánh đường quá trình mực nước tính

toán và thực đo tại trạm Linh Cảm (trận lũ 10/2013)

Hình 15. So sánh đường quá trình mực nước tính

toán và thực đo tại trạm Nam Đàn (trận lũ 10/2013)
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4. Xây dựng bản đồ ngập lụt khu vực nghiên

cứu trong điều kiện hiện trạng

a. Lựa chọn các trận mưa tính toán

Nhằm đánh giá được điều kiện ngập lụt hiện
trạng khi chưa có tác động của BĐKH trên lưu vực,
phân tích tài liệu các trận mưa gây lũ điển hình trên
lưu vực (bảng 2, hình 16), nhận thấy có 3 trận mưa

có phân bố khá rộng và đặc trưng trên lưu vực
(1978, 1998 và 2010) và có thể sử dụng làm các trận
mưa tính toán. Mặt khác, do phân bố mưa khác
nhau nên diễn biến và diện tích ngập lụt trên lưu
vực tương đối khác nhau do vậy khi tổ hợp để xây
dựng bản đồ ngập lụt có thể bao quát được tối đa
các khu vực có nguy cơ bị ngập do lũ.

Bảng 2. Tổng lượng mưa của các trận lũ trên lưu vực sông Lam

Trạm 
Mường Xén
Nghĩa Khán
Quỳ Châu 
Dừa 
Đô Lương 
Hòa Duyệt
Linh Cảm 
Cửa Hội 

9/197
n 135,3
nh 421,5

178,1
809,2
957,9

 554,2
660,8
516,0

8 9/1988
3 457,2 
5 355,0 

 424,9 
2 667,8 
9 584,2 
2 377,9 
8 484,4 
0 612,5 

10/2002
58,4 

241,2 
146,8 
282,5 
312,5 
519,6 
467,6 
319,2 

10/2007 1
310,0 
310,0 
426,0 
339,0 
285,3 
356,8 
285,6 
186,7 

10/2010 10
104,0 
343,0 2
196,0 
275,0 2
355,7 3
940,0 4
652,0 5
1089 2

0/2013 
68,0 

280,0 
164,6 
234,0 
327,0 
482,0 
506,0 
212,0 

 

Hình 16. Tổng lượng mưa tại các trạm trong các trận lũ điển hình

b. Xây dựng bản đồ ngập lụt

Từ các đầu vào là lượng mưa tại các trạm mưa
ứng với các trận lũ năm 1978, 1988 và 2010, sử
dụng bộ mô hình đã hiệu chỉnh và kiểm định ở trên
thu được kết quả về độ sâu ngập lụt dưới dạng
ASCII, sau đó được xử lý bằng phần mềm Mapinfo
để xây dựng vùng ngập lụt với các độ sâu khác

nhau cho các trận lũ trên các lớp thông tin trên nền
GIS (hình 17-19). Trên cơ sở 3 bản đồ ngập lụt đã có,
tiến hành tổ hợp bằng phương pháp chồng xếp
bản đồ để tạo ra bản đồ ngập lụt tối đa cho khu vực
lưu vực sông Lam (hình 20) và đây chính là hiện
trạng ngập lụt đã diễn ra trên lưu vực trong điều
kiện chưa có tác động của BĐKH.

Hình 17. Bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông

Lam trận lũ 9/1978

Hình 18. Bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông

Lam trận lũ 10/1988
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5. Xây dựng bản đồ ngập lụt khu vực nghiên

cứu trong điều kiện BĐKH & NBD

a. Kịch bản BĐKH và NBD

Theo Kịch bản BĐKH&NBD năm 2012 [6] và
khuyến nghị của  Bộ Tài nguyên và Môi trường thì
kịch bản phát thải trung bình B2 được sử dụng để
triển khai, xây dựng và thực hiện các giải pháp ứng
phó với BĐKH&NBD. Theo kịch bản phát thải B2,
lượng mưa của tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh qua các thập
kỷ vào mùa khô (tháng 3, 4, 5) có xu hướng giảm
dần qua các thập kỷ, ngược lại vào mùa mưa (tháng
9, 10, 11) lại có xu hướng tăng. Tuy nhiên, tốc độ

tăng của mùa mưa nhanh hơn so với tốc độ giảm
của mùa ít mưa. Vào cuối thế kỷ 21, mức giảm trong
mùa ít mưa giảm khoảng 8,5%, còn mức tăng trong
mùa mưa là 10,8% [6]. Giá trị lượng mưa tăng lớn
nhất của mùa mưa của mỗi thời đoạn sẽ được sử
dụng để tính toán khả năng ngập lụt cho lưu vực
sông Lam. Ngoài ra giá trị mực nước biển dâng của
mỗi thời đoạn tại vùng biển Cửa Hội cũng được đưa
vào tính toán nhằm đánh giá khả năng bất lợi nhất
có thể xảy ra trong tương lai. 

b. Xây dựng bản đồ ngập lụt

 

 

Hình 21. Bản đồ ngập lụt trận lũ 9/1978 dưới 
tác động của BĐKH và NBD đến năm 2100 

Hình 22.  Bản đồ ngập lụt trận lũ 10/1988 dưới 
tác động của BĐKH và NBD đến năm 2100 

 
Hình 23. Bản đồ ngập lụt trận lũ 10/2010 dưới 
tác động của BĐKH và NBD đến năm 2100 

Hình 24. Bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông 
Lam dưới tác động của BĐKH và NBD đến năm 
2100 

Hình 19. Bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông

Lam trận lũ 10/2010

Hình 20. Bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Lam

trong điều kiện hiện trạng chưa có tác động

Hình 21. Bản đồ ngập lụt trận lũ 9/1978 dưới

tác động của BĐKH và NBD đến năm 2100

Hình 22. Bản đồ ngập lụt trận lũ 10/1988 dưới

tác động của BĐKH và NBD đến năm 2100

Hình 23. Bản đồ ngập lụt trận lũ 10/2010 dưới

tác động của BĐKH và NBD đến năm 2100

Hình 24. Bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Lam

dưới tác động của BĐKH và NBD đến năm 2100
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Các trận mưa trong quá khứ tương ứng với các
trận lũ lịch sử đã mô phỏng ở trên được sử dụng để
thu phóng với điều kiện gia tăng do tác động của
BĐKH đến 2100 theo kịch bản B2 và đưa vào bộ mô
hình thủy văn thủy lực đã có. Kết quả mô phỏng
ngập lụt được xây dựng thành các bản đồ tương
ứng (hình 21-23), sau đó tiến hành tổ hợp và thu
được bức tranh ngập lụt trong khu vực hạ lưu dưới
các tác động của BĐKH và NBD (hình 24).

So sánh với điều kiện ngập lụt hiện trạng (hình
20) nhận thấy nhìn chung ngập lụt đã gia tăng
đáng kể cả về diện tích ngập lụt và độ sâu ngập lụt
tương ứng. Các tính toán chi tiết từ các bản đồ cho
thấy diện tích ngập hiện trạng là 109.368 ha đã tăng
lên do BĐKH&NBD thành 115.331 ha (5,45%) so với
nguy cơ ngập hiện trạng và chủ yếu tập trung ở các
khu vực huyện Hưng Nguyên của Nghệ An và

huyện Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh.  Một số các vùng
thuộc Hưng Nguyên độ sâu ngập lụt đã gia tăng
đáng kể từ 0,5 m trong điều kiện hiện trạng đến 1,5
m khi có tác động của BĐKH.

6. Kết luận

Các kết quả của nghiên cứu này đã đề nghị một
phương pháp sử dụng tổ hợp ngập lụt các trận lũ
lịch sử điển hình trên lưu vực làm điều kiện hiện
trạng (nền) và trên cơ sở đó mô phỏng tác động của
BĐKH thông qua sự gia tăng lượng mưa tương ứng
(thu phóng từ các trận mưa thực gây lũ) và NBD để
xây dựng được bản đồ ngập lụt trong điều kiện có
BĐKH&NBD. Cách làm này có cơ sở khoa học và có
thể ứng dụng dễ dàng trong thực tiễn cũng như có
tiềm năng ứng dụng cho các lưu vực sông lớn khác
có điều kiện tương tự.
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Lời cảm ơn: Nghiên cứu này đã nhận được sự hỗ trợ về số liệu và tài chính của đề tài BĐKH-19 “Đánh
giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở miền Trung trong bối
cảnh biến đổi khí hậu và khai thác công trình thủy điện, thủy lợi” thuộc Chương trình “Khoa học và công
nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”. Các tác giả trân trọng cám
ơn sự hỗ trợ quý giá này.
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TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TỈNH AN GIANG

VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

1. Đặt vấn đề

An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Mê Kông chảy
vào Việt Nam, là một trong những tỉnh có diện tích
đất canh tác lớn nhất trong vùng ĐBSCL (đất nông
nghiệp là 246.821 ha, trong đó đất trồng lúa chiếm
hơn 82%) [1]. An Giang có thế mạnh về phát triển
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là một
trong bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm
ĐBSCL, nhưng cũng là nơi đang chịu nhiều ảnh
hưởng do BĐKH. Đất đai bị bạc màu; đa dạng sinh
học giảm mạnh; diện tích đất bị xâm nhập mặn,
nhiễm phèn ngày càng tăng; hạn hán bất thường,
lũ lụt không theo quy luật; nhiều dịch bệnh,… đã
đe dọa đời sống của người dân trong tỉnh. 

An Giang có hệ thống sông, rạch tự nhiên và
kênh thuỷ lợi chằng chịt với tổng chiều dài hơn
5.500 km (mật độ 1,6 km/km2) [2], đủ sức chuyển
tải nguồn nước mặt phục vụ sản xuất, sinh hoạt và
vận tải thủy. Mặc dầu lượng mưa trung bình hàng
năm tương đối lớn (1.200-2.100 mm) nhưng An
Giang vẫn phụ thuộc vào hơn 60% lượng nước mặt
chảy vào Việt Nam bắt nguồn từ các nước phía
thượng lưu. Bên cạnh đó, BĐKH kéo theo một loạt
những thay đổi nghiêm trọng như những thay đổi
về dòng chảy của các dòng sông, tăng tần suất và
cường độ lũ, hạn hán,… làm ảnh hưởng trực tiếp
đến việc cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt và sản
xuất, tác động mạnh đến dân sinh và phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh nhất là các huyện vùng ven

sông và vùng núi. 

2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp kế thừa

- Phương pháp thu thập số liệu

- Phương pháp khảo sát thực địa 

- Phương pháp phân tích khí hậu

- Phương pháp áp dụng mô hình môi trường

- Phương pháp GIS

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

a. Kịch bản BĐKH 

Ở An Giang, kết quả phân tích số liệu khí hậu
cho thấy biến đổi của các yếu tố khí hậu và mực
nước có những điểm đáng lưu ý sau:

1) Nhiệt độ 

Trong 30 năm qua (1979 - 2008), nhiệt độ trung
bình năm ở An Giang tăng 0,80C, nhiệt độ tối cao
tăng 1,20C và nhiệt độ tối thấp tăng 0,50C (hình 1). 

PGS.TS. Nguyễn Đình Tuấn, ThS. Báo Văn Tuy

Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất thấp ven biển của Việt Nam và được xem là nơi
chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH). BĐKH sẽ làm lưu lượng nước sông Mê
Kông giảm từ 2-24% trong mùa khô, tăng từ 7- 15% trong mùa lũ. An Giang là tỉnh đầu nguồn

sông Mê Kông chảy vào Việt Nam, nằm trong khu vực ĐBSCL nên có hệ thống sông, rạch tự nhiên và kênh thuỷ
lợi chằng chịt với tổng chiều dài hơn 5.500 km, đủ sức chuyển tải nguồn nước mặt phục vụ sản xuất, sinh hoạt
và vận tải thủy. Tác động của BĐKH cũng gây ra nhiều hiện tượng cực đoan như hạn hán sẽ xuất hiện nhiều hơn,
nước lũ sẽ cao hơn, thời gian ngập lũ sẽ kéo dài hơn, xâm nhập mặn vào sâu hơn. Ngoài ra, việc khai thác nước
như hiện nay của các nước trên thượng nguồn cũng làm thay đổi lưu lượng dòng chảy hạ lưu. Với sự thay đổi
bất thường của chế độ thủy văn và sự suy giảm nguồn nước, chắc chằn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản
xuất nông nghiệp, thủy sản, bảo vệ tài nguyên môi trường của tỉnh.

Người đọc phản biện: PGS. TS. Nguyễn Viết Lành

Hình 1. Diễn biến nhiệt độ tại trạm Châu Đốc
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Dựa trên các mô hình toàn cầu (GCM) và chuỗi
số liệu nhiệt độ của các trạm khí tượng tỉnh, kết quả
tính toán từ mô hình SIMCLIM cho thấy, nhiệt độ
trung bình năm ở An Giang tăng dần qua các giai
đoạn và theo kịch bản phát thải (bảng 1). 

2) Lượng mưa 

An Giang có lượng mưa năm phổ biến 1.200 -
2.100 mm, nhưng phân bố không đều. Số ngày
mưa bình quân là 132 ngày/năm. Cả số ngày mưa
và tổng số lượng mưa đều tập trung vào bảy tháng
mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 11 với tỷ trọng
khoảng 88%.  

Dựa trên GCM và chuỗi số liệu lượng mưa của
các trạm khí tượng tỉnh, kết quả tính toán từ mô
hình SIMCLIM cho thấy lượng mưa trung bình năm
ở khu vực tỉnh An Giang tăng dần qua các giai đoạn
và theo kịch bản phát thải (bảng 2). 

3) Mực nước dâng

Phân tích số liệu mực nước tại trạm Châu Đốc và

Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang trong 34 năm
(1977-2010) cho thấy xu thế mực nước của các trạm
Châu Đốc và Long Xuyên có xu hướng tăng (bảng
3). Nhưng sự dâng lên của mực nước tại các trạm
này có thể là do mưa lớn ở thượng nguồn, do xả lũ
tại các hồ thủy điện, cũng có thể là do kiến tạo địa
chất làm sụt lún nền gây nên,…cũng có thể do ảnh
hưởng của BĐKH. Các kết quả này cần được đánh
giá ở nhiều khía cạnh khác nhau để có thể xác định
được giá trị cụ thể của mực nước dâng tại khu vực
này là do các nguyên nhân chính nào.

b. Tác động của BĐKH đến tài nguyên nước

Dòng chảy cung cấp cho ĐBSCL có thể phân ra
thành 2 nguồn chính, đó là dòng chảy từ thượng
lưu đổ về và lượng mưa sinh dòng chảy trên nội tại
đồng bằng. Từ Phnom Penh sông Mê Kông đi vào
ĐBSCL theo hai nhánh là sông Tiền, sông Hậu qua
Tân Châu và Châu Đốc. 

1) Ảnh hưởng đến dòng chảy năm

Kết quả tính toán dòng chảy trung bình ứng với
các kịch bản cho thấy (bảng 4), lưu lượng dòng chảy
năm trung bình thời kì 2030 trong kịch bản đều
tăng và giảm trong các giai đoạn còn lại. Tăng lớn
nhất tại Tân Châu khoảng 7%, tại Châu Đốc là 9%
và giảm lớn nhất tại Tân Châu, Châu Đốc tương ứng
là 5% và 7% so với thời kì nền [1]. 

Bảng 1. Nhiệt độ trung bình các kịch bản

Năm 
B1 
B2 

A1F1 

2020 205
28,01 28,0
28,02 28,1
28,02 28,1

50 2070 
08 28,35 
14 28,58 
16 29,08 

2100 
28,70 
29,01 
30,16 

Bảng 2. Lượng mưa trung bình các kịch bản

 
 
 
 

Năm 2020 2030 2050 2070 
B1 1500,2 1506,9 1522 1535 
B2 1502,2 1510,4 1528 1544,5 

A1F1 1501,5 1512,5 1545,1 1584,2 

Bảng 3. Tốc độ biến đổi (cm/năm) của mực nước

Trạm Tối cao Trung  Tối thấp 
Châu Đốc 0,177 0,126 0,466 
Long Xuyên 0,954 0,390 0,546 

Bảng  4. Thay đổi dòng chảy trung bình năm với kịch bản nền (%)

Kịch bản Thời kì Sông Hậu Sông Tiền 

Nền Nền 0 0 

A1FI 
Giai đoạn 2020 -6,8 -5,3 
Giai đoạn 2030 8,7 6,6 

B2 
 

Giai đoạn 2020 -8,9 -8,5 
Giai đoạn 2030 2,8 1,5 

2) Ảnh hưởng đến dòng chảy mùa lũ 

Mùa lũ ĐBSCL bắt đầu từ tháng 6-11. Trong các

kịch bản A1FI, B2 ở thời kì 2020 và 2030 mặc dầu

lưu lượng đỉnh lũ tăng nhưng tổng lượng lũ lại

tăng giảm khác nhau. Đặc biệt lưu lượng đỉnh lũ

lớn nhất có thể tăng 41,216 m3/s so với đỉnh lũ năm

2000 đạt 96,404 m3/s (bảng 5). Nhìn chung lưu

lượng và tổng lượng trung bình mùa lũ có xu

hướng tăng tương ứng với dòng chảy trung bình

năm. Thời kỳ 2020 dòng chảy trung bình mùa lũ
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giảm, giảm lớn nhất 6% - 9% tại Tân Châu và Châu

Đốc so với kịch bản nền [1].

3) Ảnh hưởng của BĐKH đến dòng chảy mùa

cạn

Chế độ dòng chảy mùa kiệt trên sông Tiền,

sông Hậu nói chung chịu tác động của nhiều yếu

tố, song lưu lượng thượng nguồn và thuỷ triều

biển Đông là hai yếu tố ảnh hưởng quyết định lên

toàn bộ chế độ dòng chảy mùa kiệt. Với dòng chảy

trung bình mùa cạn nhận thấy (bảng 6) xu hướng

tăng xảy ra trong tất cả các kịch bản so với kịch bản

nền, tăng lớn nhất tại Tân Châu và Châu Đốc lần

lượt là 19%, 23%, giảm lớn nhất tại Tân Châu và

Châu Đốc là 8% [1].

c. Tác động do ngập

1) Trong điều kiện không có lũ

Theo kịch bản BĐKH của Bộ TNMT [2], ngay cả khi
mực nước biển dâng 1m thì chỉ có một phần nhỏ của
tỉnh An Giang thuộc vùng Thoại Sơn giáp tỉnh Cần Thơ
và vùng trũng của Tri Tôn giáp Campuchia bị ngập. 

2) Trong điều kiện có lũ lớn

Tuy nhiên, khi kết hợp với lũ lớn năm 2000 và mực
nước biển dâng theo dự báo khoảng 12cm đến năm
2020 thì phần lớn huyện Châu Thành và Châu Phú đều
bị ngập, nhất là các huyện ven sông, diện tích bị ngập
hơn 82% (bảng 8), huyện Tịnh Biên, Tri Tôn do cách xa
sông và có địa hình cao hơn nên diện tích ngập ít hơn
(khoảng 15%).

Bảng 5. Thay đổi dòng chảy trung bình mùa lũ (%)

Kịch bản Thời kì Sông Hậu Sông Tiền
 Nền 0 0 

A1FI 
 

Giai đoạn 2020 -6,8 -9,2 
Giai đoạn 2030 8,7 2,0 

B2 
 

Giai đoạn 2020 -8,9 -8,5 
Giai đoạn 2030 2,8 -1,3 

Bảng 6. Thay đổi dòng chảy trung bình mùa cạn (%)  

Kịch bản Thời kỳ Sông Hậu Sông Tiền 
 Nền 0 0 

A1FI 
Giai đoạn 2020 5,4 3,6 
Giai đoạn 2030 23,7 17,1 

B2 
Giai đoạn 2020 -7,7 -8,5 
Giai đoạn 2030 13,2 8,2 

Bảng 7. Diện tích và tỷ lệ diện tích nguy cơ bị ngập của các huyện thuộc tỉnh An Giang theo kịch bản

phát thải B2 kết hợp với điều kiện có lũ

Huyện 
Diện tích 

(km2) 
Năm 2020 

Ngập (km2)  Ngập (%) 
An Phú 218,16 47,38 21,72 
Chợ Mới 369,22 242,83 65,77 
Châu Phú 450,74 372,32 82,60 
Châu Thành 354,98 296,47 83,52 
Phú Tân 327,62 239,15 73,00 
TX. Châu Đốc 104,63 69,52 66,45 
Thoại Sơn 468,61 263,00 56,12 
TP. Long Xuyên 115,27 65,06 56,44 
Tri Tôn 600,06 95,84 15,97 
Tịnh Biên 355,27 54,25 15,27 
TX.Tân Châu 170,30 55,05 32,32 
An Giang 3534,85 1800,87 50,95 

d. Ảnh hưởng do xâm nhập mặn (XNM)

Những tháng mùa khô, lưu lượng dòng chảy
mùa kiệt trên Mekong giảm mạnh làm nước sông
Tiền, sông Hậu và kênh rạch nội đồng giảm nhanh,
trong khi độ dốc lòng sông nhỏ, địa hình lại khá
bằng phẳng kết hợp với sự dâng cao của nước biển

sẽ làm cho quá trình XNM tiến sâu vào nội đồng từ
hướng biển Tây và biển Đông. 

Theo mô hình tính toán xâm nhập mặn, đối với
năm 2020 của kịch bản trung bình do độ tăng mực
nước biển không có nhiều sai biệt hiện trạng năm
2009, lúc này tỉnh vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi ranh
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Hình 8. Diễn biến XNM năm 2020 theo

kịch bản B2

Hình 9. Diễn biến XNM năm 2050 theo

kịch bản B2

e.  Ảnh hưởng đến an ninh lương thực

An Giang là một trong những tỉnh có diện tích

đất canh tác lớn nhất trong vùng ĐBSCL. Với tác

động của BĐKH sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến

lĩnh vực an ninh lương thực của tỉnh.

Theo kịch bản trung bình đến năm 2020

khoảng 43% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh An

Giang bị ảnh huởng, tương ứng với 1531 km2, đến

các năm 2050, 2070 và 2100 thì diện tích đất nông

nghiệp gần như bị ảnh huởng tới 80%. Nguy cơ thu

hẹp diện tích nông nghiệp sẽ ảnh hưởng rất lớn

đến sản lượng lương thực của tỉnh. Bên cạnh đó,

XNM cũng ảnh hưởng rất lớn. Theo kịch bản XNM

(hình 1 và 2) thì năm 2020 XNM gần 1/3, đến năm

2050 gần 1/2 tỉnh. Điều này cũng đồng nghĩa với

diện tích sản xuất lương thực cũng bị giảm. Sự

nhiễm mặn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sự sinh

trưởng và phát triển của cây lúa như: giảm sức nảy

mầm của lúa, giảm chiều cao và khả năng đẻ

nhánh, hệ rễ phát triển kém, giảm sự cố định đạm

sinh học và quá trình khoáng hoá đạm trong đất.

Tính trung bình năng suất lúa có thể giảm tới 20 -

25%, thậm chí tới 50%.

BĐKH còn tác động đến sinh trưởng, phát triển,

thời vụ gieo trồng, ảnh hưởng tới khả năng thâm

canh tăng vụ, thiếu nước cho cây trồng, tăng dịch

bệnh, dịch hại, làm giảm năng suất, sản lượng của

cây trồng. Bên cạnh đó BĐKH có khả năng làm tăng

tần số, cường độ, tính biến động và tính cực đoan

của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, lũ

lụt, hạn hán,…làm giảm sản lượng năng suất cây

trồng và vật nuôi, tăng nguy cơ rủi ro đối với sản

xuất nông nghiệp. 

f. Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học

An Giang là một trong những tỉnh ĐBSCL có

diện tích đất ngập nước, là những hệ sinh thái rất

nhạy cảm, dễ bị tổn thương [3]. Khi mực nước biển

dâng, sẽ tác động đến 13/14 vùng đất ngập nước

của tỉnh. Trong đó, tác động nhiều đến các vùng

đất ngập nước quan trọng như Lâm trường Bưu

điện, Lâm trường Tỉnh đội, Lâm trường Bình Minh,

Rừng tràm Afiex, Rừng tràm Vĩnh Gia, vì đây là

huyện bị nặng thứ 2 sau Thoại Sơn. Mực nước biển

dâng làm mất đi một số vùng đất ngập nước, làm

thay đổi thành phần của trầm tích, độ mặn và mức

độ ô nhiễm của nước, đe dọa các loài thủy sinh

sống trong đó.

giới mặn 4 PSU, còn ranh mặn 1 PSU chỉ mới vượt
hơn một nửa phần diện tích của TP. Long Xuyên và
huyện Thoại Sơn (hình 1). Tuy nhiên, vào năm 2050,

ảnh hưởng của ranh mặn 1 PSU đã gần 1/2 diện tích
tỉnh và ranh mặn 4PSU đã bắt đầu xuất hiện trên
địa bàn tỉnh (hình 2).
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Bảng 8. Kịch bản ngập của các vùng đất ngập nước

Tên đất ngập nước Năm 2020 Năm 2050 Năm 2070 Năm 2100 
Ngọn Cả May 12,58 12,58 12,58 12,58 
Búng Bình Thiên Nhỏ 0 1,94 1,94 2,19 
Lâm Trường Bưu Điện 40,84 241,12 241,43 242,47 
Lâm Trường Nhơn Hưng 0 150,04 150,04 150,14 
Lâm Trường Thị Đội 0 68,95 68,95 69,18 
Rạch Cỏ Lao 0 9,78 10,74 11,58 
Rừng Tràm Vĩnh Gia 0 59,08 153,02 108,85 

Nhìn chung các hệ sinh thái bị ngập đều là
những hệ sinh thái có khả năng chịu mặn tốt, tuy
nhiên điều đó không có nghĩa là các hệ sinh thái
này không bị tác động. Do quá trình ngập và mặn
xảy ra rất bất thường làm thay đổi môi trường sống,
có thể gây chết hàng loạt đối với các thủy sinh.

Một số khu vực nuôi thủy sản nước ngọt giảm
do nước biển dâng và nước mặn lấn sâu vào nội
đồng. Hệ sinh thái nước ngọt sẽ bị thu hẹp dần và
hệ sinh thái nước mặn và lợ sẽ tăng làm suy thoái
các giống cây trồng đặc hữu của địa phương có khả
năng bị suy thoái.

Nhiệt độ và lượng bốc hơi tăng cùng với hạn
hán kéo dài tạo điều kiện cho một số loài sâu bệnh
phát triển, làm tăng dịch bệnh và giảm khả năng
chống chọi của các hệ sinh thái rừng trước ảnh
hưởng của BĐKH.

4. Giải pháp thích ứng BĐKH

- Kịch bản có khả năng xảy ra đối với tỉnh An
Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là
nguồn nước ngày càng cạn kiệt vào mùa khô và lũ
sẽ cao bất ngờ vào mùa mưa, do đó việc nghiên cứu
xây dựng hệ thống hồ chứa miền núi và khu vực
đồng bằng là hết sức cần thiết nhằm điều tiết, phân
phối và dự trữ lượng nước hợp lý đáp ứng nhu cầu
nước cho nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh trước
yêu cầu bức thiết của BĐKH và nước biển dâng.

- Tác động BĐKH và nước biển dâng sẽ làm hiện
tượng hạn hán, ngập lụt hàng năm ngày càng phức
tạp và khó dự báo, do đó việc nâng cấp các các
tuyến đê chính có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc
ngăn lũ và xâm nhập mặn, đảm bảo tính bền vững
trong sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống kinh

tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về các lợi ích mà rừng
mang lại như: hạn chế lũ lụt, mưa bão, lốc xoáy, hạn
hán; cải thiện tốt nguồn nước ngầm, không khí,
nhiệt độ,… Phát động mọi người dân trồng cây, gây
rừng; trồng cây lâm nghiệp phân tán ở các khu dân
cư, trường học và dọc theo các tuyến kênh. Tiếp tục
phát triển rừng theo Chương trình trồng mới 05
triệu ha rừng; Bảo vệ tốt các khu rừng tự nhiên và
rừng trồng, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy
rừng, chặt phá rừng. 

- Nâng cấp và củng cố hệ thống kênh mương,
trạm bơm bảo đảm vững chắc bơm tưới, tiêu phục
vụ kịp thời và có hiệu quả cho sản xuất.

- Để phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và
môi trường trong bối cảnh BĐKH, cần thực hiện các
chương trình điều tra cơ bản về tài nguyên nước
trên địa bàn tỉnh để bổ sung các tài liệu hiện có.
nâng cao năng lực cho cán bộ.

- BĐKH tác động rất lớn đến nguồn nước, cụ thể
là gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn nước. Vì vậy,
cần sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước. Và "tưới tiết
kiệm nước" là một giải pháp kỹ thuật quan trọng,
mang tính chiến lược trong chống hạn, đáp ứng
yêu cầu trước mắt và lâu dài, nhằm sử dụng nước
tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong điều kiện BĐKH.

- BĐKH và nước biển dâng sẽ tác động vào hệ
sinh thái làm mất tính cân bằng trong trồng trọt,
chăn nuôi vốn đã tồn tại và phát triển trong nhiều
năm; để đối phó thách thức này, ngành nông
nghiệp cần nghiên cứu lai tạo các giống mới đảm
bảo sản xuất bền vững.

- Phổ biến kiến thức về các tác động bất lợi của
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Lời cảm ơn: Nghiên cứu này đã nhận được sự hỗ trợ về số liệu và tài chính của đề tài BĐKH-20 “Thiết kế hệ
thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước Đồng bằng Sông Cửu Long” thuộc Chương trình
“Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH”. Các tác giả trân trọng cám
ơn sự hỗ trợ quý giá này.

Tài liệu tham khảo
1. UBND tỉnh An Giang, Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH và nước biển dâng tỉnh An Giang,

An Giang, 2012.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kịch bản BĐKH, NBD cho Việt Nam, Hà Nội, 2011.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, Báo cáo tổng hợp Điều tra, khảo sát khoanh các vùng đất ngập

nước đề nghị bảo tồn trên địa bàn tỉnh An Giang, 2005

BĐKH, tạo sự nhận thức sâu rộng cho người dân
trong việc chủ động thích ứng với những tác động
hàng ngày.

5. Kết luận

- Trong 30 năm qua (1979 - 2008), nhiệt độ trung
bình năm ở An Giang tăng 0,80C. BĐKH thể hiện với
mức tăng nhiệt độ trung bình 0,1 – 1,20C/1 thập kỷ
kể cả 3 giá trị: nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối thấp
và nhiệt độ tối cao.  Dự báo đến năm 2050 nhiệt độ
dao động 28,08-28,160C.

- Lượng mưa năm phổ biến 1.200 - 2.100 mm,
nhưng phân bố không đều. Dựa trên các mô hình
toàn cầu (GCM) và chuỗi số liệu lượng mưa, kết quả
tính toán từ SIMCLIM cho thấy lượng mưa trung
bình năm tăng dần qua các giai đoạn và theo kịch
bản phát thải. Lượng mưa dự báo 2050 dao động
1522-1545,1mm.

- Việc thay đổi chế độ thủy văn trong tương lai
sẽ dẫn đến các hiện tượng bất thường về thời tiết,
điều này chi phối lượng mưa trong lưu vực sông
Mekong, qua đó nguồn nước vùng hạ lưu ảnh
hưởng theo. So với hiện nay, đến năm 2070, dòng

chảy năm của sông Mekong biến đổi từ + 4,2 đến -
14,5%; dòng chảy mùa cạn của Mekong biến đổi từ
-2,0 đến -24%; dòng chảy lũ biến động +5 đến
+7,0%. Như vậy, trên sông Mekong tác động của
BĐKH làm cho dòng chảy năm của sông Tiền và
sông Hậu giảm đi. Điều đó có nghĩa là khả năng lũ
trong mùa mưa và cạn kiệt trong mùa khô đều trở
nên khắc nghiệt hơn (chưa tính đến khả năng khai
thác nước ở thượng nguồn các sông này tăng lên
do BĐKH).

- Ngoài việc thay đổi dòng chảy, ngập và XNM là
2 tác động nghiêm trọng. Vào mùa lũ, khi nước lên
cao, kết hợp với nước biển dâng sẽ làm ngập hầu
hết các địa phương. Nếu lấy lũ làm biên đầu vào thì
theo tính toán các huyện bị ngập gần 80%. Còn vào
mùa khô khi lưu lượng dòng chảy mùa kiệt trên
Mekong giảm mạnh làm nước sông Tiền, sông Hậu
và kênh rạch nội đồng giảm nhanh kết hợp với sự
dâng cao của nước biển sẽ làm cho quá trình xâm
nhập mặn tiến sâu vào nội đồng từ hướng biển Tây và
biển Đông. Nguồn nước (nước mặt và nước dưới đất)
bị nhiễm mặn gây ra quá trình thiếu nước sinh hoạt
cũng như tưới cho hoa màu.
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN 

ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM 

1. Mở đầu

BĐKH, mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn
cầu và mực nước biển dâng (MNBD), là một trong
những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. BĐKH
đã, đang và sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất,
đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới;
nhiệt độ tăng, MNBD gây ngập lụt, nhiễm mặn
nguồn nước, ảnh hưởng đến nông nghiệp, gây rủi
ro lớn đối với kinh tế - xã hội. 

Theo nghiên cứu đánh giá của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, nếu MNBD 1m, sẽ có khoảng 39% diện
tích Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trên 10%
diện tích vùng Đồng bằng sông Hồng và Quảng
Ninh, trên 2,5% diện tích thuộc các tỉnh ven biển
miền Trung và trên 20% diện tích Thành phố Hồ Chí
Minh có nguy cơ bị ngập. Trong bối cảnh đó, 78
trong số 286 “sinh cảnh sống tự nhiên trọng yếu”,
46 khu bảo tồn, 9 khu đa dạng sinh học có tầm
quan trọng quốc gia và quốc tế và 23 khu đa dạng
sinh học khác ở Việt Nam sẽ bị tác động nghiêm
trọng. Nhiều loài động thực vật hoang dã sẽ phải
chịu áp lực ngày càng tăng do phải thay đổi nơi cư
trú, nguồn thức ăn bị thay đổi và thiên tai như lũ lụt,
hạn hán và mưa bão sẽ diễn ra thường xuyên hơn.
Chính vì vậy, việc lồng ghép các thông tin dao động
và BĐKH, gọi tắt là các thông tin khí hậu vào quy
hoạch ĐDSH là một việc làm rất quan trọng để một
mặt xác định mức độ ảnh hưởng của BĐKH tới
ĐDSH, mặt khác xác định vai trò của ĐDSH với giảm
thiểu tác động của BĐKH, tiến tới thích ứng với
BĐKH. Tuy nhiên, khi triển khai việc lồng ghép và
tích hợp các thông tin khí hậu vào ĐDSH hiện nay

thường gặp một số khó khăn như sau:
- Thiếu cơ sơ dữ liệu và các tiêu chí khí hậu, sinh

học và các ngưỡng tác động phục vụ đánh giá tác
động của dao động và BĐKH đối với các hệ sinh
thái;

- Số liệu khí hậu chưa đủ chi tiết để đánh giá cho
các vùng cụ thể;

- Mới chỉ có những hướng dẫn chung (policy guid-
ance) về lồng ghép vấn đề BĐKH vào các chiến lược
mà thiếu các phương pháp lồng ghép cụ thể;

- Chưa có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhóm
chuyên gia khí hậu, sinh học và bảo tồn;

- Chưa có sổ tay hướng dẫn sử dụng thông tin khí
hậu và BĐKH phục vụ quy hoạch và quản lí các vùng
bên ngoài và bên trong các khu bảo tồn ĐDSH.

Thực tế nghiên cứu và quản lí các khu bảo tồn
ĐDSH cho thấy:

- Cần chú trọng bảo tồn bên trong và bên ngoài
các khu bảo tồn;

- Một khu bảo tồn sẽ rất khó khăn, thậm chí
không thể nào bảo vệ được các giá trị ĐDSH của
mình nếu sự hoạch định chiến lược cho việc bảo
tồn và phát triển của nó không tính đến sự phát
triển kinh tế - xã hội ở địa phương;

- Việc đánh giá những tác động có thể có của
dao động và BĐKH về mặt nhiệt độ và lượng mưa
đối với một khu bảo tồn thường bao gồm ba yếu
tố: Các mức trung bình quá khứ (lịch sử), vùng quá
khứ, và trung bình tương lai. Vì các hệ sinh thái và
các loài khác nhau tồn tại ở những vùng nhiệt độ
và vùng mưa khác nhau, nên phải xem xét "vùng an
toàn" của từng khu vực;

ThS. Trần Phương - Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
TS. Nguyễn Văn Liêm, KS. Ngô Sỹ Giai, ThS. Nguyễn Đăng Mậu và TS. Mai Văn Khiêm 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Hiện nay, việc đánh giá những tác động có thể có của dao động và biến đổi khí hậu (BĐKH) về mặt
nhiệt độ và lượng mưa đối với một khu bảo tồn thường bao gồm ba nội dung: Các mức trung
bình quá khứ, vùng quá khứ và trung bình tương lai. Vì các hệ sinh thái và các loài khác nhau tồn

tại ở những vùng nhiệt độ và vùng mưa khác nhau, nên phải xem xét "vùng an toàn" của từng khu vực. Bài báo
này giới thiệu và đề xuất chỉ số mức độ khắc nghiệt của BĐKH (Climate Change Severity Index - CCSI) trong việc
xác định các vùng khí hậu an toàn đối với đa dạng sinh học (ĐDSH). 

Người đọc phản biện: PGS. TS. Nguyễn Viết Lành



28 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 09 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Bảng 1. Phạm vi và ý nghĩa của chỉ số CCSI [1, 4]

Khoảng 
giá trị 

Phân loại mức độ khắc nghiệt 
Liên quan đến vùng an toàn 

Mức độ Giải nghĩa 
0-0,24 Không đáng kể Mức độ khắc nghiệt thấp 

Nhiệt độ/lượng mưa trung bình 
nằm trong phạm vi lịch sử 

0,25-0,49 Thấp 
Đang tiếp cận những biến 
đổi có ý nghĩa 

0,50-0,74 Vừa phải 
Những biến đổi có ý nghĩa dao 
động trong năm 

0,75-0,99 Cao 
Các ranh giới vùng dễ chịu 
đang bị xô đẩy 

Nhiệt độ/lượng mưa trung bình nằm 
ở ranh giới phạm vi lịch sử 

1,00-1,99 Rất cao Nằm ngoài vùng dễ chịu  
Nhiệt độ/lượng mưa trung bình 
nằm ngoài phạm vi lịch sử 

 2,00 Cực kì cao Nằm xa vùng dễ chịu  
Nhiệt độ/lượng mưa trung bình 
nằm ngoài xa phạm vi lịch sử 

- Việc tích hợp dữ liệu về độ phong phú các loài
với những phân tích về mức độ khắc nghiệt của
BĐKH sẽ xác định được các khu vực tới hạn mà có
thể yêu cầu những can thiệp cụ thể để tạo điều kiện
cho sự thích nghi của các loài với BĐKH.

Để xác định các vùng an toàn về khí hậu đối với
bảo tồn ĐDSH, một số nghiên cứu gần đây phát
triển chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương của đa
dạng sinh học do BĐKH như: i) Chỉ số BĐKH (Cli-
mate Change Index - CCI) [3]; ii) Chỉ số mức độ khắc
nghiệt của BĐKH (Climate Change Severity Index -
CCSI) [1], và iii) Các không gian khí hậu đe dọa (Cli-
mate Threat Spaces - CTS) [2]. 

Dựa vào thông tin của các chỉ số trên có thể đưa
ra các đánh giá sau:

i) Mô tả các điều kiện và những rủi ro khí hậu
chủ yếu tại các vùng bảo tồn;

ii) Xác định độ phong phú của các loài và độ
phong phú tổng quát của các loài;

iii) Xác định mức độ rủi ro khí hậu, các không
gian khí hậu đe dọa đối với các vùng nông lâm
nghiệp và các loài cần được ưu tiên bảo vệ tại các
khu bảo tồn dựa theo các chỉ số CCI, CCSI và CTS được
tính theo điều kiện khí hậu hiện tại (thời kì cơ sở) và
các điều kiện khí hậu tương lai theo kịch bản BĐKH.

Mục đích của bài báo này là giới thiệu và đề xuất
phương pháp đánh giá tác động của BĐKH đến đa
dạng sinh học ở Việt Nam trên cơ sở CCSI. Một số
kết quả nghiên cứu đã có của chỉ số CCSI cũng được
đề cập trong bài báo nay. Thông tin của CCSI là cơ
sở quan trọng để xác định các vùng an toàn khí hậu
đối với các vùng bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt
Nam.

2. Phương pháp tính chỉ số khắc nghiệt của

BĐKH-CCSI

Khi xây dựng khung cho chỉ số môi trường dễ bị

tổn thương của BĐKH (Environmental Vunerability

of Climate Change - EVCC), CCSI đã được xây dựng

có sử dụng số liệu khí hậu đường cơ sở và các dẫn

xuất số liệu tháng. CCSI tự nó được chiết xuất từ chỉ

số mức độ khắc nghiệt của biến đổi nhiệt độ và

lượng mưa.

Chỉ số mức độ khắc nghiệt của biến đổi nhiệt độ

(CCSIT ) được tính như sau:

CCSIT = |(TTBNKB  - TTBNCS)| /TBĐNĐCS         (1)

trong đó: TTBNKB là nhiệt độ trung bình năm theo

kịch bản; TTBNC là nhiệt độ trung bình năm theo

đường cơ sở; và TBĐN là biên độ nhiệt độ đường

cơ sở.

Chỉ số mức độ khắc nghiệt của biến đổi của mưa

(CCSI R) được tính:

CCSIR= |(RNKB–RNCS)| /RBĐĐCS                        (2)

trong đó: RNKB là tổng lượng mưa năm theo kịch

bản; RNCS là tổng lượng mưa năm  theo đường cơ

sở; và RBĐĐCS là biên độ  tổng lượng mưa đường

cơ sở.

Khi đó CCSI được xác định:

CCSI = (CCSI T+ CCSI R)/2     (3)

Như vậy, CCSI cho thấy BĐKH có thể xảy ra ở một

địa điểm cụ thể khi so sánh với những dao động tự

nhiên mà một địa phương đã trải qua trong quá

khứ. Hay nói một cách khác, CCSI cho thấy một địa

phương sẽ bị đặt ra xa như thế nào so với vùng khí

hâu dễ chịu hiện tại. Về phạm vi địa phương, CCSI

có thể được chiết xuất theo những quy mô phụ

thuộc vào độ phân giải không gian hoặc mức độ

chi tiết của số liệu khí hậu sẵn có. Việc chiết xuất

CCSI có thể đưa ra các giá trị định lượng (bảng 1).
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Bằng việc sử dụng số liệu khí hậu thế giới
(WorldClim) có độ phân giải không gian 1 km2 và
thông tin dự tính khí hậu tương lai từ các mô hình
toàn cầu như CGCM3, CSIRO MK3, HADCM3, An-
derson. E. R. và cộng sự [1] đã tính toán CCSI ở một
số quốc gia ở châu Mỹ La tinh (hình 1-5). Các thông
tin về khả năng tác động của BĐKH đến đa dạng
sinh học có thể khai thác như:

1) Độ lệch chuẩn của nhiệt độ năm trong các
năm theo kịch bản BĐKH;

2) Độ lệch chuẩn của lượng mưa năm trong các
năm theo kịch bản BĐKH;

3) Mức độ khắc nghiệt của biến đổi nhiệt độ
năm đến các năm theo kịch bản BĐKH;

4) Mức độ khắc nghiệt của biến đổi lượng mưa
năm đến các năm theo kịch bản BĐKH;

5) Mức độ khắc nghiệt của BĐKH đến các năm
theo kịch bản BĐKH;

6) Chỉ số mức độ khắc nghiệt trung bình của
BĐKH đối với từng loại thảm thực vật/đất đến các
năm  theo kịch bản BĐKH;

7) Chỉ số mức độ khắc nghiệt trung bình của BĐKH
đối với các cấp độ cao đến các năm theo kịch bản BĐKH;

8) Các khu vực nguy kịch: Độ phong phú cao của
các loài và mức độ khắc nghiệt của BĐKH trong các
năm theo kịch bản BĐKH.

3. Kết luận

Với CCSI có thể đánh giá các điều kiện khí hậu
trong tương lai đối với các khu bảo tồn đa dạng
sinh học, cụ thể là: 

1) Đánh giá mức độ khắc nghiệt của BĐKH, đặc
biệt là mức độ khắc nghiệt của biến đổi nhiệt độ và
lượng mưa trong tương lai tại các vùng bảo tồn
ĐDSH;

2) Xác định và đánh giá độ phong phú của các
loài và độ phong phú tổng quát của các loài;

3) Xây dựng các bản đồ khí hậu và BĐKH theo
CCSI cho các vùng nông lâm nghiệp và các khu bảo
tồn đa dạng sinh học;

Các thông tin khí hậu này sẽ là những cơ sở khí
hậu quan trọng phục vụ quy hoạch các khu bảo tồn
ĐDSH. Hy vọng rằng, CCSI sẽ là một công cụ khí hậu
hữu ích góp phần đẩy mạnh sự hợp tác giữa các
chuyên gia đa dạng sinh học, khí hậu và nông lâm
nghiệp trong công tác quy hoạch các khu bảo tồn
ĐDSH ở Việt Nam.

Hình 1. Mức độ khắc nghiệt của biến đổi nhiệt độ
năm  đến các năm 2080 theo kịch bản B2 ở vùng
Trung Mỹ, Mê Xi Cô và Cộng hòa Dominican [1]

Hình 2. Mức độ khắc nghiệt của biến đổi lượng
mưa năm  đến các năm 2020 theo kịch bản B2 ở
vùng Trung Mỹ, Mê Xi Cô và Cộng hòa Domini-
can [1]

Hình 3. Mức độ khắc nghiệt của BĐKH đến các

năm 2020 theo kịch bản B2 ở vùng Trung Mỹ,

Mê Xi Cô và Cộng hòa Dominican [1]



30 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 09 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Hình 4. Chỉ số mức độ khắc nghiệt

trung bình của BĐKH đối với từng

loại thảm thực vật/đất năm 2020

theo kịch bản A2 ở Trung Mỹ, Mê Xi

Cô và Cộng hòa Dominican [1]

Hình 5. Chỉ số mức độ khắc nghiệt

trung bình của BĐKH đối với các

cấp độ cao năm 2020 theo kịch

bản A2 ở vùng Trung Mỹ, Mê Xi Cô

và Cộng hòa Dominican [1]

Lời cảm ơn: Bài báo hoàn thành nhờ sự trợ giúp từ đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
“Nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH đến sự biển đổi tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long - BĐKH.08” thuộc
Chương trình KHCN-BĐKH/11-15.
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BÃO VÀ TRIỀU CƯỜNG ĐẾN

SINH KẾ CỦA NHÓM NGƯỜI NGHÈO VÙNG VEN BIỂN, HẢI

ĐẢO BẮC BỘ 

1. Giới thiệu 

Sinh kế của hàng chục triệu người dân Việt Nam
đang bị đe dọa bởi những ảnh hưởng của BĐKH.
Tác động của BĐKH và những hệ quả của nó đang
khiến cho cuộc sống của nhóm người nghèo, người
cận nghèo ở Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng. 

Đối với mục tiêu phát triển bền vững và giảm
nghèo của Việt Nam, tác động của BĐKH là một
trong những thách thức lớn nhất hiện nay. Việt Nam
được đánh giá là một trong năm quốc gia bị tác
động nghiêm trọng của BĐKH và được Liên hợp
quốc chọn là quốc gia để tiến hành nghiên cứu
điển hình về BĐKH và phát triển con người. Các
nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, sinh kế của các
nhóm dân cư, đặc biệt là nhóm người nghèo đang
bị đe dọa nghiêm trọng bởi những BĐKH toàn cầu.
Các thành tích về giảm nghèo của Việt Nam trong
20 năm qua có thể bị suy giảm, tỉ lệ nghèo và tái
nghèo có nguy cơ tăng cao do tác động của BĐKH.
Để giảm nghèo bền vững và hoạch định các chiến
lược sinh kế bền vững ứng phó với BĐKH tại các
vùng của Việt Nam, trong đó có vùng ven biển, hải
đảo Bắc Bộ, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách,
các nhà khoa học và các nhà quản lý phải có những
nghiên cứu khoa học xác đáng với đầy đủ các bằng
chứng khoa học đáng tin cậy. Trên cở sở đó, phải
xây dựng các biện pháp giảm thiểu, các kế hoạch
hành động cụ thể, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn,
mang tính chiến lược phù hợp với điều kiện địa lý,
dân cư và văn hóa trong việc ứng phó với BĐKH và
giảm nghèo bền vững.  

2. Số liệu và Phương pháp nghiên cứu

Số liệu được sử dụng trong bài viết là kết quả
nghiên cứu đánh giá những tác động trực tiếp và
gián tiếp của BĐKH đến nhóm nghèo, vấn đề nghèo
đói thông qua các tiêu chí, chỉ số đánh giá đánh giá
tác động của BĐKH, giảm nghèo bền vững bao
gồm sự tăng trưởng ổn định về kinh tế, các chiến

lược sinh kế bền vững cho người nghèo, vấn đề tiến
bộ và công bằng xã hội cho nhóm nghèo đô thị và
nhóm nghèo nông thôn. Khai thác hợp lí và bảo vệ
nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao
chất lượng môi trường sống, bảo tồn văn hóa các
khu vực có nhóm nghèo chịu ảnh hưởng của BĐKH.      

Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận liên ngành,
tiếp cận vùng, tiếp cận cộng đồng, nhóm xã hội
nhấn mạnh đến yếu tố ảnh hưởng của BĐKH và
nghèo đói, triển khai phương pháp nghiên cứu
đánh giá, nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu so
sánh. Các lí thuyết về phát triển bền vững, phát
triển bền vững vùng, phát triển sinh kế bền vững
nhằm phân tích đánh giá tác động của BĐKH đến
nhóm nghèo, nghèo đói vùng Bắc Bộ cũng được sử
dụng trong nghiên cứu này. Nghiên cứu đánh giá
tác động của BĐKH đến đời sống và sinh kế cư dân
ven biển hải đảo, sử dụng phương pháp nghiên cứu
định lượng, định tính, gồm các công cụ thu thập
thông tin như quan sát tham dự, phỏng vấn sâu, thảo
luận nhóm, điều tra khảo sát bằng bảng hỏi cho hộ
gia đình và cá nhân theo các tiêu chí về địa lí, giới, dân
tộc, lứa tuổi, nghề nghiệp và phân loại kinh tế hộ.

Trên cơ sở phân tích dữ liệu định tính/định
lượng, các nhóm chỉ số đánh giá tác động trực tiếp
và gián tiếp của BĐKH đến nghèo đói cũng sẽ được
phân loại làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp
giảm thiểu và ứng phó với BĐKH của nhóm người
nghèo vùng ven biển, hải đảo Bắc Bộ. 

3. Các biểu hiện ảnh hưởng của BĐKH đến đời

sống, sinh kế của cư dân nghèo ven biển, hải đảo

Người nghèo sống tại các vùng ven biển đặc
biệt dễ bị tổn thương với hiện tượng thời tiết cực
đoan xảy ra hàng năm. Với hơn 3.000 km bờ biển,
Việt Nam là một trong những nước phải gánh chịu
ảnh hưởng của bão nhất trên thế giới. Theo Báo cáo
Theo dõi toàn cầu năm 2008 của Ngân hàng Thế
giới, Việt Nam xếp thứ 8 trong số 10 quốc gia chịu

TS. Lương Thị Thu Hằng - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bài viết này là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài đánh giá tác động của biến đổi khí hậu
(BĐKH) đến nhóm người nghèo vùng Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu. Số liệu được sử
dụng trong bài viết là một phần kết quả nghiên cứu tại các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và Thanh

Hóa. Các biểu hiện của BĐKH và ảnh hưởng của nó đến sinh kế nhóm cư dân nghèo/cận nghèo ven biển, hải
đảo Bắc Bộ qua nghiên cứu một số tỉnh ven biển sẽ được phân tích trong bài viết. 

Người đọc phản biện: PGS. TS. Nguyễn Viết Lành
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tổn thương cao nhất ở Đông Á do các tác động của
thời tiết cực đoan. Một con số đáng chú ý là 70%
dân số Việt Nam sống tại các khu vực chịu ảnh
hưởng của các thiên tai liên quan đến nước.

Trong tất cả các nguyên do khác nhau, thiên tai
liên quan đến nước dễ làm người nghèo bị tổn
thương hơn. Họ thường sống ở các khu vực dễ bị
ảnh hưởng của lũ lụt và các thiên tai khác nhưng ít
người trong số họ được sống trong các ngôi nhà
kiên cố và vững chắc. Tác động của lũ lụt, bão, hoặc
hạn hán ảnh hưởng lớn hơn đối với người nghèo vì
họ có ít nguồn lực để phục hồi. Không có khả năng
trả nợ hoặc vay nợ mới, sự tăng giá thực phẩm, và
bệnh tật do các dịch bệnh có nguồn gốc từ nước ít
nhiều đều có thể ảnh hưởng đến người nghèo. Phụ
nữ và nam giới chịu ảnh hưởng khác nhau do
BĐKH, bởi họ đóng vai trò khác nhau trong kinh tế
hộ gia đình. Họ có các nguồn lực khác nhau để thực
hiện vai trò của mình, gồm trình độ học vấn khác
nhau, khả năng tiếp cận quyền lực, các quy định xã hội,
tiếp cận tín dụng, và sở hữu đất đai và các tài sản khác.  

Tại Thanh Hóa, biểu hiện rõ rệt nhất của BĐKH là
sự gia tăng của các thiên tai và các hiện tượng khí
hậu cực đoan như: bão, mưa lớn, nắng nóng, tố
lốc,… Sự gia tăng của các thiên tai, đặc biệt là sự
gia tăng cường độ và tần suất của bão, áp thấp
nhiệt đới và triều cường đã làm gia tăng các tai biến
tự nhiên như: Xói lở bờ biển, bờ sông; sạt lở đất đá,
lũ quét/lũ ống; sạt lở đê biển, đê sông; ngập úng
diện rộng; xâm nhập mặn. Các khu vực bị ảnh
hưởng lớn nhất là 5 huyện miền núi (Mường Lát,
Quan Hóa, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Thạch Thành), 6
huyện, thị xã ven biển, 2 huyện thấp trũng là Hà
Trung và Nông Cống, vùng ven sông Mã, sông Yên.
BĐKH đã và đang gây những tác động tiêu cực
mạnh đến các vùng lãnh thổ khác nhau của Thanh
Hóa, gây nhiều thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống
của người dân, gây rủi ro lớn cho phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh. Các biểu hiện và ảnh hưởng cụ thể
gồm: i) Nắng nóng kéo dài trong vài năm gần đây
đã làm gia tăng hạn hán, gây ảnh hưởng lớn đến
năng suất cây trồng, làm phát sinh nhiều dịch bệnh
cho cây trồng (dịch rầy nâu, bệnh khô vằn cây lúa).
ii) Nắng nóng nhiều và kéo dài và độ mặn không ổn
định đã gây tác động mạnh đến nuôi trồng thủy
sản ở các huyện ven biển (huyện Đa Lộc) đặc biệt là
nuôi ngao (tỉ lệ chết lên đến 20-40% so với 5-10%
trước đây). iii) Suy giảm nguồn nước kết hợp với sự
gia tăng xâm nhập mặn nên các huyện ven biển rất
thiếu nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. 

Tại Hải Phòng, hiện tượng bão, triều cường gây

ảnh hưởng lớn đến nuôi trồng thủy sản. Do hệ
thống có cao trình 3,5 m nên khi có bão và triều
cường nước biển vượt qua đê bao gây úng ngập
trong đê, ảnh hưởng lớn đến các ao, đầm nuôi
trồng thủy sản, gây ô nhiễm nguồn nước. Hiện
tượng gió nam, trong thời gian gần đây, tần suất và
cường độ gió nam có sự biến động theo chiều
hướng gia tăng, gây xói lở bờ biển đảo Cát Hải khá
mạnh và gây ảnh hưởng lớn đến sự phân bố các nguồn
hải sản ven bờ vùng ven biển huyện đảo Cát Hải.

4. Khả năng bị tổn thương sinh kế của cư dân

nghèo ven biển và hải đảo do BĐKH

Khả năng bị tổn thương của sinh kế do BĐKH là
một yếu tố chủ chốt liên quan, khi xem xét các tác
động hiện tại và tương lai của nó. Đó là vấn đề sinh
kế bền vững, là sinh kế có thể đối phó và phục hồi
từ các cú sốc, duy trì hoặc tăng cường năng lực và
tài sản trong khi không làm suy giảm các nguồn tài
nguyên thiên nhiên (Chambers và Conway, 1992).
Trong bối cảnh BĐKH ngày càng trở nên phức tạp
cả ở hiện tại và tương lai, các sinh kế được đánh giá
không chỉ dựa vào việc các sinh kế này có bền vững
trên 3 phương diện kinh tế, xã hội và môi trường
hay không, mà còn dựa vào việc các sinh kế này có
thể giảm nhẹ BĐKH hoặc thích ứng với BĐKH hay.

Theo kết quả nghiên cứu đánh giá tại các tỉnh
Thái Bình, Hải Phòng và Thanh Hóa, các hiện tượng
thời tiết cực đoan và thiên tai trong 10 năm trở lại
đây được người dân cho biết là ngày càng tăng về
cường độ và tần suất. Các hiện tượng như: bão,
dông lốc, xâm nhập mặn, hạn hán, lũ lụt, nắng
nóng và rét đậm, rét hại trở nên ngày càng rõ rệt,
gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất
của cư dân ven biển, hải đảo các tỉnh này. 

Kết quả khảo sát hộ gia đình khu vực ven biển
hải đảo 3 tỉnh cho thấy, có đến 43,2% người được
hỏi cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh
hưởng đến sản xuất nông nghiệp của họ với các
mức độ ảnh hưởng khác nhau. Có 18,1% người trả
lời cho biết B ĐKH ảnh hưởng đến hoạt động sản
xuất phi nông nghiệp, bên cạnh đó 77,4% cho biết phần
lớn các công trình công cộng phục vụ sản xuất như đê
điều, kênh mương, đường đều bị ảnh hưởng bởi BĐKH,
cụ thể là các thiệt hại do bão, lũ lụt và hạn hán. 

Đối với các đánh giá về sự thiệt hại trong sản
xuất do các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời
gian 10 năm trở lại đây, có 42,2% người được hỏi
cho rằng họ bị thiệt hại nhiều và rất nhiều do BĐKH
trong việc trồng trọt các loại cây lương thực, đối với
cây hoa màu là 38,8% hộ bị thiệt hại ở mức độ nặng,
có 4,9% số hộ bị thiệt hại hoàn toàn đối với cây
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lương thực và 6,4% số hộ bị thiệt hại hoàn toàn đối
với cây màu. Đối với đánh bắt và nuôi trồng thủy
hải sản, mức độ thiệt hại nhiều chỉ chiếm từ 14%
đến 19% trên tổng số hộ được hỏi. Tuy nhiên, do
mức độ đầu tư với hai loại sản xuất này, các hộ
nghèo/cận nghèo đầu tư rất thấp, thậm chí không
có đầu tư nên không thiệt hại nhiều về tà sản. Song
thiệt hại lớn nhất đối với họ là thiệt hại trong khai
thác, đánh bắt gần bờ, ven biển, đó được coi là
nguồn mưu sinh hàng này của nhóm hộ này. 

Thái Bình là tỉnh ven biển nằm trong khu vực
châu thổ Đồng bằng sông Hồng, có thế mạnh về
phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong những năm
gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Bình
luôn đạt bình quân trên 12%/năm. Tuy nhiên, Thái
Bình đã và đang bị tác động mạnh bởi BĐKH và
nước biển dâng. Thực tế những năm qua, trên địa
bàn tỉnh Thái Bình do ảnh hưởng của BĐKH nên các
hiện tượng thời tiết như: bão, lụt, áp thấp nhiệt đới
xảy ra thất thường đã trực tiếp ảnh hưởng, gây thiệt
hại nghiêm trọng đến nhiều ngành sản xuất và đời
sống của người dân. Những cơn bão với cường độ
ngày càng mạnh đã tàn phá nhiều cánh rừng ngập
mặn cũng như rừng phòng hộ, làm suy thoái hệ
sinh thái ven biển, ảnh hưởng lớn tới kinh tế thủy
hải sản của địa phương. Đặc biệt là cơn bão số 8 đổ
bộ trực tiếp vào Thái Bình vào cuối năm 2012 đã
gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó thiệt
hại nặng nề nhất là ngành nông nghiệp với 6.000
ha lúa mùa đã chín bị đổ, ngập sâu trong nước, gần
30.000 ha hoa màu, cây vụ đông bị hư hỏng nặng,
hàng vạn cây lấy gỗ, cây ăn qủa bị đổ; trên 8.000 ha
nuôi trồng thủy sản bị ngập, trong đó 2 huyện ven
biển Thái Thụy và Tiền Hải có gần 2.500 ha ngao bị
thiệt hại nặng nề (Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình,
2013 – 2014). 

Các đợt rét đậm, rét hại bất thường kéo dài vào
cuối năm 2011 và đầu năm 2012 tại Thái Bình cho
thấy sự gia tăng của thiên tai và các hiện tượng cực
đoan của khí hậu, thời tiết làm ảnh hưởng trực tiếp
đến sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Sâu bệnh
phát sinh trên diện rộng, dịch bệnh gia súc, gia cầm
bùng phát ở nhiều nơi. Nắng nóng kéo dài trong
những năm gần đây, dẫn đến nước biển xâm nhập
sâu vào đất liền làm cho đất canh tác tại các địa
phương ven biển trong tỉnh bị mặn hóa.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình,
nếu mực nước biển dâng 50 cm thì diện tích đất có
nguy cơ ngập lụt trên địa bàn tỉnh là 11,8%; nếu
dâng lên 100 cm thì sẽ có khoảng 31,4% diện tích
có nguy cơ bị ngập lụt. Trong đó, 2 huyện ven biển

Thái Thụy, Tiền Hải chịu tác động nặng nề nhất với
diện tích ngập tương ứng là 31,86 km2 và 35,91
km2... Dự báo đến năm 2100, Thái Bình sẽ bị xâm
nhập mặn sâu thêm vào đất liền từ 3 - 9 km, uy
hiếp trực tiếp đến an toàn hệ thống hồ chứa và hệ
thống đê. Bên cạnh đó, sự diễn biến phức tạp của
khí hậu, sự thay đổi các dòng chảy của sông, mực
nước biển dâng đã và đang gây ra các hiện tượng
sạt lở, xói mòn các bờ sông, bờ biển, phá hủy nhiều
công trình cơ sở hạ tầng. Trong những năm gần
đây, hầu hết các con sông chính chảy qua địa bàn
tỉnh là sông Hồng, sông Trà Lý, sông Luộc… đều
diễn ra quá trình sạt lở bờ sông, không chỉ ảnh
hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất, sinh
hoạt của người dân mà còn đe dọa đến tính mạng
của con người (Sở Tài nguyên và Môi trường Thái
Bình, 2014).

Thời gian tới, BĐKH sẽ tiếp tục tác động mạnh
mẽ và rõ nét đối với các vùng ven biển như: nước
biển dâng, mất đất sản xuất nông nghiệp tại các
khu vực ven biển, tình trạng xâm nhập mặn. Với
BĐKH, nhiều loại cây trồng truyền thống không còn
thích nghi với điều kiện khí hậu mới, nên sẽ ảnh
hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên
địa bàn toàn tỉnh và đang tác động mạnh đến hầu
hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là sản xuất
của cư dân ven biển tại tỉnh Thái Bình.

Khảo sát tại huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng cho
thấy sinh kế chính của các nhóm cư là khai thác hải
sản ven bờ và nuôi trồng thủy. Trong đó các sinh kế
truyền thống được duy trì và có hiệu quả tốt, khá
ổn định ở các nhóm cư dân nghèo/cận nghèo bao
gồm: đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, dịch vụ du
lịch cá thể, chăn nuôi gà, dê núi, trồng cam, nuôi
ong lấy mật. Một số loại hình sinh kế mới được hình
thành và có hiệu quả ban đầu giúp giảm nghèo
gồm: trồng rau xanh, chăn nuôi lợn lai, dịch vụ
chuyên chở khách…Tuy nhiên các nguồn sinh kế
này cũng luôn ở trong tình trạng dễ bị tổn thương
do các tác động của BĐKH. 

Trên thực tế ảnh hưởng của BĐKH ở khu vực các
làng cá nổi ven biển, hải đảo đã biểu hiện và rất
đáng quan tâm. Nhiệt độ cao trong những đợt giao
nhau giữa 2 con nước làm cá chết nhiều, đã xảy ra
trong khoảng 10 năm trở lại đây.

5. Các chiến lược ứng phó với BĐKH của chính

quyền và nhóm cư dân ven biển và hải đảo Bắc Bộ

Trong bối cảnh BĐKH hiện nay, các hiện tượng
thời tiết cực đoan và thiên tai diễn ra ngày càng
mạnh mẽ và phức tạp, trước khi có sự can thiệp/hỗ
trợ từ bên ngoài, người dân đã phải tìm cách tự đối
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phó để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Những sáng kiến mà họ áp dụng chủ yếu được huy
động từ vốn tri thức bản địa/tri thức địa phương được
đúc kết từ nhiều đời trong việc tự bảo vệ sức khỏe,
phòng chống bão lũ, khai thác và bảo vệ nguồn nước … 

Hải Phòng là địa phương thường xuyên bị ảnh
hưởng do bão cho nên những năm qua  Hải Phòng
luôn quan tâm công tác trồng rừng ngập mặn để
giảm tác hại do thiên tai gây ra, đồng thời góp phần
cải thiện môi trường sinh thái và xóa đói, giảm
nghèo. Cư dân nhóm nghèo/cân nghèo thường là
các hộ tham gia công tác trồng và bảo vệ rừng ngập
vặn ven biển, như tại các xã Quang Vinh, Tiên Lãng
hoặc xã Hoàng Châu, Cát Hải.  Hải Phòng hiện đang
phát triển rừng ngập mặn ven biển với chiều dài đê
biển là 125 km, diện tích đất tự nhiên gần 152 nghìn
ha, nằm trong vùng hạ lưu của hệ thống sông Thái
Bình. Cùng với các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Quảng
Ninh, Hải Phòng là một trong những địa phương có
nhiều tiềm năng bãi triều và rừng ngập mặn. Trong
đó, diện tích rừng ngập mặn tập trung tại bốn
huyện và ba quận ven biển là Thủy Nguyên, Kiến Thụy,
Tiên Lãng, Cát Hải, Đồ Sơn, Dương Kinh và Hải An. 

Tại huyện Cát Hải, sinh kế chính của người dân
là khai thác hải sản ven bờ và nuôi trồng thủy sản
như nuôi ao, đầm và lồng bè. Các sinh kế truyền
thống trong huyện được duy trì và có hiệu quả tốt,
khá ổn định như đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản,
dịch vụ du lịch, chăn nuôi gà, dê núi, trồng cam,
nuôi ong lấy mật. Một số loại hình sinh kế mới
được hình thành và có hiệu quả ban đầu như
trồng rau xanh, chăn nuôi lợn lai, dịch vụ chuyên
chở khách…Đa dạng hóa sinh kế (đánh bắt, chế
biến, nuôi trồng thủy sản) đang diễn ra phổ biến ở
Cát Hải. 

Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình sinh kế phù
hợp, ứng phó với BĐKH, mặc dù đã được quan tâm
song việc hỗ trợ sinh kế thì còn nhiều bất cập. Cụ
thể là dự án sinh kế không duy trì được do thiếu các
chính sách, nguồn vốn. Việc chọn đối tượng để xây
dựng sinh kế từ nguồn tài trợ khác nhau không phù
hợp, chưa đúng… đã làm cho các sinh kế được thiết
lập không được duy trì và phát huy hiệu quả. 

Đối với loại hình sinh kế thông qua du lịch như
ở Cát Bà, Hảo Phòng, Sầm Sơn và Tĩnh Gia, Thanh
Hóa hoặc Tiền Hải, Thái Bình, hoạt động sinh kế dựa
vào du lịch ở các địa phương này rất phát triển và
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Song bên cạnh đó, ở
một số địa bàn trong khu vực (khu vực hảo đào như
đảo Cát Hải và hàng trăm đảo nhỏ khác) thì hầu như
chưa phát triển hoạt động du lịch được do có

những rào cản và chính sách. Ví dụ như Quy chế
quản lí biên giới hải đảo của Chính phủ không cho
phép người nước ngoài đi du lịch ở các xã biên giới
biển đảo. Điều này đã phần nào hạn chế phát triển
một số loại hình du lịch có tiềm năng lớn và đối
tượng tham gia là người nghèo ở các loại hình sinh
kế du lịch cộng đồng. 

Các tỉnh ven biển hảo đảo Bắc Bộ đều đã có
nhiều hoạt động tích cực, kịp thời và có hiệu quả
cao trong thực hiện công tác ứng phó với thiên tai
và BĐKH. Đối với các giải pháp cụ thể, tỉnh Thanh
Hóa đã huy động các nguồn vốn khác nhau để đầu
tư trồng rừng ngập mặn chống xói lở bờ biển, bảo
vệ đê điều ở các huyện ven biển, tập trung nhiều
nhất là tại các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa.
Thanh Hóa là tỉnh có đầu tư lớn nhất và có hiệu quả
nhất trong công tác trồng rừng ngập mặn. Từ năm
2009 đến nay đã trồng được trên 2.000 ha rừng
ngập mặn tại các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Thiệu
Hóa. Riêng tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc đã trồng
mới được 447 ha, bảo vệ được 92 km đê biển chịu sức
gió đến cấp 10 -12. Hiện tại, tỉnh đã được phê duyệt dự
án trồng 300ha rừng ven biển theo Chương trình mục
tiêu Quốc gia, kinh phí dự kiến 38 tỉ đồng. Đây thực sự
là một nguồn sinh kế hỗ trợ hiệu quả cho nhóm hộ
nghèo khi họ tham gia các dự án trồng rừng ngập
mặn ven biển và hải đảo Bắc Bộ hiện nay. 

Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn có các công trình
ngăn mặn, giữ ngọt vùng ven biển. Thực hiện nhiều
dự án cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất cho các
vùng ven biển (dự án cấp nước sinh hoạt cho 8 xã
thuộc huyện Hậu Lộc với kinh phí 230 tỉ đồng); xây
dựng nhiều trạm bơm để lấy nước tưới cho sản xuất
ở các huyện ven biển. Xây dựng hệ thống đê bao
để bảo vệ các khu dân cư và sản xuất, các khu nuôi
trồng thủy sản trong đê tại các huyện, xã ven biển.
Xây kè biển tại huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn.
Các kè này đã phát huy tác dụng rõ rệt trong việc
giảm thiểu xói lở bờ biển. 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng giống
chịu mặn chịu hạn trong sản xuất nông nghiệp ở
vùng ven biển (ví dụ: đưa cây ớt vào trồng ở huyện
Hậu Lộc và huyện Yên Định cho hiệu quả kinh tế
cao và ổn định), đẩy thời vụ lúa đông xuân sang
thời vụ xuân muộn, làm vụ mùa sớm hơn vào đầu
tháng 5, hỗ trợ trực tiếp giống lúa CT16 là giống lúa
ngắn ngày, chịu hạn và chịu mặn tốt. 

Tại Thái Bình, các huyện có xã miền biển, thường
có truyền thống quai đê lấn biển do đặc điểm của
vùng biển trên địa bàn luôn được bồi hàng năm. Do
vậy, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ địa để tăng
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diện tích đất cho xã cũng như hạn chế các tác động
của sóng biển đến các hoạt động kinh tế xã hội
bằng cách xây dựng các tuyến đê và trồng rừng
ngập mặn để chống xói lở và ngăn mặn. Diện tích
sử dụng trên địa bàn các xã chủ yếu là để nuôi
trồng thủy sản cả nước lợ và nước mặn, chỉ có một
số thôn là sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, đi tàu
biển và đánh bắt các hải sản ở bãi bồi cũng là sinh
kế chính của đa số người dân ở đây, do vậy việc xây
dựng các mô hình sinh kế nuôi trồng và đánh bắt
thủy sản phù hợp với năng lực của nhóm nghèo đang
được quan tâm và triển khai, nhằm đảm bảo sinh kế
trong điều kiện thích ứng với BĐKH vùng ven biển.  

6. Một số đánh giá ban đầu

Người nghèo là đối tượng dễ bị tổn thương nhất
dưới tác động của BĐKH. Ven biển và hải đảo Bắc
Bộ là khu vực có diện tích lớn và địa thế quan trọng
của Việt Nam. Trong những năm gần đây, cũng là
khu vực có nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến
BĐKH và thảm họa thiên tai. Hậu quả của BĐKH và
thiên tai ở ven biển và hải đảo Bắc Bộ, nếu tính theo
trị số tương đối, có thể còn lớn hơn so với nhiều khu
vực khác trên cả nước. Đặc biệt, ven biển và hải đảo
là nơi tập trung dân cư đông đúc của vùng Bắc Bộ.
Không chỉ dừng ở đó, ven biển và hải đảo Bắc Bộ
đã và đang phải đối mặt với nhiểu vấn đề nổi cộm
khác như sức ép không ngừng gia tăng về dân số,
sự suy giảm môi trường tự nhiên. 

Cùng với các nghiên cứu khác về BĐKH tại Việt
Nam, nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH đến
nhóm người nghèo ven biển và hải đảo chỉ ra rằng
xây dựng các mô hình sinh kế cho người nghèo cần
xác định cụ thể về cơ chế, cách thức, tính hiệu quả
đối với người nghèo. Để xây dựng sinh kế trong bối
cảnh BĐKH để người nghèo trực tiếp thực hiện và

hưởng lợi là một việc làm khó khăn, liên quan đến
3 trụ cột của Khung sinh kế bền vững, đó là nguồn
lực sinh kế hiện có; thể chế và chính sách của địa
phương và các chiến lược sinh kế hiện tại và trong
tương lai. Người nghèo có nguồn lực sinh kế yếu,
nếu không nói là không có. Vì vậy, họ không có khả
năng để xây dựng và duy trì sinh kế mới được tạo ra,
kể cả trường hợp họ được sự hỗ trợ sinh kế. Thực
tiễn ở nhiều địa phương trong cả nước cũng như cụ
thể là ở một số vùng ven biển hải đảo thuộc các
tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và Thanh Hóa cho thấy
đầu tư xây dựng mô hình sinh kế mới cho người
nghèo hầu như chưa thành công. Tuy nhiên, dự
trên kiến thức bản địa và kinh nghiệm cộng đồng,
người nghèo vẫn có thể tự tạo dựng một sinh kế
phù hợp cho mình trên cơ sở tham gia vào hoạt
động của một sinh kế mới do nhóm người có năng
lực kinh tế thực hiện. Ví dụ như làm thuê hoặc tham
gia một công đoạn nào đó của mô hình sinh kế mới
nhằm ứng phó với BĐKH.  Mô hình sinh kế nuôi tôm
mặn, lợ vùng ven biển phát triển mạnh mẽ bằng sự
đầu tư của các hộ/nhóm hộ gia đình khá hoặc trung
bình, nhóm hộ nghèo không có khả năng đầu tư
vào các ao đầm và kĩ thuật nuôi tôm nhưng có thể
làm công ăn lương giúp người nghèo có thêm thu
nhập đảm bảo cuộc sống và giảm nghèo. Do vậy,
vấn đề sinh kế cho nhóm người nghèo trong bối
cảnh BĐKH nên được đặt ra từ việc sử dụng cách
tiếp cận cộng đồng, và nhóm xã hội, để xác định
một mô hình sinh kế phù hợp với nhóm người
nghèo dù đó là mô hình trực tiếp hay gián tiếp đem
lại hiệu quả kinh tế cho người nghèo vùng ven biển
và hải đảo Bắc Bộ.

Bài viết là một phần trong sản phẩm của Đề tài cấp Nhà nước, Mã số: BĐKH-21, thuộc Chương trình Khoa
học và Công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH (Mã số: KHCN-BĐKH/11-15)
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ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC 

HẠ LƯU SÔNG MÃ, TỈNH THANH HÓA

1. Đặt vấn đề

Sông Mã dài 512 km bắt nguồn từ Điện Biên,
chảy qua Sơn La qua Lào, qua Thanh Hóa rồi đổ ra
biển Đông. Tại Thanh Hóa, sông Mã hợp lưu với 2
phụ lưu lớn sông Bưởi và sông Chu tại Ngã Ba Bông;
sau đó chia thành 3 nhánh đổ ra biển qua ba cửa
chính: sông Lèn tại cửa Sung, sông Mã tại cửa Hới và
sông Lạch Trường tại cửa Lạch Trường. Hệ thống
sông Mã có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh
tế - xã hội và môi trường tỉnh Thanh Hóa. Hệ thống
sông Mã cung cấp nguồn nước cho hoạt động
nông nghiệp và nước sinh hoạt cho phần lớn dân
cư  tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là nguồn lực phát
triển các nhà máy thủy điện: thủy điện Trung Sơn
260 MW trên dòng chính sông Mã tại huyện Quan
Hóa, hồ chứa và thủy điện Cửa Đạt 100 MW tại
huyện Thường Xuân và thủy điện Hủa Na 180 MW
tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An trên dòng
chính sông Chu.  

Khu vực hạ lưu sông Mã bao gồm các vùng đất
ven biển thuộc các huyên Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng
Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn và thành phố Thanh
Hóa đang là vùng kinh tế có tốc độ phát triển năng
động, cung cấp nước đang là nhu cầu cấp bách cho
các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết
nguồn nước cho vùng này phụ thuộc vào lưu lượng
và chất lượng nước sông Mã. Do đặc điểm khí hậu
thời tiết, hàng năm vào mùa mưa, dòng chính sông
Mã và các phụ lưu thường xảy ra lũ lụt. Trong khi đó,
vào mùa khô lưu lượng nước sông giảm, dẫn đến
tình trạng nhiều trạm bơm khó lấy được nước tưới,

cũng như xâm nhập mặn sâu vào châu thổ sông
Mã. Do vậy, việc phân tích và đánh giá tình trạng
xâm nhập mặn khu vực hạ lưu sông Mã trong
những năm gần đây, xác định nguyên nhân gia
tăng xâm nhập mặn và đưa ra các giải pháp hạn chế
tác động tiêu cực của nó là vấn đề mang tính chất
thời sự và cấp bách đối với tỉnh Thanh Hóa. Bài báo
là thử nghiệm đầu tiên của nhóm tác giả trong việc
đánh giá tình trạng xâm nhập mặn trên các dòng
chảy thuộc hệ thống sông Mã ở khu vực hạ lưu.

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này cũng sử dụng bộ dữ liệu quan
trắc mặn từ năm 1990 đến 2012 tại 11 trạm quan
trắc, khảo sát mặn hàng năm trên hệ thống sông
Mã, sông Yên (hình 1, bảng 1).

Kết quả  nghiên cứu được tính toán bằng
phương pháp phân tích thống kê với các thông số
chính là các đặc trưng mặn lớn nhất, nhỏ nhất,
trung bình cũng như xác định các ngưỡng độ mặn
ý nghĩa. Chiều sâu xâm nhập mặn trên các dòng
chảy khu vực hạ lưu sông Mã được tính từ cửa biển
được xác định bằng công thức chiết giảm (1).

Sxi= S0 e- Kxi (1)

Trong đó: xi là khoảng cách từ trạm hạ lưu hoặc từ
biển tới vị trí I; Sxi là độ mặn ở vị trí xi và S0 là độ mặn
ở trạm hạ lưu hoặc ở cửa biển.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

a. Diễn biến độ mặn trên các dòng chảy khu

vực hạ lưu sông Mã

NCS. Lưu Đức Dũng - Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường
NCS. Hoàng Văn Đại - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
ThS. Nguyễn Khánh Linh - Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội

Bài báo trình bày một số kết quả quan trắc thực trạng xâm nhập mặn trên các nhánh sông khu vực
hạ lưu sông Mã, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả quan trắc cho thấy, tình trạng xâm nhập mặn trên các
nhành sông thuộc hạ lưu sông Mã trong những năm gần đây có diễn biến phức tạp với xu thế

xâm nhập sâu hơn vào trong đất liền. Đối với độ mặn 10/00, khoảng cách xâm nhập sâu nhất vào trong đất liền
39,5 km trên sông Mã, 26,0 km trên sông Yên. 

Người đọc phản biện: TS. Trần Quang Tiến
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a

b

Hình 1. Vị trí các trạm quan trắc mặn trên hệ thống sông Mã (a) và sông Yên (b)

Theo thời gian trong năm, mức độ xâm nhập
mặn vào sông nhiều hay ít tùy thuộc chủ yếu vào
lượng dòng chảy cơ bản trên sông. Trong mùa lũ
(sông Mã: từ tháng 6 - 10, hai tháng có dòng chảy
lớn nhất là tháng 8 và 9; sông Chu, sông Yên: từ
tháng 7 - 11, 2 tháng có dòng chảy lớn nhất là
tháng 9 và 10) lượng dòng chảy trên các sông dồi
dào nên độ mặn ít có khả năng lấn sâu vào nội địa.
Vào mùa cạn (sông Mã: từ tháng 11 - 5, tháng có
dòng chảy lớn nhất thường là tháng 3, 4; sông Chu,
sông Yên: từ tháng 12 - 6; 2 tháng có dòng chảy lớn
nhất thường là tháng 3, 4) lượng dòng chảy cơ bản
trên sông giảm nhỏ, vùng ảnh hưởng triều chế độ
thủy văn chủ yếu theo xu thế biển do vậy triều – mặn
xâm nhập mạnh và lấn sâu vào nội địa dọc theo các
triền sông. 

Diễn biến qua các năm (bảng 1) đã cho thấy, độ
mặn tại các trạm đang có xu thế gia tăng. Thậm chí
trong những năm gần đây giá trị đỉnh mặn xuất hiện

gần như có sự cao vượt bậc. Đặc biệt trong năm

2010, tại hầu hết các vị trí trong sông mặn xâm nhập

mạnh với độ lớn đôi khi lên tới 17,5 - 22.7‰ ở

những vùng cách cửa sông 7-9 km như tại Nguyệt

Viên,Yên Ổn, Phà Thắm, Cầu De và Ngọc Trà. Bên

cạnh đó, độ mặn lớn nhất biến đổi khá phức tạp,

nhất là trên sông Lèn có sự biến đổi mạnh mẽ theo

thời gian, sự xuất hiện đỉnh mặn không đồng nhất.

Năm có giá trị đỉnh mặn nhỏ nhất ở hầu hết các trạm

đo trong hệ thống sông là năm 1997, các sông bị

ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn ít hơn. Tuy nhiên,

trung bình qua hơn 15 năm thống kê cho thấy hệ

thống sông Mã luôn bị xâm nhập mặn mạnh với

mức độ ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng

mạnh mẽ tới các hoạt động dân sinh kinh tế trên

khu vực. Diễn biến độ mặn trên các dòng chảy khu

vực hạ lưu sông Mã được thống kê và trình bày

trong bảng 1. 
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Bảng 1. Thống kê diễn biến độ mặn lớn nhất (0\00) tại các trạm từ 1990 – 2012

Tr m 
N m 

Giàng Nguy t 
Viên 

Yên 
n 

Phà 
Th m 

C u 
De 

C  
à 

Hoàng 
Hà 

Ng c 
Trà 

B n 
M n 

C u 
L c 

Qu ng 
V ng 

Qu ng 
Long 

1990 0,16 4,9 0,6 6,3         

1991  10,4  5         

1992  10 1,9 11    23 0,8 0,3 8,9 0,2 

1993 1,5 13 2,1 10,7    21,9 1,71 0,15 11 0,35 

1994 2,1 9,1 3,27 9,8    22,8 0,31 0,12 5 0,09 

1995 0,3 7 0,24 2,9 19 0,56       

1996  11,4 0,19 0,63   12,2      

1997  3,5 0,14 0,28 12 0,13  15,2 0,14 0,08 2,77 0,08 

1998  5,6 0,39 1,2 19,4 1,2 28,1  0,2 0,1 5 0,1 

1999 4 16,5 7,2 12,7 25,3 3,7 24 25,8 2,5 0,5 13,8 0,6 

2000 0,3 6,1 0,9 3 17,7 0,2 15,3 25,2 0,3 0,1 8 0,1 

2001 0,1 9 1 6,1 20,1 0,1 19,1 23,2 0,1 0,1 3,3 0,1 

2002 0,2 10,8 1,3 8,4 22,6 0,2 19 28,5 0,5 0,1 8,4 0,1 

2007 2,3 14,4 10,6 16 26,7 2,8 25,8 27,3 2 0,1 11 0,2 

2008 1,2 12,6  16,5 25,6 5,3 25,4 25,9 0,3 0,1 5 0,1 

2009 0,2 9,8 6,1 11,6 26,7 3,4 16,4 26,2 0,8 0,1 6,3 0,1 

2010 6,1 17,5 17,8 22,7 27,9 7,4 22,3 27,3 3,3 0,2 9,2 0,3 

2011 0,7 9,8 10,6 16,3 28,6 3,6 16,2 26,3 0,2 0,1 4,6 0,2 

2012 0,2 10,2 7,6 13,8 26,2 3,4 18,6 24,9 0,4 0,2 6,1 0,1 

TB 1,47 10,08 4,02 8,95 22,9 2,38 20,35 24,5 0,94 0,16 7,31 0,19 

Max 6,1 17,5 17,8 22,7 28,6 7,4 28,1 28,5 3,3 0,5 13,8 0,6 

Trên cơ sở số liệu mặn thực đo tại các trạm trên

từng nhánh sông có thể xác định trị số k tương ứng.

Bằng việc xác định các trị số k và số liệu mặn thực

đo có thể tính toán được ngưỡng mặn cần thiết [3]. 

Qua sự đánh giá diễn biến mặn qua các năm

bằng công tác thống kê các giá trị mặn lớn nhất và

nhỏ nhất cùng với việc xem xét biến đổi của dòng

chảy (tự nhiên và các hoạt động lấy nước phục vụ

sinh hoạt, kinh tế - xã hội của nhân dân) trên các

sông trong mùa kiệt ta tiến hành lập bảng tính toán

và xác định được khoảng cách xâm nhập mặn lớn

nhất (tính từ biển) với ngưỡng 1‰ và 4‰ cho các

sông chính thuộc tỉnh Thanh Hóa trong bảng 2.

Theo đó, trên sông Lèn và sông Lạch Trường có

những năm độ mặn dọc sông đều vượt ngưỡng

1‰ và 4‰ điển hình như năm 2008 – 2010. Điều

này có thể do sự ảnh hưởng của dòng chảy từ sông

Mã cũng như những tác động của thủy triều và

hoạt động khai thác nước dọc sông gây ra độ mặn

cao bất thường tại khu vực thượng lưu sông hay

gần vị trí ngã ba gặp sông Mã. Hiện tượng xâm

nhập mặn nghiêm trọng nhất là năm 2007, 2010 với

ngưỡng giới hạn 1‰ và 4‰ vào sâu nhất trong

thời đoạn 10 năm có số liệu thực đo tại hầu hết các

vị trí trong hệ thống sông. Nhìn chung độ mặn có

xu hướng xâm nhập sâu với cường độ mạnh tăng ở

dòng chính sông Mã, sông Lạch Trường và giảm ở

phía sông Lèn.
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Bảng 2. Khoảng cách xâm nhập mặn lớn nhất trên các sông

Năm Ngưỡng 
Khoảng cách lớn nhất tới biển trên hệ thống sông (km) 

Mã Lạch Trường Lèn Yên Hoàng Nhơm 

2000 
4 ‰ 19,44 14,29 8,04 17,4 19,18 8,51 

1 ‰ 22,18 15,5 13 21,47 22,8 13,96 

2001 
4 ‰ 15,63 17,31 9,3 9,26 16,45 8,51 

1 ‰ 18,77 18,66 13 15,17 20,41 13,96 

2002 
4 ‰ 16,11 15,2 10,4 17,56 18,63 8,51 

1 ‰ 19,76 19,04 12,6 21,54 21,78 13,96 

2003 
4 ‰ 19,03 24,6 13,31 17,9 18,58 9,66 

1 ‰ 21,33 - 21,8 22,16 21,75 15,8 

2007 
4 ‰ 21,84 18,3 23,6 21,55 19,52 8,51 

1 ‰ 25,6 - 31,2 26 23 13,96 

2008 
4 ‰ 20,46 24,6 15,2 17,45 17,57 8,51 

1 ‰ 25,3 - 20,51 21,49 21,11 13,96 

2009 
4 ‰ 19,39 19,9 14 19 18,1 8,51 

1 ‰ 21,5 - 17,3 24,17 21,44 13,96 

2010 
4 ‰ 29,8 - 19,3 23,82 19,43 9,66 

1 ‰ 39,5 - 24,8 - 23,48 15,8 

2011 
4 ‰ 19,78 17,69 8,04 18,58 17,44 8,51 

1 ‰ 21,2 19,23 12,65 21,74 21,87 13,96 

2012 
4 ‰ 19,14 20,22 14,88 17,75 18,03 8,51 

1 ‰ 21,4 - 18,95 22,12 21,4 13,96 

Ghi chú: (-) Các sông có chỉ số mặn vượt quá ngưỡng 1‰ hoặc 4‰

b. Hậu quả xâm nhập mặn

Trong mùa kiệt lượng dòng chảy trên sông nhỏ,
mực nước sông hạ thấp nên dòng triều lên xâm
nhập sâu vào đất liền tạo nên vùng ảnh hưởng triều
mặn. Đặc biệt là tình trạng khô hạn và xâm nhập
mặn năm 2010 ở Thanh Hóa đang ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và sinh
hoạt của nhân dân 4 huyện ven biển gồm: Nga Sơn,
Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa.

Hiện tượng cạn kiệt vào mùa kiệt càng đẩy tình
trạng xâm nhập mặn trở nên trầm trọng. Cụ thể vào
tháng 3/2010, mực nước và lưu lượng nước trên
sông Mã đã xuống thấp dưới mức lịch sử. Lưu lượng
dòng chảy sông Mã chỉ đạt 60 m3/s, thấp hơn rất
nhiều so với lưu lượng nhỏ nhất mùa kiệt, lưu lượng
dòng chảy sông Lèn (một nhánh của sông Mã) chỉ
còn 3 m3/s. Độ nhiễm mặn lên rất cao làm nhiều
trạm bơm hầu như không thể hoạt động, một số

trạm bơm hoạt động cầm chừng khiến cho hoạt
động lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
của hạ lưu càng lúc càng trở nên khó khăn. Hậu quả
diện tích đã gieo cấy lúa, cói vụ chiêm xuân năm
2010 của 4 huyện ven biển trên là 23.827 ha thì diện
tích thiếu nước ngọt và hạn hán là gần 5000 ha,
trong đó có khoảng 3.000 ha lúa, cói gần như mất
trắng. Đặc biệt, tình hình khô hạn, xâm nhập mặn
kéo dài sẽ làm cho hơn 65.000 hộ dân thuộc 5 xã
vùng Đông Kênh De của huyện Hậu Lộc thiếu nước
ngọt sinh hoạt trầm trọng. 

c. Nguyên nhân gia tăng xâm nhập mặn trên

các dòng chảy khu vực hạ lưu Sông Mã

Sự gia tăng xâm nhập mặn trong các dòng chảy
khu vực hạ lưu sông Mã từ năm 1991 đến nay, đặc
biệt trong những năm 2007, 2010; cũng như sự gia
tăng xâm nhập mặn trên dòng chính sông Mã (Lạch
Hới) và sông Lạch Trường so với sông Lèn (Lạch
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Sung) đặt ra nhiều giả thiết về nguyên nhân gây
biến động và gia tăng xâm nhập mặn trên Hệ thống
sông Mã. Theo chúng tôi, có ba nguyên nhân chủ
yếu, đó là:

1) Sự thay đổi chế độ thủy văn của Hệ thống
sông Mã do việc xây dựng và vận hành các nhà máy
thủy điện trên thượng và trung lưu dòng chính
sông Mã và sông Chu, như việc xây dựng và vận
hành hồ và nhà máy thủy điện Cửa Đạt, Hủa Na trên
sông Chu, việc xây dựng nhà máy thủy điện Trung
Sơn trên dòng chính sông Mã. Các nguyên nhân
này chưa được nghiên cứu và đánh giá đầy đủ.

2) Hiện trạng và xu hướng biến đổi khí hậu lưu
vực sông Mã trong các năm gần đây liên quan đến
việc thay đổi lượng mưa trong toàn bộ lưu vực,
cùng với sự gia tăng mực nước biển. Mặc dù các
kịch bản về thay đổi lượng mưa và dâng cao mực
nước biển ở Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi
trường công bố vào các năm 2009 và 2012, việc
nghiên cứu cụ thể cho các dòng sông chưa được

tiến hành đầy đủ.

3) Chế độ địa động lực hiện đại khu vực hạ lưu
sông Mã mang đặc thù riêng, trong đó vũng đất
nằm ở phía Bắc Lạch Trường đến sông Lèn có xu
hướng nâng cao hơn vùng đất phía Nam sông Lạch
Trường. Vấn đề này đang được chúng tôi nghiên
cứu và đề cập trong bài viết tiếp theo.

4. Kết luận và kiến nghị

Xâm nhập mặn ngày một trầm trọng tại các
vùng cửa sông ven biển tỉnh Thanh hóa làm ảnh
hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và các hoạt
động kinh tế - xã hội. Xu thế xâm nhập mặn ngày
một gia tăng và lấn sâu vào trong đất liền trên dòng
chính sông Mã, các nhánh sông Lèn, Lạch Trường
và sông Yên. Trước tình hình đó cần thiết tiếp tục
đầu tư nghiên cứu các giải pháp phòng tránh và
giảm nhẹ xâm nhập mặn trong đó trước tiên cần
xây dựng phương án dự báo, cảnh báo tình trạng
xâm nhập mặn trên các sông.
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG

SUẤT VÀ THỜI GIAN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG 

NÔNG NGHIỆP Ở ĐÀ NẴNG

1. Đặt vấn đề

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, chính trị của miền
Trung. Miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng
có điều kiện khí hậu khắc ngiệt, đặc biệt BĐKH đã
tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất nông
nghiệp. Chính vì vậy, cần phải nghiên cứu đánh giá
tác động của BĐKH đến năng suất và thời gian sinh
trưởng của một số cây trồng nông nghiệp, qua đó
đề ra các giải pháp thích ứng sao cho phù hợp với
định hướng phát triển ngành nông nghiệp của Đà
Nẵng. Hiện nay, trên Thế giới, có nhiều phương
pháp nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH đến
năng suất và thời gian sinh trưởng của một đối
tượng nông nghiệp cụ thể trong đó có phương
pháp mô hình mô phỏng. Hiệp hội quốc tế về áp
dụng các hệ thống nông nghiệp đã kết hợp các
phương pháp luận về hệ thống nông nghiệp, tài
nguyên thiên nhiên trên thế giới để nghiên cứu xây
dựng mô hình hệ thống hỗ trợ ra quyết định
chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp (DSSAT). Đây  là
một bộ phần mềm tích hợp tác động của thổ
nhưỡng, kiểu hình, kiểu gen cây trồng, thời tiết và

biện pháp kỹ thuật canh tác. Mô hình này đã và
đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia với
các nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất nông
nghiệp.

Ana lglesias đã hiệu chỉnh và kiểm nghiệm mô
hình CERES-Wheat và CERES-Maize trong mô hình
DSSAT để mô phỏng và đánh giá tác động của
BĐKH đến năng suất lúa mì và ngô tại Sevila, Tây
Ban Nha [4]. Nguyễn Thị Hiền Thuận [2] đã sử dụng
mô hình DSSAT mô phỏng năng suất lúa cho một
số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo các kịch
bản biến đổi khí hậu ứng với nồng độ CO2 trong khí
quyển ở mức 540ppm và 720ppm. Kết quả nghiên
cứu cho thấy năng suất lúa ở vùng Đồng bằng sông
Cửu Long có xu thế giảm xuống do BĐKH, với các
mức độ khác nhau và tùy theo từng địa phương,
từng thời vụ gieo trồng. Ngô Tiền Giang [1] đã
nghiên cứu đầu thử nghiệm mô hình DSSAT đánh
giá tác động của BĐKH đến năng suất lúa ở Vĩnh
Phúc. Nghiên cứu này đã sử dụng kịch bản BĐKH
với các mức tăng về nhiệt độ, mức thay đổi lượng
mưa và tăng nồng độ khí CO2 theo các thập kỷ từ

ThS. Trần Duy Hiền - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
PGS.TS. Trần Hồng Thái - Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Sản xuất nông nghiệp chịu sự chi phối trực tiếp của điều kiện khí hậu, hiệu quả của các biện pháp
kỹ thuật canh tác, năng suất và chất lượng nông sản… phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu.
Những thiệt hại do yếu tố khí hậu thời tiết, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện

nay, đã gây ra đối với sản xuất nông nghiệp ở Đà Nẵng là vấn đề thực tế, cấp thiết cần nghiên cứu đánh giá tác
động và đề ra các biện pháp thích ứng sao cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Có nhiều phương pháp
nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH đến các đối tượng nông nghiệp cụ thể (lúa, ngô, lạc...) trong đó có
phương pháp mô hình mô phỏng. Mô hình DSSAT đã và đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam
với các nghiên cứu ứng dụng trong đánh giá năng suất các cây trồng. Đặc biệt trong bối cảnh BĐKH, mô hình
này có thể sử dụng trong việc mô phỏng đánh giá tác động của sự thay đổi điều kiện khí hậu đến sinh trưởng,
phát triển và hình thành năng suất một số cây trồng nông nghiệp trong đó có cây lúa và cây ngô. Kết quả
nghiên cứu cho thấy năng suất lúa vụ hè – thu trung bình trong giai đoạn từ 2020 đến 2100 giảm khoảng 4,9%
so với năng suất lúa vụ hè – thu năm 2012, ngược lại trong vụ đông – xuân tăng khoảng 3,1%. Năng suất ngô
tính trung bình từ 2020 – 2100 giảm khoảng 0,6% so với năng suất ngô năm 2012.

Người đọc phản biện: PGS. TS. Dương Văn Khảm
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Hình 1. Quan hệ giữa năng suất mô phỏng và năng suất quan trắc giống lúa HT1 vụ đông – xuân

tại Đà Nẵng 

2020 - 2100. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu trên mới đề cập đến
một đối tượng nông nghiệp cụ thể cho một khu
vực cụ thể. Riêng đối với ngành nông nghiệp của
Đà Nẵng nói chung và một số cây trồng nông
nghiệp nói riêng đang đứng trước những thách
thức, khó khăn đặc biệt trong bối cảnh BĐKH hiện
nay. Việc nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH
đến năng suất và thời gian sinh trưởng của cây lúa
và ngô khu vực Đà Nẵng, đề ra các giải pháp thích
ứng trong tương lai là vấn đề cấp thiết cần nghiên
cứu.

2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu

Mô hình DSSAT cho phép đánh giá ảnh hưởng
tổng hợp nhiều nhóm các yếu tố có tác động đến
sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất của
cây lúa và ngô, trong đó có tính đến các đặc trưng
địa lý, đất đai, cây trồng, kỹ thuật canh tác, điều kiện
khí hậu, thời tiết và sự BĐKH (nhiệt độ, lượng mưa,
bức xạ, ...). Điều kiện khí hậu giai đoạn 2006 – 2012,
kịch bản BĐKH trung bình (B2) giai đoạn 2020 –
2100 tại trạm Đà Nẵng, vật hậu (giống lúa HT1 [5],
giống ngô LVN25 [6]) và tình hình sản xuất nông
nghiệp, đất trồng khu vực nghiên cứu được thu
thập và xử lý để thực hiện tham số hoá, mô phỏng
đánh giá tác động của BĐKH đến năng suất và thời
gian sinh trưởng của lúa và ngô tại Đà Nẵng.

Các hệ số gen của cây trồng (giống lúa HT1,
giống ngô LVN25) được mô phỏng hiệu chỉnh, kiểm
nghiệm cho khu vực nghiên cứu trước khi tiến hành

mô phỏng dự báo cho thời kỳ tương lai. Trên quan
điểm giả thiết giống ngô, lúa trong tương lai không
thay đổi, các biện pháp kỹ thuật không được cải
tiến,… Nghiên cứu này sử dụng mô hình DSSAT để
mô phỏng và đánh giá tác động của BĐKH đến
năng suất và thời gian sinh trưởng của ngô vụ hè –
thu, lúa vụ đông – xuân và lúa  vụ hè – thu ở Đà
Nẵng. Năng suất ngô, lúa thực tế của địa phương
năm 2012 để so sánh mức thay đổi năng suất ngô,
lúa trong tương lai.

3. Kết quả và thảo luận

a. Hiệu chỉnh và kiểm nghiệm

1) Hiệu chỉnh và kiểm nghiệm giống lúa HT1

Tiến hành hiệu chỉnh mô hình với lần lượt các tổ
hợp hệ số gen của gống lúa HT1 trong vụ đông –
xuân, bài báo lựa chọn được bộ tham số cho kết
quả mô phỏng tốt, với hệ số tương quan khá cao (R
= 0,78) với thời gian sinh trưởng trong giai đoạn
hiện tại dao động trong khoảng 105 – 116 ngày. Bộ
tham số này được lựa chọn để tiến hành kiểm
nghiệm độc lập trong vụ hè – thu cùng với giống
lúa HT1 và biện pháp kỹ thuật canh tác như trong
vụ đông – xuân. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy,
quan hệ giữa năng suất mô phỏng với năng suất
lúa thực tế khá cao (R= 0,75), thời gian sinh trưởng
dao động trong khoảng 102 – 114 ngày. Như vậy
bộ tham số này hoàn toàn đủ điều kiện tin cậy đê
tiến hành mô phỏng năng suất lúa trong tương lai
cho khu vực nghiên cứu. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm
nghiệm mô hình được trình bày tại hình 1, 2.
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Hình 2. Quan hệ giữa năng suất mô phỏng và năng suất quan trắc giống lúa HT1 vụ hè - thu tại Đà

Nẵng 

2) Hiệu chỉnh và kiểm nghiệm giống ngô LVN25

Để hiệu chỉnh và kiểm nghiệm để lựa chọn bộ
tham số mô hình phù hợp cho mô phỏng năng suất
giống ngô LVN25 trong tương lai cho Đà Nẵng, bài
báo đã lựa chọn được bộ tham số cho kết quả mô
phỏng tốt với hệ số tương quan R = 0,82 và thời
gian sinh trưởng trong giai đoạn hiện tại dao động
trong khoảng 108 – 118 ngày. Bộ tham số này được

lựa chọn để kiểm định trong vụ ngô hè – thu năm

2012 tại Đà Nẵng, kết quả kiểm nghiệm cho thấy

mức độ chênh lệnh giữa năng suất mô phỏng với

năng thực tế là 560 kg/ha tương đương 9,7%. Vậy

mức độ sai khác giữa mô phỏng và quan trắc thực

tế nằm trong khoảng sai số cho phép của thí

nghiệm đồng ruộng (10%). Kết quả hiệu chỉnh

được trình bày ở hình 3.

Hình 3. Quan hệ giữa năng suất mô phỏng và năng suất quan trắc giống ngô LVN25  vụ hè - thu tại

Đà Nẵng 

b. Đánh giá tác động của BĐKH

2) Tác động đối với cây lúa

Bộ tham số mô hình đã hiệu chỉnh và kiểm
nghiệm, cùng với kịch bản BĐKH B2 tại trạm Đà
Nẵng được sử dụng để mô phỏng năng suất lúa
trong tương lai. Kết quả mô phỏng được trình bày
ở bảng 1, 2 và hình 4.

Năng suất lúa vụ đông – xuân trong tương lai ở
Đà Nẵng có xu hướng giảm dần so vơi năng suất

lúa vụ đông – xuân của Đà Nẵng năm 2012
(62,0tạ/ha). Từ thập kỷ 2020 đến thập kỷ 2080, năng
suất lúa có giảm nhưng so với năng suất lúa năm
2012 thì vẫn cao hơn khoảng từ 0,6% - 9,0%, từ giữa
thập kỷ 2090 đến 2100 năm suất lúa giảm và thấp
hơn so với năm 2012 khoảng từ 0,3% - 2,9%, trung
bình từ 2020 – 2100 thì năng suất lúa đông – xuân
tăng khoảng 3,1% so với năng suất lúa năm 2012. 

Ngược lại năng suất lúa vụ hè – thu trung bình
từ 2020 – 2100, giảm so với  năng suất lúa vụ hè –
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Hình 4. Mức thay đổi năng suất lúa vụ đông – xuân và vụ hè – thu trong tương lai so với năng suất

lúa thực tế năm 2012 của Đà Nẵng

BĐKH không những ảnh hưởng đến năng suất
lúa mà còn ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng
của cây lúa. Kết quả mô phỏng cho thấy, với giống
lúa HT1 có thời gian sinh trưởng từ 113 – 118 ngày
trong vụ đông – xuân và từ 116 – 122 ngày trong

vụ hè – thu ở thời điềm hiện tại. Do ảnh hưởng của
BĐKH nên thời gian sinh trưởng của giống lúa này
có thể bị rút ngắn khoảng 8 ngày trong vụ đông –
xuân và  14 ngày trong vụ hè – thu vào năm 2100.

Bảng 1. Kết quả mô phỏng năng suất lúa vụ đông – xuân ở khu vự nghiên cứu trong tương lai ở Đà

Nẵng

Thập kỷ 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Năng suất 
(tạ/ha) 

67,6 66,6 65,8 64,2 63,7 62,8 62,4 61,8 60,2 

Thời gian 
sinh trưởng 

(ngày) 
119 118 116 114 112 112 110 110 108 

Bảng 2. Kết quả mô phỏng năng suất lúa vụ hè – thu ở khu vực nghiên cứu trong tương lai ở Đà

Nẵng
g g

Thập kỷ 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Năng suất 
(tạ/ha) 

68,52 64,92 61,36 55,75 52,05 48,59 46,13 45,1 44,17 

Thời gian 
sinh trưởng 

(ngày) 
116 115 113 111 109 107 107 105 105 

2) Tác động đối với cây ngô
Sử dụng bộ tham số mô hình đã hiệu chỉnh và

kiểm nghiệm, cùng với kịch bản BĐKH B2 tại trạm
Đà Nẵng để mô phỏng năng suất ngô trong tương

lai. Kết quả mô phỏng được trình bày ở bảng 3 và
hình 5 cho thấy: năng suất ngô trong tương lai ở Đà
Nẵng có xu hướng giảm dần so vơi năng suất ngô
trung bình của Đà Nẵng năm 2012 (57,55 tạ/ha). Từ

thu năm 2012 (56,86tạ/ha) khoảng 4,9%. Từ thập kỷ
2020 – 2040, năng suất lúa có xu hướng giảm
nhưng so với suất lúa năm 2012 thì vẫn cao hơn

khoảng 7,9% - 20,5%, từ thập kỷ 2050 - 2100 năng
suất lúa giảm và thấp hơn so với năng suất lúa năm
2012 khoảng từ 2,0% - 20,7%. 
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thập kỷ 2020 đến giữa thập kỷ 2050 mặc dù năng
suất có giảm nhưng so với năng suất ngô năm 2012
thì vẫn cao hơn khoảng từ 1,7 - 8,8%, từ giữa thập
kỷ 2050 đến 2100 năng suất ngô giảm và thấp hơn
so với năm 2012 khoảng từ 2,9 - 6,4%, tính trung
bình từ 2020 – 2100 thì năng suất ngô giảm khoảng
0,6% so với năng suất ngô năm 2012. BĐKH không
những ảnh hưởng đến năng suất ngô mà còn ảnh

hưởng đến thời gian sinh trưởng của cây ngô. Kết

quả mô phỏng cho thấy, với giống ngô LVN25 có

thời gian sinh trưởng trung bình (110 – 122 ngày) ở

thời điềm hiện tại nhưng trong tương lai do ảnh

hưởng của BĐKH nên thời gian sinh trưởng của

giông ngô này có thể bị rút ngắn còn khoảng 100

ngày vào năm 2100.

Bảng 3. Kết quả mô phỏng năng suất ngô ở khu vự nghiên cứu trong tương lai

Thập kỷ 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Năng suất 
(tạ/ha) 

62,61 61,29 60,88 58,51 55,86 54,47 54,1 53,88 53,2 

Thời gian 
sinh trưởng 

(ngày) 
106 105 105 105 102 102 101 101 100 

4. Kết luận

BĐKH ảnh hưởng đến năng suất và thời gian
sinh trưởng của một số cây trồng nông nghiệp
trong đó có lúa và ngô trong tương lai ở Đà Nẵng.
Năng suất lúa vụ đông – xuân tính trung bình từ
thập kỷ 2020 – 2100 sẽ tăng khoảng 3,1% so với
năm 2012, ngược lại năng suất lúa vụ hè – thu tính
trung bình từ thập kỷ 2020 – 2100 sẽ giảm khoảng
4,9% so với năm 2012. Trung bình giai đoạn 2020 –

2100 thì năng suất ngô giảm khoảng 0,6% so với
năng suất ngô năm 2012.

Thời gian sinh trưởng của giông lúa HT1 có thể
bị rút ngắn khoảng 7 ngày trong vụ đông – xuân và
14 ngày trong vụ hè – thu vào năm 2100. Trung
bình thời gian sinh trưởng của giống lúa HT1 bị rút
ngắn khoảng 8 ngày. Thời gian sinh trưởng của
giông ngô LVN25 có thể bị rút ngắn khoảng 16
ngày vào năm 2100.
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LIÊN QUAN GIỮA VECTOR TRUYỀN BỆNH 

SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE, SỐT RÉT VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TẠI TỈNH KIÊN GIANG 

1. Đặt vấn đề

BĐKH, với sự nóng lên toàn cầu làm mở rộng

những vùng có nhiệt độ trung bình trên 160C, là yếu

tố khiến vùng phân bố của muỗi truyền bệnh SXH

và sốt rét ngày càng mở rộng. Bệnh SXH và sốt rét

là những bệnh lưu hành chủ yếu ở các khu vực

nhiệt đới có nguy cơ lan rộng ra trên phạm vi toàn

cầu [6, 7]. Dự báo đến năm 2080 số người mắc bệnh

sốt rét sẽ tăng thêm 260-320 triệu người và sẽ có

thêm 6 triệu người mắc bệnh SXH [5, 8]. Tổ chức Y tế

thế giới đã xác định có 14 dịch bệnh chính có liên

quan đến BĐKH, bao gồm bệnh sốt rét, dịch tả,

viêm não mô cầu, SXH,... [7, 8].

Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh

hưởng nặng nề của BĐKH và là vùng lưu hành

nhiều dịch bệnh như sốt rét, SXHD, tiêu chảy, viêm

đường hô hấp cấp,... trong đó, bệnh SXHD và sốt rét

là hai bệnh có khả năng phát triển mạnh thành dịch

[1, 2]. Tại Việt Nam, số người mắc và chết do SXHD

gia tăng kể từ năm 1994 trở lại đây, bệnh đã và đang

trở thành vấn đề y tế nghiêm trọng. Tình hình diễn

biến của dịch ngày càng lan rộng và phức tạp [1, 2].

Hơn nữa, SXHD không chỉ ảnh hưởng lên sức khỏe

cá nhân mà còn là vấn đề y tế, có ảnh hưởng tới

kinh tế và xã hội. Hiện tại trên thế giới chưa có vắc

xin phòng bệnh và cũng chưa có thuốc điều trị đặc

hiệu, do đó biện pháp ngăn ngừa hiệu quả duy

nhất chính là kiểm soát vector truyền bệnh [4].

Trong bài báo này, chúng tôi tập trung  phân tích

ảnh hưởng của BĐKH tới vector truyền bệnh SXH

và sốt rét.

2. Đối tượng, nội dung và phương pháp

nghiên cứu

a. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Vector truyền bệnh

SXH, sốt rét.

-  Địa điểm nghiên cứu: tại 7 huyện ven biển của

tỉnh Kiên Giang, gồm: Phú Quốc, Kiên Lương, Hòn

Đất, thị xã Rạch Giá, Châu Thành, An Biên và An

Minh. Đây là những huyện mắc SXH cao nhất của

tỉnh Kiên Giang trong 10 năm trở lại đây.

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 3/2013-4/2014

b. Nội dung nghiên cứu

- Thu thập dữ liệu khí hậu tại các địa điểm

nghiên cứu. 

- Thu thập dữ liệu vector truyền bệnh và bệnh

sốt rét, SXHD tại các địa điểm nghiên cứu. 

- Phân tích mối quan hệ giữa vector truyền bệnh

sốt rét, SXHD và BĐKH. 

c. Phương pháp nghiên cứu

1) Nghiên cứu tập tính, phân bố vector truyền

ThS. Nguyễn Văn Chuyên, PGS.TS. Vũ Xuân Nghĩa, PGS. TS. Nguyễn Tùng Linh - Học viện Quân y
TS. Hoàng Cao Sạ - Bệnh viện đa khoa thành phố Nam Định

K
ết quả phân tích mối liên quan giữa vector truyền bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) và sốt rét

với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại tỉnh Kiên Giang cho thấy: sự biến đổi về lượng mưa và nhiệt độ theo

mùa là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của vector SXHD. Vào mùa mưa, các

chỉ số về mật độ muỗi cái Aedes aegypti có xu hướng tăng cao hơn (r = 0,65). Đối với vector truyền bệnh sốt rét,

sự biến đổi về nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng tới sự phát triển của muỗi Anopheles epiroticus. Số lượng muỗi

Anopheles epiroticus có mối tương quan nghịch với nhiệt độ (r = -0,83) và tương quan thuận với độ ẩm (r = 0,68).

Người đọc phản biện: PGS. TS. Nguyễn Viết Lành



bệnh SXH

Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kiên

Giang tiến hành điều tra, đánh giá tập tính và phân

bố vector truyền bệnh SXH và sốt rét.

- Điều tra, thu thập bọ gậy và muỗi 

-  Xác định phân bố, tập tính muỗi, xác định các

chỉ số: chỉ số DI (số muỗi cái Aedes aegypti trung

bình trong 1 đơn vị khảo sát), chỉ số HI (tỷ lệ nhà có

muỗi cái Aedes aegypti trưởng thành), chỉ số BI (số

nhà có phát hiện bọ gậy Aedes aegypti), chỉ số CI

(%) (dụng cụ chứa nước phát hiện thấy loăng

quăng), số lượng muỗi Anopheles epiroticus thu

thập được [3].

2) Phân tích mối liên quan giữa BĐKH và tập

tính, phân bố vector truyền bệnh SXHD, sốt rét

Sử dụng hệ số tương quan r phân tích nhiệt độ,

độ ẩm và lượng mưa với số lượng muỗi thu thập từ

tháng 3/2012 đến tháng 2/2013.

Công thức tính hệ số tương quan:

- r = 0: X và Y không có mối liên quan tuyến tính

-/r/ ≥ 0,7: X và Y có mối liên quan chặt chẽ

- /r/ = 0,5-0,7: X và Y có mối liên hệ trung bình

- /r/ ≤ 0,5: X và Y có mối liên hệ yếu

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Hai bệnh do muỗi truyền tương đối phổ biến ở

Việt Nam là bệnh SXH và bệnh sốt rét. Bệnh SXH do

muỗi Aedes truyền. Tại thành phố thường do muỗi

Aedes aegypti truyền và tại nông thôn thường do

Aedes albopictus truyền [1]. Bệnh sốt rét do muỗi

Anopheles truyền. Tại vùng rừng núi phía Bắc

thường do An. Minimus truyền. Tại vùng rừng phía

Nam thường do An. Dirus truyền [2]. Tại vùng nước

lợ phía Bắc thường do An. Subpictus truyền và tại

vùng nước lợ phía Nam thường do An. Sundaicus

truyền [2]. BĐKH ảnh hưởng rất nhiều đến phát

triển của muỗi. Sự phát triển của muỗi quyết định

khả năng truyền bệnh.

a. Liên quan giữa BĐKH và vector truyền bệnh

SXHD

Kết quả nghiên cứu tại 7 huyện ven biển của

tỉnh Kiên Giang cho thấy, vào mùa khô, loại muỗi

chiếm chủ yếu là muỗi Anopheles sp (39,74%),

muỗi Ae.aegygti chiếm thứ 2 (37,28%). Muỗi Culex

chiếm thứ 3 (8,87%) và thấp nhất là muỗi Ae.al-

bopictus (3,64%). Còn lại 10,47% số muỗi bắt được

là các loài muỗi khác.
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r =  
E(XY) – (EX)(EY) 

EX2-(EX)2 EY2 – (EY)2 

 

Biểu đồ 1. Phân loại muỗi vào mùa khô Biểu đồ 2. Phân loại muỗi vào mùa mưa

Kết quả nghiên cứu vào mùa mưa tỉ lệ muỗi
Ae.aegypti vào mùa này tăng khá cao (41,1%), tỉ lệ
muỗi Anopheles sp cao thứ 2 (39,8 %), Muỗi Ae.al-

bopictus chỉ chiếm khoảng 2,8%, còn lại 8,2% là
muỗi Culex và 8,1% là các loại muỗi khác.
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Bảng 1. Sự phân bố Ae. aegypti tại Kiên Giang theo tháng

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Chỉ số Breteau (BI) 7,9 12,6 8,0 29,3 34,1 44,7 126,5 32,4 35,9 29,7 24,6 18,9 

Chỉ số nhà có loăng quăng 5,7 8,3 11,1 18,9 220,9 25,6 58,5 23,1 24,1 18,8 14,9 10,2 

Tỉ lệ % DCCN có loăng quăng 2,1 3,4 4,3 7,6 8,7 9,6 28,6 7,8 7,8 6,6 4,8 3,8 

Chỉ số mật độ loăng quăng 0 0,1 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 

Chỉ số mật độ muỗi (DI) 0,1 1,7 0,4 0,6 0,8 1,3 20,3 1,0 1,1 0,8 0,6 0,7 

Chỉ số nhà có muỗi (HI) 5,6 4,3 12,1 16,9 24,7 28,7 29,9 25,1 27,9 18,9 14,6 12,5 

Kết quả phân tích số liệu thống kê từ năm 2003
-2013 cho thấy, loài muỗi truyền bệnh SXH tại Kiên
Giang là Ae. aegypti.

Kết quả phân tích số liệu về sự phân bố của Ae.
aegypti theo tháng cho thấy, số lượng loăng quăng
và muỗi Ae. aegypti tăng cao vào những tháng mùa
mưa và giảm thấp vào những tháng mùa khô. Số
lượng muỗi bọ gậy và muỗi Ae. aegypti  thường bắt
đầu tăng cao từ tháng 4, đạt đỉnh vào tháng 7, sau
đó giảm dần và thấp nhất vào tháng 1. 

- Chỉ số mật độ muỗi cái trường thành và mật độ
bọ gậy Ae.aegypti vào mùa khô cho thấy: Chỉ số DI
và HI của Phú Quốc, Kiên Lương và Hòn Đất là thấp
nhất; Chỉ số DI của Rạch Giá, An Biên và An Minh
cao hơn; Chỉ số BI cao nhất ở An Minh, tiếp đến là
An Biên, Châu Thành, thấp nhất là Rạch Giá (11%)
và Phú Quốc (14%); Chỉ số CI (%) cao nhất là ở An
Minh (31,7%) tiếp đến là An Minh (23,2%), thấp
nhất là Phú Quốc (12,6%). Chỉ số DI ở An Minh cao
nhất, thấp nhất là Phú Quốc và Kiên Lương.

Bảng 2. Chỉ số về mật độ muỗi cái trưởng thành và mật độ bọ gậy Ae.aegypti theo mùa

Chỉ số Mùa 
Phú 

Quốc 
Kiên 

Lương 
Hòn 
Đất 

TX. Rạch 
Giá 

Châu 
Thành 

An 
Biên 

An 
Minh 

DI 
Mùa khô 0,20 0,22 0,25 0,46 0,35 1,2 0,9 
Mùa mưa 0,32 0,32 0,35 0,46 0,56 1,02 1,32 

HI (%) 
Mùa khô 70 72 76 80 82 88 84 
Mùa mưa 64 68 70 84 83 86 87 

BI 
Mùa khô 14 16 16 17 17 20 21 
Mùa mưa 15 18 18 18 18 22 23 

CI (%) 
Mùa khô 12,6 13,5 14,6 19,1 21,1 23,2 31,7 
Mùa mưa 4,3 5,8 7,6 12,6 9,2 17,2 24,4 

- Chỉ số mật độ muỗi cái trường thành và mật độ

bọ gậy Ae.aegypti vào mùa mưa: chỉ số HI cao ở TX.

Rạch Giá, huyện Châu Thành, huyện An Biên và

huyện An Minh. Các huyện Phú Quốc, Kiên Lương

và Hòn Đất thấp hơn. Sự chênh lệch về chỉ số này

cho thấy, các huyện Châu Thành, huyện An Biên,

huyện An Minh và TX. Rạch Giá có độ phổ biến

vector SXH cao hơn. Chỉ số BI và CI (%) cao nhất ở

huyện An Minh (23%, 24,4%) và huyện An Biên

(22%, 17,2%). Thấp nhất ở huyện đảo Phú Quốc

(15%, 4,3%) và huyện Kiên Lương (18%, 5,8%).

Phân tích mối liên quan giữa sự gia tăng vector

SXH/SD và BĐKH: bài báo tiến hành khảo sát sự thay

đổi của các yếu tố nhiệt độ và lượng mưa theo từng

tháng. Sử dụng mô hình của Dana Focks cho thấy,

sự biến đổi về lượng mưa và nhiệt độ theo mùa

được cho là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng

tới sự phát triển của vector SD/SXHD. Kết quả cho

thấy có sự chênh lệch về 2 chỉ số DI và HI của các

huyện trong mùa mưa và mùa khô. Vào mùa mưa,

thì các chỉ số về mật độ muỗi cái Aedes aegypti có

xu hướng tăng cao hơn (r = 0,65).
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Bảng 3. Mô hình hồi quy giữa chỉ số về mật độ muỗi cái Aedes aegypti và điều kiện thời tiết khí hậu

ở Kiên Giang

Biến khí hậu 
Chỉ số về mật độ muỗi cái Aedes aegypti 

Phương trình hồi quy R- F-sta Prob 
Nhiệt độ trung bình tháng 3 y= -14,82x2 + 830,4x- 0,74 5,78 0,066* 

Nhiệt độ trung bình tháng 11 y= 17,42x2 - 944x+ 0,85 11,28 0,023** 

Nhiệt độ tối thấp tháng 3 y= -17,05x2 + 856,9x- 0,75 6,09 0,061* 

Nhiệt độ tối thấp tháng 11 y= 23,53x2 - 1155x+ 0,86 12,29 0,02** 

Nhiệt độ tối cao tháng tháng 4 y= -8,639x2 + 582,3x- 0,87 13,5 0,017** 

Lượng mưa trung bình tháng 8 y= -0,004x2 + 1,438x- 0,78 7,24 0,047** 

Nguồn: kết xuất từ Minitab
Ghi chú: *,** lần lượt là các mức ý nghĩa về mặt thống kê tương ứng a = 10%,5%. Hệ số F2,4 lý thuyết = 4,32; 6,94

tương ứng lần lượt với a = 10%, 5%.

Nhiệt độ (trung bình tháng 3 và tháng 11, tối
thấp tháng 3 và tháng 11, tối cao tháng 4) và tổng
lượng mưa (tháng 8) được sử dụng để xây dựng
công thức đánh giá mối liên quan giữa các hiện
tượng thời tiết khí hậu với vector truyền bệnh SXH.
Các phương trình có dạng đường cong hàm mũ bậc
2, phương sai của mỗi phương trình đều trên 70%.

Các mối tương quan tuyến tính có ý nghĩa thống
kê cao (r2 > 0,7, F thực nghiệm > F lý thuyết, P <
0,066, d.f = 6).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, thay vì tương quan
rõ rệt với yếu tố khí hậu của cả năm thì vector
truyền bệnh SXH lại thường chỉ phụ thuộc vào yếu
tố khí hậu của một số tháng quan trọng trong năm.
Trong khoảng thời gian ngắn, sự gia tăng nhiệt độ
trong các tháng quan trọng tuy là không đáng kể
(xấp xỉ 0,50C) nhưng rõ rệt hơn so với sự thay đổi
nhiệt độ hàng năm.

Các kết quả phân tích cho thấy, vector truyền
bệnh SXH tại Kiên Giang gia tăng từ tháng 5-11. Tuy
nhiên, mối tương quan lại xuất hiện sớm với nhiệt
độ của các tháng trước đó. Tháng 3 và 4 là các tháng
cách đầu mùa dịch 2-3 tháng gây ảnh hưởng lên
vector truyền bệnh SXH đầu mùa. Điều này cho
thấy mối tương quan trễ của yếu tố khí hậu đối với

vector truyền bệnh SXH. 
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, có mối tương

quan cao giữa lượng mưa tháng 8 với các chỉ số chỉ
mật độ vector truyền bệnh SXH. Đây là tháng có
lượng mưa cao nhất và nằm giữa mùa mưa ở Kiên
Giang. Yếu tố mưa và vector truyền bệnh SXH có sự
tương quan trễ khoảng 1 tháng. Khoảng thời gian
trễ này cũng phù hợp với vòng đời của muỗi Aedes
Aegypti [5].

b. Liên quan giữa biến đổi khí hậu và vector

truyền bệnh sốt rét

Trong phạm vi nghiên cứu, bài báo chỉ tiến hành
nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của điều kiện thời
tiết, khí hậu tới vector truyền bệnh sốt rét tại huyện
đảo Phú Quốc. Đây là huyện có sốt rét của tỉnh Kiên
Giang.

Kết quả khảo sát cho thấy, vector chính truyền
SXH tại Phú Quốc là Anopheles epiroticus. Ngoài ra,
trong nghiên cứu, chúng tôi phát hiện có 3 loài vec-
tor phụ là An.tessellatus, An.letifer và An.barbi-
rostris truyền bệnh sốt rét. Trong phạm vi nghiên
cứu của bài báo, chúng tôi chỉ tiến hành phân tích
mối liên quan giữa An. epiroticus với các điều kiện
thời tiết, khí hậu của địa phương.  

Biểu đồ 3. Sự biến động số lượng

muỗi An. epiroticus theo nhiệt độ,

độ ẩm và lượng mưa 
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Nhiệt độ tháng giảm từ tháng 10/2013 đến
tháng 2/2014, lượng mưa tăng từ tháng 8-11/2013,
độ ẩm tăng từ tháng 8/2013 đến tháng 1/2014, số
lượng muỗi An. epiroticus thu thập tăng từ tháng
9-12/2013. Sử dụng hệ số tương quan phân tích số
liệu nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm và số lượng muỗi
thu thập từ tháng 3/2013 đến tháng 2/2014 xác
định: có sự tương quan nghịch  giữa nhiệt độ và số
lượng muỗi thu thập (r = -0,83), có mối tương quan
không rõ giữa lượng mưa và số lượng muỗi (r=
0,32), có sự tương quan thuận giữa độ ẩm và số
lượng muỗi thu thập được (r = 0,68).

4. Kết luận

Có mối liên quan giữa vector SXHD và BĐKH. Sự
biến đổi về lượng mưa và nhiệt độ theo mùa là
những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát

triển của vector SXHD. Có sự chênh lệch về 2 chỉ số
DI và HI của các huyện trong mùa mưa và mùa khô.
Vào mùa mưa, các chỉ về mật độ muỗi cái Aedes ae-
gypti có xu hướng tăng cao hơn (r = 0,65). Có mối
tương quan trễ giữa các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa
với vector truyền bệnh SXH tại tỉnh Kiên Giang. Giữa
các chỉ số đánh giá mật độ vector truyền bệnh SXH
và yếu tố lượng mưa có sự tương quan trễ 1 tháng
và 2 tháng với yếu tố nhiệt độ.

Có mối liên quan giữa sự gia tăng vector
Anopheles epiroticus truyền bệnh sốt rét và BĐKH.
Có sự tương quan nghịch (r = -0,83) giữa nhiệt độ và
số lượng muỗi Anopheles epiroticus. Giữa lượng
mưa và số lượng muỗi Anopheles epiroticus có mối
tương quan không rõ (r = 0,32), có sự tương quan
thuận giữa độ ẩm và số lượng muỗi thu thập được
(r = 0,68). 
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GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐA PHƯƠNG DIỆN

1. Đặt vấn đề

Bước sang thế kỉ 21, nhân loại đang phải đối mặt
với một trong những thách thức lớn nhất là sự
BĐKH toàn cầu. BĐKH đã có những tác động sâu
sắc, mạnh mẽ đến mọi mặt hoạt động sản xuất, đời
sống của con người. Theo đánh giá của các nhà
khoa học, nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí
hậu là do các hoạt động kinh tế - xã hội của con
người. Các giải pháp mang tính chiến lược toàn cầu
và của mỗi quốc gia trên thế giới về ứng phó có
hiệu quả với BĐKH đã được đề ra và thực hiện tích
cực, trong đó có giải pháp giáo dục.

Nhà trường là nơi có đầy đủ điều kiện để nâng
cao nhận thức của người dân nói chung và học sinh
nói riêng về BĐKH. Ngày nay, với định hướng dạy
học liên môn, giúp cho người học nhìn nhận một
vấn đề từ nhiều khía cạnh. Một trong những công
cụ, mà UNESCO đưa ra năm 2013, để có thể áp
dụng để giảng dạy liên môn cho bất kì vấn đề nào
liên quan đến phát triển bền vững nói chung và
ứng phó với BĐKH nói riêng là công cụ Dạy - Học
Đa Phương diện. 

2. Nội dung

a. Phương pháp tiếp cận đa phương diện

Phương pháp tiếp cận đa phương diện (Multi-
ple Perspective Tool (MPT) lần đầu tiên được phác
thảo đưa vào lĩnh vực giáo dục vì sự phát triển bền
vững năm 2011 do TS. Claudia Khourey-Bowers,
Trường Đại học Tổng hợp Kent State (Mỹ) biên soạn
và chính thức được xuất bản sau khi UNESCO tiến

hành thực nghiệm tại nhiều nước trên thế giới. Với
mục đích cung cấp một phương tiện hiệu quả trong
giáo dục vì sự phát triển bền vững nói chung và các
vấn đề môi trường nói riêng, phương pháp tiếp cận
đa phương diện là một phương pháp mới nhằm
giúp người học học đề cập các vấn đề từ nhiều loại
kiến thức; xác định và giáo dục vì sự phát triển bền
vững trong hành động, hiểu biết quan điểm của
bản thân và của người khác; ra quyết định đối với
những vấn đề phức tạp có ảnh hưởng đến cá nhân,
cộng đồng và toàn cầu. Ưu điểm của phương pháp
này là cung cấp một phương pháp tư duy tổng hợp
và toàn diện để giải quyết các vấn đề phát triển bền
vững rất phức tạp, thông qua việc nhìn nhận vấn
đề dựa trên 8 phương diện [3]. 

TS. Đào Ngọc Hùng- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

V
ùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những vùng đã, đang và sẽ chịu tổn thương

nhiều nhất do biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra. Chính vì vậy người dân địa phương cần phải hiểu

rõ bản chất BĐKH, tác động của BĐKH và các kĩ năng ứng phó. Để giáo dục ứng phó với BĐKH hiệu

quả, cần sử dụng các công cụ phù hợp trong giáo dục. Sử dụng công cụ đa phương diện ứng dụng trong giáo

dục BĐKH cho học sinh trung học ở vùng ĐBSCL thông qua việc đưa ra các câu hỏi cho học sinh qua 8 phương

diện sẽ giúp cho học sinh có một cái nhìn tổng thể, toàn diện và có cách tiếp cận liên môn về ảnh hưởng của

BĐKH và từ đó sẽ tạo cho người học xác định được phương hướng hợp lí trong ứng phó BĐKH.
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b. Đặc điểm địa lí tự nhiên và kinh tế-xã hội

vùng ĐBSCL

- Đặc điểm địa lí tự nhiên: Là đồng bằng châu
thổ lớn nhất nước ta được bồi đắp bởi hệ thống
sông Mekong, địa hình thấp (độ cao trung bình
khoảng 2 m so với mực nước biển) và bằng phẳng,
có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ quanh năm
cao với nhiệt độ trung bình năm trên dưới 270C.
Lượng mưa trung bình năm trong đất liền 1600-
2400 mm, tập trung chủ yếu vào mùa mưa, hình
thành nên một mùa mưa và mùa khô; mùa lũ và
mùa cạn. Các nhóm đất chính ở ĐBSCL bao gồm:
Nhóm đất phù sa ngọt;  nhóm đất phèn; nhóm đất
mặn. Sinh vật là nguồn tài nguyên giá trị ở ĐBSCL.
Thảm thực vật nơi đây chủ yếu là rừng ngập mặn
như ở Cà Mau, Bạc Liêu hay rừng tràm như ở Kiên
Giang, Đồng Tháp,….. Với đặc điểm là miền sông
nước, hệ động vật nơi đây rất đa dạng và phong
phú về các loài cá và chim. Các loại khoáng sản chủ
yếu ở đây là đá vôi, than bùn, nơi có triển vọng dầu
khí trong vùng thềm lục địa tiếp giáp thuộc biển
Đông và vịnh Thái Lan. 

- Đặc điểm văn hóa: Người dân ở đây có những
bản sắc văn hóa nổi trội là tính sông nước, tính bao
dung, tính năng động, tính trọng nghĩa, tính thiết
thực [5]. 

ĐBSCL là vùng sông nước kênh rạch điển hình
nhất Việt Nam, khí hậu nhiệt đới gió mùa đã tạo
nên tính sông nước trong văn hoá, sinh hoạt, ẩm
thực, thơ ca. Vào thời khai phá, các tộc người ở xen
lẫn nhau mà vẫn thừa nhận và tôn trọng phong tục
tập quán của nhau, các tôn giáo khác nhau vẫn tôn
trọng nhau và cùng tồn tại với mật độ cao nhất
nước, dung nạp được những tính cách trái ngược
nhau với biên độ khá rộng tạo nên tính bao dung.
Tính năng động của người dân Nam Bộ biểu hiện
rất đa dạng, trước hết, nó thể hiện ở khả năng dễ
thay đổi cách sống, ở khả năng dễ thay đổi chỗ ở,
ở khả năng dễ thay đổi nghề nghiệp. Tính trọng
nghĩa của người dân Nam Bộ thể hiện ở cách sống
hết mình, sẵn sàng đùm bọc, sẻ chia, hiếu khách,
thẳng thắn, bộc trực. Tính thiết thực Nam Bộ biểu
hiện ở việc trọng nội dung hơn hình thức: Người
Nam Bộ ăn, mặc, ở, tư duy, giao tiếp đều rất mộc
mạc, giản dị, tinh thần trọng võ, trọng làm ăn buôn

bán hơn văn chương, tính hài hước nhẹ nhàng hơn
triết lí. 

- Đặc điểm xã hội: Về giáo dục-đào tạo: năm học
2013-2014, toàn vùng có 6.975 trường mầm non
và các cấp cấp phổ thông. Tỉ lệ huy động học sinh
trong độ tuổi tiểu học đạt 97,5%, trung học cơ sở
83,7%, trung học phổ thông 54,8%. Về y tế: mạng
lưới y tế cơ sở được củng cố, nhiều trạm y tế xã
được đầu tư nâng cấp, các chỉ tiêu về sức khỏe
được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình chăm sóc sức
khỏe và nguồn nhân lực y tế của vùng còn rất thấp.
Trong năm 2013 ghi nhận khoảng 13.000 ca nhiễm
sốt xuất huyết và 20.000 ca tay chân miệng. Các
chương trình, dự án thoát nghèo và những chính
sách hỗ trợ cho người nghèo được các địa phương
tổ chức thực hiện đầy đủ. Tuy là vùng sông nước,
nhưng do có một mùa khô nên ở một số vùng,
nước sạch vẫn vấn đề đối với người dân. Công tác
bảo vệ môi trường ngày càng được các cơ quan
chức năng quan tâm, tập trung quản lí. Tuy nhiên,
tình hình ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức
tạp và diễn ra ở nhiều nơi. Công tác dân tộc được
Đảng, Nhà nước quan tâm. Các giá trị văn hóa
truyền thống được bảo tồn và phát huy như tết
Chôl Chnam Thmây, lễ hội Ok-Om-Bok… nhiều
hoạt động Fesival, Liên hoan sân khấu được tổ
chức, góp phần tôn vinh, bảo tồn văn hóa truyền
thống của đồng bào dân tộc thiểu số [5].

- Đặc điểm kinh tế: Là nơi các triển vọng về dầu
khí trong thềm lục địa. Ngoài ra đồng bằng còn có
các khoáng sản vật liệu xây dựng như sét gạch ngói,
cát sỏi,.... Tài nguyên rừng cũng giữ những vai trò
quan trọng. ĐBSCL đóng góp hơn 50% diện tích
lúa, 71% diện tích nuôi trồng thủy sản, 30% giá trị
sản xuất nông nghiệp và 54% sản lượng thủy sản
của cả nước. Nhờ vậy nên ĐBSCL là nơi xuất khẩu
gạo chủ lực của cả đất nước. Ngoài ra cây ăn quả
còn đặc sản nổi tiếng của vùng, với sự đa dạng về số
lượng, cũng như chất lượng ngày càng được nâng
cao. Nghề nuôi vịt đàn phát triển mạnh. Nghề nuôi
trồng và đánh bắt thủy hải sản đang phát triển
mạnh, theo quy mô công nghiệp. Ngành công
nghiệp chủ yếu là ngành chế biến lượng thực. Khu
vực dịch vụ của vùng ĐBSCL bao gồm các ngành
chủ yếu: xuất nhập khẩu, vận tải thủy và du lịch.
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Giao thông đường thủy giữ vai trò quan trọng nhất.
Du lịch sinh thái bắt đầu khởi sắc như du lịch trên
sông nước, vườn, khám phá các cù lao [4].

c. Vấn đề BĐKH ở vùng ĐBSCL

Biểu hiện của BĐKH: Để đánh giá biểu hiện của
biến đổi khí hậu thông qua lấy chuỗi số liệu của
trạm khí tượng Cần Thơ làm đại diện cho vùng Tây
Nam Bộ. Qua chuỗi số liệu tại trạm Cần Thơ trong
giai đoạn 1961-2010 có thể nhận thấy xu thế nhiệt
độ tăng, trung bình năm sau tăng hơn năm trước
khoảng 0,0370C.

Các hiện tượng nắng nóng, lốc tố ngày càng
cực đoan hơn. Trong những thập niên gần đây
nắng nóng xuất hiện sớm và diễn ra liên tiếp với
cường độ gay gắt. Bão mạnh trên cấp 14 trước đây
rất hiếm gặp ở biển Đông thì nay xuất hiện nhiều
hơn, bão có xu thế dịch chuyển về phía nam và
mùa bão kết thúc muộn hơn. Trong thập niên gần
đây, đường đi của các cơn bão ngày càng dị
thường hơn. 

Tác động của BĐKH, nước biển dâng: Do địa
hình đất thấp, đây là một trong nhưng lãnh thổ

chịu tổn thương lớn nhất do BĐKH gây ra. Theo
kịch bản phát thải trung bình, vào năm 2050, mực
nước biển dâng 30 cm, diện tích ngập là 17,6% và
đến năm 2100, với mực nước biển dâng 75 cm,
diện tích ngập lên tới 52% [1]. 

BĐKH làm cho mùa khô ở đây ngày càng ngay
gắt hơn, thời tiết nắng nóng, nguồn nước cạn kiệt
là nguyên nhân gây cháy rừng trên diện rộng và
rất khó khống chế.  ĐBSCL phải đối mặt với nhiều
đợt lũ sớm hơn trước đây. Do tác động của BĐKH,
vào mùa khô, ở đây chịu ảnh hưởng nặng nề bởi
hạn hán và xâm nhập mặn. Tác động của BĐKH
làm xói lở bờ biển, bờ sông, ảnh hưởng đến các
công trình  xây dựng, cơ sở hạ tầng. BĐKH làm
giảm diện tích rừng ngập mặn dẫn đến dẫn đến
tình trạng giảm sút năng suất tôm nuôi theo hình
thức quảng canh. Nước biển dâng sẽ làm thay đổi
môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển, các
mô hình nuôi thủy sản có nguy cơ bị phá sản.
BĐKH trong những thập niên gần đây có ảnh
hưởng nặng nề tới sức khỏe con người với sự bùng
phát nhiều bệnh truyền nhiễm.

Hình 2. Xu thế biến đổi nhiệt độ tại trạm Cần Thơ giai đoạn 1978-2010

Ứng phó với BĐKH, nước biển dâng: Trong bối
cảnh BĐKH như hiện nay, Việt Nam đã thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH
(2008) với 3 giai đoạn: giai đoạn khởi động (từ năm
2009-2010); giai đoạn triển khai (từ năm 2011-
2015) và giai đoạn phát triển (sau năm 2015). Các
địa phương cần thực hiện các giải pháp thích ứng
và giảm nhẹ BĐKH phù hợp với đặc điểm của địa
phương mình. 

Thách thức: ĐBSCL cần khôi phục, phát triển và
bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn và cùng đất

ngập nước ven biển, bảo vệ phòng chống cháy
rừng. Trồng rừng và bảo vệ rừng ngập mặn, xây
dựng kênh mương, đắp đê ngăn nước biển; giải
quyết hậu quả do BĐKH gây ra. Việc đốt phế thải
nông nghiệp trên đồng ruộng, lạm dụng phân bón
hóa học trong trồng trọt, xả chất thải không qua
xử lí vào môi trường và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch để đun nấu là những hoạt động làm gia tăng
mức độ BĐKH [2].

d. Đề  xuất câu hỏi thảo luận về BĐKH dựa vào

công cụ đa phương diện cho học sinh trung học ở
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vùng ĐBSCL

Phương diện giá trị:
+ Lòng mến khách và sự hòa nhập xã hội là

những giá trị quan trọng của người dân ĐBSCL?
+ Tính trọng nghĩa của người dân ở ĐBSCL có

vai trò như thế nào trong ứng phó với BĐKH?
+ Tính thiết thực của người dân ĐBSCL có vai

trò như thế nào trong ứng phó với BĐKH?
+ Tính năng động của người dân ĐBSCL có vai

trò như thế nào trong ứng phó với BĐKH?
Phương diện địa lí:
+ Đặc điểm địa lí nào làm cho ĐBSCL là một

trong những vùng chịu tổn thương lớn nhất do
BĐKH?

+ Đặc điểm sông nước của ĐBSCL có những
thuận lợi và khó khăn gì trong ứng phó với BĐKH?

+ Hệ thống rừng ngập mặn và rừng tràm có vai
trò như thế nào đối với khí hậu?

+ Gió chướng và triều cường ảnh hưởng thế
nào đến cuộc sống người dân ĐBSCL? 

Phương diện lịch sử:
+ Lịch sử trồng lúa nước có tác động đến BĐKH

không?
+ Việc phát triển nuôi tôm có tác động đến

BĐKH không?
+ Việc sống chung với lũ có phải là một kỹ năng

để thích ứng với BĐKH không?
+ Vai trò của việc xây dựng các các vườn quốc

gia và khu dự trữ sinh quyển đối với việc ứng phó
với BĐKH?

Phương diện đa văn hóa:
+ Văn hóa chợ nổi miền Tây có ý nghĩa như thế

nào đối với việc ứng phó với BĐKH?
+ Ứng phó với BĐKH có hiệu quả hơn không khi

những truyền thống văn hóa địa phương được
thừa nhận và tôn trọng?

+ Việc người dân ĐBSCL tôn trọng các tôn giáo
khác nhau có vai trò như thế nào trong ứng phó
với BĐKH?

+ Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn
và phát huy như tết Chôl Chnam Thmây, lễ hội Ok-
Om-Bok… có vai trò như thế nào trong việc ứng
phó với BĐKH?

Phương diện nhân quyền:
+ Số lượng trẻ em ở ĐBSCL có được tiếp cận

giáo dục phổ thông so với cả nước có cao không?
+ Trẻ em tham gia vào ứng phó với BĐKH tại địa

phương như thế nào?
+ Tất cả mọi người dân ở vùng có được đảm bảo

hưởng lợi từ các nguồn nước không? 
+ Các chương trình, dự án thoát nghèo và

những chính sách hỗ trợ cho người nghèo có vai
trong như thế nào trong ứng phó với BĐKH?

Phương diện bình đẳng giới:
+ Mối liên quan giữa việc lấy chồng ngoại quốc

của một bộ phận nhỏ phụ nữ miền Tây và BĐKH?
+ Tập tục ăn nhậu của một bộ phận nhỏ nam

giới có liên quan gì với ứng phó với BĐKH?
+ Phân công lao động giữa nam giới và nữ giới

ở ĐBSCL đã hợp lý chưa và ảnh hưởng thế nào đến
vấn đề ứng phó với BĐKH?

+ Vai trò của phụ nữ trong gia đình đã hợp lý
chưa và có liên quan với ứng phó với BĐKH không?

Phương diện khoa học:
+ Có những biện pháp nào để giảm lượng khí

nhà kính tại địa phương?
+ Có những biện pháp nào để tăng diện tích bể

chứa khí nhà kính tại địa phương?
+ Theo bạn tạo sao cần phối hợp giữa người

nông dân với các nhà khoa học trong việc ứng phó
với BĐKH và có thể phối hợp trong những lĩnh vực
nào?

+ Hãy nêu một số mô hình làm nhà vượt lũ, mô
hình trồng rau, hoa trên nền đất cao hoặc trên các
giàn vượt lũ tại địa phương?

Phương diện bền vững:
+ Hệ thống kênh rạch ở ĐBSCL ảnh hưởng như

thế nào đến BĐKH? 
+ Việc phá rừng ngập mặn nuôi trồng tôm ở

ĐBSCL ảnh hưởng thế nào đến BĐKH?
+ Làm thế nào để bảo vệ các hệ sinh thái rừng

khỏi bị khai thác quá mức, trong khi vẫn cho phép
khai thác tài nguyên?

+ Cách thức thu hoạch các sản phẩm trong các
khu bảo tồn, các vườn quốc gia một cách bền
vững?

3. Kết luận

Bằng công cụ đa phương diện thông qua các
phương diện: giá trị, địa lí, lịch sử, đa văn hóa, khoa
học, quyền con người, bình đẳng giới và bền vững
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và dựa vào đặc điểm tự nhiên và kinh tế-xã hội của

một lãnh thổ nào đó, người dạy có thể đưa ra các

câu hỏi liên môn để người học thảo luận và tìm ra

câu trả lời.

Áp dụng công cụ này để giáo dục ứng phó với

BĐKH cho học sinh trung học ở vùng ĐBSCL bằng

cách đưa một hệ thống các câu hỏi gợi mở sẽ giúp

học sinh có một cái nhìn tổng thể, toàn diện về ảnh

hưởng của BĐKH và từ đó sẽ giúp cho học sinh có

cảm hứng hơn trong học tập, xác định được hành

động hợp lý trong ứng phó BĐKH. Ngoài ra công

cụ này còn làm đa dạng và phong phú hơn các

công cụ dạy học.

Hy vọng với phương pháp tiếp cận này sẽ giúp

cho học sinh nắm bắt được bản chất của quá trình

BĐKH và từ đó có những thái độ và hành vi phù

hợp, thích ứng với BĐKH đem lại một môi trường

sống tốt cho loài người và màu xanh cho Trái đất.
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MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG BÙN CÁT LƯU VỰC SÔNG ĐÀ

1. Xu thế biến đổi bùn cát và quan hệ lưu

lượng nước và bùn cát lơ lửng

Nhìn chung, chuỗi số liệu tổng lượng bùn cát
năm thời kỳ 1961 - 1995 tại trạm Lai Châu, 1961 -
1996 tại trạm Tạ Bú, 1959 - 1996 tại trạm Hòa Bình
trên lòng chính sông Đà tương đối đại biểu, phản
ánh được xu thế biến đổi trung bình nhiều năm.
Trong khi đó, chuỗi số liệu bùn cát năm thời kỳ 1963
- 1992 tại trạm Nậm Mức (suối Nậm Mức), 1965-
1980 tại trạm Nậm Mu (suối Nậm Mu), 1964 - 1980

tại trạm Thác Vai (suối Nậm Bú), 1964 - 1980 tại trạm

Thác Mộc (suối Sập), 1964 - 1976 tại trạm Phiêng

Hiềng (suối Nậm Sập), 1963 - 1976 tại trạm Bãi Sang

(suối Sang) đều biến đổi mạnh từ năm này qua năm

khác. 

Quan hệ lưu lượng nước Q [ft3/s] và lưu lượng

bùn cát lơ lửng Qss [tấn/ngày] tại các trạm có dạng

hàm mũ (Qss = aQb) khá chặt chẽ, hệ số tương quan

nhìn chung đều lớn hơn 0,9 (bảng 1). 

TS. Nguyễn Kiên Dũng

Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường

Ba hồ chứa lớn trên lòng chính sông Đà (Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu), nhiều hồ chứa vừa và nhỏ
trên các sông nhánh đã, đang và sẽ làm thay đổi mạnh mẽ chế độ thủy văn, thủy lực, bùn cát vùng
hạ lưu. Bài báo này tổng kết một số đặc trưng bùn cát lưu vực sông Đà trên cơ sở phân tích số liệu

thực đo. Đây là cơ sở khoa học, tài liệu tham khảo cho việc tính toán bồi lắng và đề xuất các biện pháp kéo dài
tuổi thọ của các hồ chứa trên lưu vực sông Đà.

Bảng 1. Quan hệ lưu lượng nước và lưu lượng bùn cát lơ lửng tại một số trạm thủy văn trên sông Đà

STT 

1 

2 

3 

4 

5 

Trạm

Tạ Bú 

Thác Vai  

Thác Mộc 

Phiêng Hiề

Bãi Sang 

m 

ng 

Sông/suối 

Đà 

Nậm Bú

Nậm Sập

Suối Sập

Suối Sang

Phương tr

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

rình tương q

000001Q2,291

000645Q1,924

000112Q2,232

00011Q2,137 

000055Q2,486

quan Hệ s
q
số tương 

quan R 

0,914 

0,928 

0,926 

0,759 

0,930 

Qua các năm, nồng độ bùn cát tại cửa vào hồ Tạ
Bú khá ổn định  trong các tháng mùa kiệt nhưng
biến đổi rất mạnh trong các tháng mùa lũ. Vào mùa
lũ, nồng độ bùn cát lơ lửng cao nhất dao động
trong khoảng 5.000 - 8000g/m3,  cá biệt đã đạt
20200g/m3 (ngày 16/7/1980), thấp nhất nằm trong
khoảng 100 - 200g/m3, trung bình đạt 1000 -
3000g/m3. Vào mùa kiệt, nồng độ bùn cát rất thấp,
thường dao động trong khoảng 20 - 100g/m3, trung

bình đạt 40 - 60g/m3. Phân phối bùn cát trong năm
tại Tạ Bú và một số trạm thủy văn khác trên các phụ
lưu sông Đà không đều, tập trung vào 6 tháng mùa
lũ từ tháng 6 - 11, chiếm 80 - 88% tổng lượng bùn
cát năm. Lượng bùn cát 3 tháng lớn nhất chiếm 55
- 60% tổng lượng bùn cát năm. Tháng 7, tháng 8
thường là tháng có lượng bùn cát lớn nhất, chiếm
18 - 25% tổng lượng bùn cát năm (hình 1).

Hình 1. Phân phối nồng độ bùn cát lơ lửng
tại trạm thủy văn Tạ Bú trên sông Đà

Hình 2. Quan hệ tổng lượng bùn cát năm
giữa trạm thủy văn Nậm Mu và Lai Châu
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Quan hệ tổng lượng bùn cát lơ lửng năm tại các
trạm thủy văn Nậm Mu, Thác Vai, Bãi Sang với tổng
lượng bùn cát lơ lửng năm tại các trạm Lai Châu, Tạ

Bú, Hòa Bình tương đối chặt, hệ số tương quan
phần lớn nằm trong khoảng 0,64 - 0,84 (hình 2, hình
3, hình 4).

  

Hình 3. Quan hệ tổng lượng bùn cát năm

giữa trạm thủy văn Thác Vai và Tạ Bú

Hình 4. Quan hệ tổng lượng bùn cát năm

giữa trạm thủy văn Bãi Sang và Hòa Bình

2. Cấp phối hạt của bùn cát lơ lửng và di đáy

Tài liệu khảo sát của Ban Công tác sông Đà năm
1970 và của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
Không khí và Nước (Viện Khí tượng Thủy văn) năm
1993  đã chứng tỏ rằng, bùn cát lơ lửng của sông
Đà tại trạm Tạ Bú, Hòa Bình chủ yếu gồm các hạt
mịn; trong đó nhóm hạt sét (d < 0,004 mm), bùn (d
= 0,004-0,0625 mm), cát rất mịn và cát mịn (d =
0,0625 - 0,25mm) tương ứng chiếm 12,7 - 20,3%,
41,0-51,2% và 27,0-37,0%; không có cát thô (d = 0,5-
1,0 mm), cát trung bình (d = 0,25 - 0,5 mm) chỉ
chiếm (1,5 - 9,3%). Mẫu bùn cát di đáy tại Tạ Bú chủ
yếu gồm 89,7% các hạt cát trong đó cát trung bình
chiếm 48,8%, cát rất thô (d = 1,0-2,0 mm) chiếm
13,2%; các hạt bùn và sét mịn chỉ chiếm khoảng
10% (hình 5).

3. Module bùn cát lơ lửng

Kết quả tính toán module bùn cát lơ lửng cho
một số lưu vực thuộc hệ thống sông Đà được trình
bày trong bảng 2. 

Hình 5. Đường cấp phối hạt bùn cát lơ lửng và

di dáy  trên sông Đà

Bảng 2. Module bùn cát lơ lửng trung bình nhiều năm trên lưu vực sông Đà

Số thứ tự Trạm Sông suối Diện tích          
lưu vực (km2) 

Ms 
(tấn/km2.năm) 

1 Nậm Mu Nậm Mu 2620 480 

2 Thác Vai Nậm Bú 1360 99 

3 Thác Mộc Nậm Sập 405 91 

4 Phiêng Hiềng Suối Sập 269 173 

5 Bãi Sang Bãi Sang 98 251 

6 Nậm Mức Nậm Mức 2680 479 

7 Lai Châu Sông Đà 33800 1605 

8 Tạ Bú Sông Đà 45900 1450 

9 Hòa Bình Sông Đà 51800 1167 
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Qua đó nhận thấy, có sự khác nhau rõ rệt về
module bùn cát lơ lửng giữa hai khu vực: từ đập
Hòa Bình đến Tạ Bú và từ Tạ Bú lên biên giới Việt-
Trung. Nếu như module bùn cát lơ lửng vùng Hòa
Bình - Tạ Bú dao động trong khoảng 100 - 300
tấn/km2.năm thì module bùn cát lơ lửng vùng Tạ Bú
- Biên giới đạt giá trị bằng hoặc lớn hơn 500
tấn/km2.năm. 

Nhìn chung, qui luật triết giảm module bùn cát
lơ lửng theo diện tích trên lưu vực sông Đà không
thể hiện rõ nét. Tuy nhiên, nếu xét riêng ba lưu vực
con: Suối Sang, Suối Sập và Nậm Sập thì nhận được
phương trình tương quan:

Bản đồ phân vùng module bùn cát lơ lửng lưu

vực sông Đà (hình 6) đã được xây dựng dựa trên các

giá trị module bùn cát lơ lửng thực đo, điều kiện khí

hậu-thủy văn (mưa năm, dòng chảy năm) và cảnh

quan (địa hình, thổ nhưỡng, thảm phủ thực vật).

Lượng bùn cát gia nhập khu giữa hồ Hòa Bình được

xác định từ bản đồ phân vùng module bùn cát này.

Kết quả tính toán được là 1,35 triệu tấn/năm, rất

nhỏ so với lượng bùn cát vào tại Tạ Bú, không khác

nhiều so với kết quả tính toán của cố TS. Vi Văn Vị:

1,0 triệu tấn/năm và cố PGS.TS. Cao Đăng Dư: 1,92

triệu tấn/năm (theo mô hình USLE) và 1,31 triệu

tấn/năm (theo bản đồ module bùn cát).  

0,6527

c

s A

5342
M  

 

Hình 6. Bản đồ phân vùng mô đun bùn cát lơ lửng lưu vực sông Đà (Phần lãnh thổ Việt Nam)

Tài liệu tham khảo
1. Cao Đăng Dư và nnk (1992), Xói mòn lưu vực và bồi lắng hồ Hòa Bình, Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học

Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Hà Nội.
2. Vi Văn Vị , Phạm Văn Sơn, Trần Bích Nga và nnk (1985), Xói mòn lưu vực sông Đà và khả năng bồi lấp hồ

Hòa Bình, Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học  Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Hà Nội.
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TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG, KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP,

THỦY VĂN THÁNG 8 NĂM 2014

T rong tháng 8/2014, khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên, Nam bộ xuất hiện nhiều ngày mưa, tuy nhiện
lượng mưa phân bố không đồng đều. Trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra 5 đợt mưa tiêu biểu, đáng
chú ý nhất là đợt mưa từ ngày 26 đến ngày 30 ở Bắc Bộ và Trung Bộ liên tiếp có mưa trên diện rộng,

riêng ngày 28, ngày 29 do ảnh hưởng của vùng áp thấp từ phía đông di chuyển vào nên xuất hiện mưa vừa, mưa
to, có nơi mưa rất to, mưa tập trung nhiều ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa phổ
biến từ 100-200 mm, một số nơi cao hơn 200 mm.

Trong nửa đầu tháng 8, các tỉnh miền Trung còn ít mưa và xảy ra một số đợt nắng nóng; đến nửa cuối tháng
tại khu vực Nam Trung Bộ, đã xuất hiện các đợt mưa rào và dần cải thiện được tình trạng ít mưa và khô hạn.

TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG

1. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm

+ Không khí lạnh (KKL):

Trong tháng đã xảy ra 2 đợt KKL, cụ thể:

- Đêm 12 ngày 13/8 một đợt KKL đã ảnh hưởng
đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây ra mưa vừa đến
mưa to, có nơi mưa rất to; nền nhiệt độ trung bình
ngày sau 24 giờ giảm 4 – 60C; vịnh Bắc Bộ có gió
đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

- Ngày 19 và 20/8 một đợt KKL yếu đã ảnh
hưởng đến Bắc Bộ và Thanh Hóa gây ra mưa, mưa
vừa, có nơi mưa to đến rất to; nền nhiệt độ trung
bình ngày sau 24 giờ giảm 4 - 50C.

+ Mưa vừa, mưa to:

Trong tháng tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
xảy ra nhiều ngày mưa, nổi bật là các đợt mưa lớn
trên diện rộng như sau: 

Đợt 1: Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt
động mạnh từ 28/7 - 31/7 ở Tây Nguyên và Nam Bộ
có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa
phổ biến 50 – 100 mm, có nơi 120 - 180 mm.

Đợt 2: Do ảnh hưởng của KKL nén rãnh áp thấp
từ ngày 12/8 - 14/8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa
vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa
phổ biến 50 – 100 mm, có nơi 100 – 200 mm.

Đợt 3: từ 15 -19/8 tại Nam Tây Nguyên và Đông
Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến 50 -100 mm,
một số nơi trên 100 mm.

Đợt 4: Do ảnh hưởng của KKL yếu trong ngày

19/8 và 20/8 ở Bắc Bộ và có mưa, mưa vừa, có nơi
mưa to đến rất to; lượng mưa phân bố không đồng
đều, tổng lượng mưa phổ biến 40 – 70 mm, có nơi
trên 100 mm, riêng Móng Cái (Quảng Ninh) là 328
mm.

Đợt 5: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, sau đó
còn chịu ảnh hưởng của một vùng xoáy thấp nên
từ ngày 26 - 30 ở Bắc Bộ và Trung Bộ liên tiếp có
mưa trên diện rộng, riêng ngày 28, ngày 29 xuất
hiện mưa vưa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa tập
trung nhiều ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200
mm, một số nơi cao hơn như: Kim Bôi (Hòa Bình):
244 mm, Việt Trì (Phú Thọ): 216 mm, Tam Đảo (Vĩnh
Phúc): 344 mm, Đình Lập (Lạng Sơn): 246 mm, Như
Xuân (Thanh Hóa): 307 mm…

+ Nắng nóng

Trong tháng xảy ra 3 đợt nắng nóng xảy ra chủ
yếu ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, cụ
thể:

- Đợt 1 (31/7 - 4/8): ngày 31/7 nắng nóng xảy ra
trên diện rộng ở vùng núi Bắc Bộ, từ ngày 1/8 nắng
mở rộng ảnh hưởng ra hầu khắp Bắc Bộ và các tỉnh
Thanh Hóa – Quảng Bình; đến ngày 3/8, nắng nóng
ở Bắc Bộ và Thanh Hóa dịu dần, còn ở Nghệ An –
Quảng Bình sang ngày 4/8 nắng nóng mới kết thúc
hẳn; nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 370C, có
nơi 38 - 390C.

- Đợt 2 (8 - 9/8): nắng nóng diện rộng ở các tỉnh
ven biển Quảng Trị - Ninh Thuận; từ 10/8 nắng nóng
ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ và các tỉnh Thanh
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Hóa – Quảng Bình, đến ngày 13/8 nắng nóng ở Bắc
Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc, các tỉnh ven biển Trung
và Nam Trung Bộ nắng nóng hết 14/8; nền nhiệt độ
cao nhất phổ biến 35 - 370C, có nơi 38 - 390C.

- Đợt 3 (16 - 19/8): nắng nóng diện rộng ở các
tỉnh ven biển Hà Tĩnh – Phú Yên; ngày 17, 18/8 nắng
nóng lan dần đến các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ và
Trung Bộ; nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 370C,
có nơi 38 - 390C.

2. Tình hình nhiệt độ

Nền nhiệt độ trung bình tháng 8/2014 ở các tỉnh
Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến ở mức xấp xỉ trung
bình nhiều năm (TBNN), với chuẩn sai nhiệt độ dao
động từ -0,5 - 0,50C. Các tỉnh từ Nghệ An trở vào
phía nam nền nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN từ
0,5 - 1,50C.

Nơi có nhiệt độ cao nhất là Hương Sơn (Hà Tĩnh):
39,20C (ngày 1). Nơi có nhiệt độ thấp nhất là Đà Lạt
(Lâm Đồng): 14,50C (ngày 16).

3.  Tình hình mưa

Tổng lượng mưa tháng 8/2014 phân bố không
đồng đều, tại Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ và thấp hơn
TBNN từ 10 - 30%. Các tỉnh Trung Bộ phổ biến ở
mức thấp hơn BNN từ 20 - 40%, riêng khu vực
Thanh Hóa - Nghệ An và Bình Định - Phú Yên ở mức
cao hơn một ít so với TBNN. Khu vực Tây Nguyên
phổ biến xấp xỉ TBNN, khu vực Nam Bộ phổ biến
thấp hơn TBNN từ 20 -50%.

Nơi có lượng mưa tháng cao nhất là Móng Cái
(Quảng Ninh): 609 mm, cao hơn TBNN là 64 mm;
đây cũng là nơi có lượng mưa ngày lớn nhất: 325
mm (ngày 19). Nơi có lượng mưa tháng thấp nhất là
Cam Ranh (Khánh Hòa): 15 mm, thấp hơn TBNN là
63 mm.

4. Tình hình nắng

Tổng số giờ nắng trong tháng tại Bắc Bộ và các
tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến ở mức
thấp hơn TBNN. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào
ở mức cao hơn một ít so với TBNN.

Nơi có số giờ nắng cao nhất là Nha Trang (Khánh
Hòa): 276 giờ, cao hơn TBNN là 37 giờ. Nơi có số giờ

nắng thấp nhất là Cúc Phương (Ninh Bình): 68 giờ.

TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Điều kiện khí tượng nông nghiệp trong tháng
8/2014 ở hầu hết các vùng trong cả nước tương đối
thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Nền nhiệt và
số giờ nắng cao hơn TBNN, lượng mưa và số ngày
mưa ở hầu hết các khu vực tuy thấp hơn TBNN và
tháng trước nhưng phân bố đều trong tháng thuận
lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển khá.

Trong tuần đầu tháng 9 một số khu vực thuộc
Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có lượng mưa
tương đối cao, gây lũ làm ảnh hưởng nhất định đến
cây trồng vụ hè thu.

Ngoài ra, gió tây khô nóng phát triển mạnh ở
khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, đặc biệt tại Nam
Trung Bộ nắng nóng và thời gian không mưa kéo
dài, nên xảy ra tình trạng thiếu nước cho sản xuất
nông nghiệp; ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
(ĐBSCL) lũ và triều cường cũng làm ảnh hưởng đến
sản xuất nông nghiệp tại khu vực này.

Trong tháng 8/2014, các địa phương miền Bắc
cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa mùa,
chuyển trọng tâm sang chăm sóc, phòng trừ sâu
bệnh, bảo vệ lúa và các cây rau, màu vụ hè thu/mùa.
Các địa phương miền Nam tập trung thu hoạch
nhanh gọn lúa hè thu, tiếp tục gieo cấy lúa thu
đông/mùa và gieo trồng rau, màu, cây công nghiệp
ngắn ngày.

1. Đối với cây lúa

a) Lúa mùa

Tính đến cuối tháng 8, tổng diện tích gieo cấy
lúa mùa cả nước đạt 1.330,2 ngàn ha, bằng 92,8%
so với cùng kỳ năm trước, trong đó các tỉnh miền
Bắc đạt 1.107,8 ngàn ha, bằng 94,3%; các tỉnh miền
Nam đạt hơn 222 ngàn ha, bằng 86,3% so với cùng
kỳ năm trước.

Hiện nay, tại các tỉnh miền Bắc, trừ một số địa
bàn vùng núi còn rải rác gieo thêm lúa nương, cấy
lúa ở các chân ruộng cao, các địa phương còn lại
đang tập trung làm cỏ, bón phân, tưới nước cho lúa
trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, trà lúa mùa
cực sớm và sớm đang vào giai đoạn làm đòng, trỗ
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bông và ngậm sữa; trà lúa mùa chính vụ và muộn
đang ở thời kỳ đẻ rộ và phân hóa đòng. 

Trên địa bàn các tỉnh miền Nam, diện tích lúa
mùa xuống giống chủ yếu tập trung ở các tỉnh
thuộc vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Riêng
vùng ĐBSCL mới xuống giống đạt hơn 6 ngàn ha.
Diện tích lúa mùa tăng chậm so với cùng kỳ do các
địa phương tập trung thu hoạch lúa hè thu và
xuống giống lúa thu đông.

b) Lúa hè thu 

Tại địa bàn Bắc Trung Bộ, lúa hè thu đang ở giai
đoạn trỗ bông và vào chắc. Một số diện tích thuộc
địa bàn cực nam của các tỉnh Quảng Bình, Quảng
Trị và Thừa Thiên - Huế, lúa hè thu đã bắt đầu cho
thu hoạch. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, đầu vụ gieo cấy
gặp nắng nóng kéo dài, nước ít gây khó khăn cho
sản xuất nông nghiệp, một số diện tích lúa do thiếu
nước phải chuyển sang trồng các loại cây trồng
khác có nhu cầu nước ít hơn.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, hiện nay lúa hè
thu cực sớm (xuân hè) đã thu hoạch xong. Lúa hè
thu sớm chuẩn bị cho thu hoạch, lúa hè thu đại trà
đang ở giai đoạn trỗ trong điều kiện thời tiết trong
vùng cơ bản thuận lợi.

Vùng ĐBSCL, lúa hè thu đang trong thời kỳ thu
hoạch rộ. Tính đến trung tuần tháng 8, các địa
phương trong vùng đã thu hoạch đạt gần 1,2 triệu
ha, chiếm khoảng 60% diện tích xuống giống. Một
số địa phương trong vùng đã cơ bản kết thúc thu
hoạch như: Vĩnh Long, Cần Thơ (100%), Hậu Giang,
Đồng Tháp (trên 95%),... Theo đánh giá bước đầu,
năng suất bình quân trên diện tích đã thu hoạch
đạt gần 57,1 tạ/ha, tăng 1,1 tạ/ha  so với vụ trước. 

c) Lúa thu đông

Mặc dù không được khuyến cáo tăng diện tích
nhưng diện tích lúa thu đông tại một số địa phương
vẫn xuống giống vượt kế hoạch, điển hình như ở
Cần Thơ, Vĩnh Long đều đạt mức tăng trên 25%.
Tính đến cuối tháng 8, diện tích lúa thu đông trên
địa bàn ĐBSCL đạt gần 430 ngàn ha, giảm khoảng
30 ngàn ha so với cùng kỳ năm trước.  

2. Đối với các loại rau màu và cây công nghiệp

Ngoài lúa, trong tháng các địa phương tiếp tục
gieo trồng và thu hoạch rau màu, cây công nghiệp
ngắn ngày vụ hè thu và vụ mùa, tính đến ngày 15/8,
tổng diện tích gieo trồng các cây màu lương thực
cả nước đạt gần 1,48 triệu ha, bằng 96,6% so với
cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích ngô đạt gần
900 ngàn ha, bằng 93%; khoai lang đạt gần 114 ngàn
ha, tăng 4%; sắn đạt gần 470 ngàn ha, tăng 4,4%.

Tổng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày đạt
hơn 515 ngàn ha, bằng 96% cùng kỳ năm trước,
trong đó diện tích lạc đạt hơn 184 ngàn ha, bằng
97%; đậu tương đạt gần 90 ngàn ha, bằng 85%;
thuốc lá đạt gần 28 ngàn ha, tăng 7%. Rau đậu các
loại đạt 750 ngàn ha, đạt xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Ở Mộc Châu, Ba Vì, Phú Hộ chè đang trong giai
đoạn chè lớn, nảy chồi, trạng thái sinh trưởng ở
mức trung bình.

Ở Đồng bằng Bắc Bộ đậu tương ra quả, nở hoa
trạng thái sinh trưởng khá. Ngô phun râu trạng thái
sinh trưởng trung bình

Ở Bắc Trung Bộ lạc đang trong giai đoạn hình
thành qủa, trạng thái sinh trưởng trung bình. 

Ở Tây Nguyên và Xuân Lộc cà phê đang trong
giai đoạn hình thành quả, trạng thái sinh trưởng từ
trung bình đến tốt.

3. Tình hình sâu bệnh

Theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật, trong
tháng 8, tình hình sâu bệnh trên lúa chủ yếu là sâu
cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn tăng mạnh so với cùng
kỳ năm trước với mức tăng tương ứng là 312 ngàn
ha và 72 ngàn ha; trong khi rầy các loại, bệnh đạo
ôn lá, đạo ôn cổ bông, bạc lá, đen lép hạt giảm nhẹ
so với cùng kỳ năm trước. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm toàn quốc là
434.137 ha, diện tích nhiễm nặng là 275.341 ha. Các
tỉnh bị sâu cuốn lá nhỏ hại tập trung là Thanh Hóa,
Nghệ An và Hà Tĩnh.

- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Diện tích nhiễm
40.396 ha, diễn tích bị nhiễm nặng là 1.805 ha, tập
trung tại các tỉnh ĐBSCL.

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 39.562 ha, nhiễm nặng
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990 ha, tập trung chủ yếu ở ĐBSCL.

- Bệnh đạo cổ bông: Nhiễm 19.148 ha, nặng 373
ha. Tập trung chủ yếu ở các tỉnh ĐBSCL.

- Bệnh VL - LXL: Nhiễm 957 ha, tập trung tại các
tỉnh Cao Bằng, Đồng Tháp và Long An.

- Bệnh khô vằn: Nhiễm 156.688 ha, nặng 3.605
ha; tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam.

- Sâu đục thân: Nhiễm 2.968 ha.

- Bệnh bạc lá: Tổng diện tích nhiễm 24.310 ha,
nhiễm nặng 206 ha. Bệnh xuất hiện chủ yếu tại các
tỉnh Nam Bộ.

- Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 21.115 ha,
nhiễm nặng 292 ha; tập trung nhiều tại các tỉnh
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu, Long An, Đồng
Tháp, An Giang, Tây Ninh, Hậu Giang…

TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Bắc Bộ 

Trong tháng 8, trên hệ thống sông Hồng – Thái
Bình đã xảy ra 2 đợt lũ vừa từ 13-14/8 và từ 29-30/8
do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén kết hợp với hội
tụ gió trên cao với biên độ lũ từ 1,5 – 4 m. Trên sông
Đà, tại thủy điện Sơn La lưu lượng lớn nhất đến hồ
đạt 10800 m3/s (17h  ngày 13/8); lưu lượng lớn nhất
đến hồ Hòa Bình là 6500 m3/s (20h ngày 13/8) do
mưa lớn vùng hồ kết hợp với thủy điện Sơn La mở
1 cửa xả đáy; lưu lượng lớn nhất đến hồ Tuyên
Quang là 1250 m3/s (19h ngày 19/8). Trên sông Lô
tại Tuyên Quang mực nước lớn nhất là 18,86 m (3h
ngày 26/8), dưới mức báo động 1 (22 m). Trên sông
Thao ta ̣i Yên Bái mực nước lớn nhất là 30,97 m (04h
ngày 30/8), xấp xỉ mức báo động 2 (31 m), tại Phú
Thọ mực nước lớn nhất là 16,79 m (15h ngày 30/8),
dưới mức báo động 1 (17,5 m). Trên sông Chảy tại
Bảo Yên mực nước lớn nhất là 71,90m (23h ngày
2/8), trên mức báo động 1 (71 m). Trên sông Bôi tại
Hưng Thi mực nước lớn nhất là 13,26m (16h ngày
29/8), trên mức báo động 3 (12 m). Trên sông
Hoàng Long tại Bến Đế mực nước lớn nhất là 3,25 m
(1h ngày 30/8), trên mức báo động 1 (3 m). Trên
sông Hồng tại Hà Nội mực nước lớn nhất là 4,92 m
(13h ngày 31/8), dưới mức báo động 1 (9,5 m). Trên
sông Thái Bình tại Phả Lại mực nước lớn nhất là 2,37

m (8h ngày 31/8), dưới mức báo động 1 (4,0 m). Để
vận hành điều tiết hồ chứa theo Quy trình vận hành
liên hồ chứa, thủy điện Sơn La và Hòa Bình đã mở 1
cửa xả đáy từ 13-14/8.

Nguồn dòng chảy trên sông Đà và sông Thao,
hạ lưu sông Hồng vẫn nhỏ hơn TBNN. Dòng chảy
trên sông Thao tại Yên Bái nhỏ hơn TBNN khoảng -
25%, thượng lưu sông Lô và Chảy đến hồ Tuyên
Quang và Thác Bà nhỏ hơn TBNN khoảng -19%;
sông Đà đến hồ Hòa Bình nhỏ hơn TBNN khoảng -
34%; dòng chảy hạ du sông Lô tại Tuyên Quang nhỏ
hơn TBNN là -49%; hạ du sông Hồng tại Hà Nội nhỏ
hơn TBNN là -48%. 

Trên sông Đà, mực nước cao nhất tháng tại
Mường Lay là 213,07 m (19h ngày 28), thấp nhất là
198,55m (13h ngày 2), mực nước trung bình tháng
là 206,23 m; tại Tạ Bú mực nước cao nhất tháng là
114,25m (19h ngày 31); thấp nhất là 106,14 m (7h
ngày 9/8), mực nước trung bình tháng là 110,63 m.
Lưu lượng lớn nhất tháng đến hồ Hoà Bình là 6500
m3/s (20h ngày 13/8), nhỏ nhất tháng là 1080 m3/s
(13h ngày 3/8); lưu lượng trung bình tháng 2940
m3/s. Lúc 19 giờ ngày 31/8 mực nước hồ Hoà Bình là
113,46 m, cao hơn cùng kỳ năm 2013 (109,37 m).

Trên sông Thao, tại trạm Yên Bái, mực nước cao
nhất tháng là 30,97m (4h ngày 30); thấp nhất là 27,38
m (19h ngày 18), mực nước trung bình tháng là 28,44
m, cao hơn TBNN (27,28 m) là 1,16 m.

Trên sông Lô tại Tuyên Quang, mực nước cao
nhất tháng là 18,86 m (3h ngày 26); thấp nhất 16,75
m (1h ngày 11), mực nước trung bình tháng là 17,81
m, thấp hơn TBNN (20,24 m) là 2,43 m. 

Trên sông Hồng tại Hà Nội, mực nước cao nhất
tháng là 4,92 m (13h ngày 31), mực nước thấp nhất
là 3,08 m (13h ngày 19); mực nước trung bình tháng
là 3,64 m, thấp hơn TBNN (7,79 m) là 4,15 m. 

Trên hệ thống sông Thái Bình tại Phả Lại mực nước
cao nhất tháng là 2,37 m (8h ngày 31), thấp nhất 0,69
m (6h ngày 19), mực nước trung bình tháng là 1,28
m, thấp hơn TBNN (3,26 m) là 1,98 m.

2. Trung Bộ và Tây Nguyên

Trong tháng 8, mực nước các sông ở Trung Bộ
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biến đổi chậm, riêng các sông ở Thanh Hóa, Nghệ
An, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện
ba đợt lũ như sau:

Từ ngày 29/7-4/8 và từ 15-17/8, trên các sông ở
Thanh Hóa, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất
hiện 2 đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông phổ
biến từ 1,2-3 m. Đỉnh lũ trên sông La Ngà tại Tà Pao:
120,22 m (ngày 1/8), trên BĐ2 0,22 m; đỉnh lũ trên
sông Đăk Nông tại Đăk Nông: 590,39 m (ngày 3/8),
dưới BĐ3 0,11m; đỉnh lũ trên sông Srêpok tại Bản
Đôn: 171,87 m (ngày 2/8), trên BĐ1 0,87 m; đỉnh lũ
trên các sông ở Thanh Hóa và bắc Tây Nguyên còn
ở dưới mức BĐ1.

Từ ngày 28 - 01/09, trên các sông ở Thanh Hóa,
Nghệ An và Kon Tum đã xuất hiện một đợt lũ nhỏ
với biên độ lũ lên ở vùng thượng nguồn các sông từ
1,5-5,0 m, hạ lưu các sông từ 1,0-2,5 m, đỉnh lũ trên
các sông còn dưới mức BĐ1, riêng sông ĐăkBla tại
KonPlong: 593,1 2m (3h ngày 01), dưới BĐ2: 0,38 m.

Tình hình hồ chứa đến ngày 31/8:

Hồ chứa thủy lợi (tính đến ngày 29/08): Phần lớn
các hồ chứa từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận
và khu vực Tây Nguyên trung bình đạt khoảng 40-
75% dung tích thiết kế, các hồ ở Quảng Bình, Quảng
Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh
Thuận trung bình chỉ đạt 25-35% dung tích thiết kế,
các hồ ở Thừa Thiên Huế, Bình Định và Phú Yên chỉ

đạt từ 5-20% dung tích thiết kế, một số hồ thủy lợi

nhỏ dưới mực nước chết hoặc không có nước.

Các hồ thủy điện: Mực nước hầu hết các hồ ở

mức thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1,0-

12 m, một số hồ thấp hơn rất nhiều như hồ Bản Vẽ:

thấp hơn 16,60 m, hồ Sông Tranh 2: 32,68 m, A

Vương: 36,02 m, hồ KaNăk: 24,03 m…

Tình trạng hạn hán, thiếu nước vẫn diễn ra ở các

tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, tập

trung chính tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. 

3. Khu vực Nam Bộ

Nửa đầu tháng 8, trên sông Cửu Long đã xuất

hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại Tân Châu:

3,95 m (ngày 13/08), dưới BĐ2 0,05 m; trên sông

Hậu tại Châu Đốc: 3,20 m (ngày 14/08), trên BĐ1 0,2

m, đều cao hơn TBNN từ 0,70-0,75 m; mực nước cao

nhất tháng tại 1 số trạm chính vùng hạ nguồn lên

mức BĐ2-BĐ3, có một số nơi lên trên BĐ3. Do lũ lên

nhanh nên đã xảy ra sạt lở bờ sông và vỡ đê bao ở

huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) vào ngày 9/8.

Ngày đầu tháng, trên sông Đồng Nai tại Tà Lài

xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên khoảng 1,0 m.

Mực nước cao nhất tháng tại Tà Lài là 112,70 m

(ngày 1/8), trên BĐ1: 0,2 m.
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Số
Nhiệt độ ( oC) Độ ẩm (%)

 thứ TÊN TRẠM Trung Chuẩn Cao nhất Thấp nhất Trung Thấp
tự bình sai Trung 

bình
Tuyệt 

đối
Ngày

Trung 
bình

Tuyệt 
đối

Ngày
bình nhất Ngày

1 Tam Đường 22.7 -0.1 26.6 30.4 1 20.4 17.6 31 88 59 27
2 Mường Lay (LC) 26.9 0.3 31.6 36.2 1 24.1 22.4 14 86 52 31
3 Sơn La 24.9 0.3 28.9 32.0 1 22.3 20.4 14 86 56 26
4 Sa Pa 19.3 -0.2 22.5 25.2 3 17.2 15.0 31 91 69 23
5 Lào Cai 28.7 1.4 33.1 36.4 8 25.1 23.4 31 82 47 31
6 Yên Bái 28.0 0.5 32.6 35.3 6 25.3 22.7 13 87 55 31
7 Hà Giang 27.7 0.1 32.6 36.0 5 24.8 23.6 15 86 55 20
8 Tuyên Quang 28.5 0.9 32.9 35.6 11 25.7 23.8 13 84 57 11
9 Lạng Sơn 26.4 -0.2 31.1 35.7 2 23.9 22.5 14 88 49 2

10 Cao Bằng 27.1 0.3 32.6 35.8 8 24.0 22.3 14 88 57 31
11 Thái Nguyên 28.3 0.4 32.4 35.5 11 25.9 23.9 27 84 54 31
12 Bắc Giang 28.4 0.1 32.6 36.0 11 26.0 24.4 29 86 57 11
13 Phú Thọ 28.2 0.4 32.5 35.5 10 25.5 23.0 13 84 54 6
14 Hoà Bình 28.4 0.7 33.5 37.5 11 25.8 23.7 9 84 50 9
15 Hà Nội 29.0 0.8 32.9 38.0 11 26.6 24.1 3 82 50 11
16 Tiên Yên 27.6 0.3 31.6 35.4 11 26.2 24.1 20 89 62 2
17 Bãi Cháy 28.0 0.3 31.3 34.7 11 25.7 23.8 9 86 59 3
18 Phù Liễn 27.7 0.0 31.3 35.0 11 25.4 23.0 22 90 60 11
19 Thái Bình 28.2 -0.1 31.4 35.2 12 25.7 23.4 22 88 60 12
20 Nam Định 28.6 0.0 32.0 36.7 11 26.2 24.1 26 85 53 11
21 Thanh Hoá 28.1 -0.1 31.8 36.5 11 25.7 23.5 29 85 55 11
22 Vinh 29.7 1.0 33.4 37.8 18 26.9 24.0 27 76 44 11
23 Đồng Hới 29.6 0.5 33.8 38.5 18 27.2 23.5 26 72 40 17
24 Huế 28.6 -0.3 34.4 38.2 18 24.8 22.8 28 79 43 12
25 Đà Nẵng 29.3 0.5 34.2 37.6 11 26.1 23.5 23 75 46 11
26 Quảng ngãi 29.4 0.6 35.0 38.0 9 25.4 23.6 31 77 39 9
27 Quy Nhơn 30.1 0.3 34.0 38.8 13 27.6 24.2 29 71 39 13
28 Plây Cu 23.3 1.1 27.6 31.0 15 20.7 18.6 23 86 55 22
29 Buôn Ma Thuột 24.9 0.7 30.5 32.5 14 21.4 20.4 22 85 55 8
30 Đà Lạt 18.9 0.0 23.8 26.6 14 15.9 14.5 16 89 53 14
31 Nha Trang 28.4 0.2 31.6 33.2 10 26.0 24.6 31 77 57 12
32 Phan Thiết 27.6 0.6 32.2 34.5 9 25.1 23.6 4 83 54 10
33 Vũng Tầu 28.4 1.0 32.3 34.0 25 26.1 23.3 8 80 53 10
34 Tây Ninh 27.9 1.1 33.0 34.7 17 25.0 23.6 31 84 53 10
35 T.P H-C-M 28.4 1.3 33.8 36.0 10 25.9 24.4 15 79 46 10
36 Tiền giang 27.2 0.4 32.1 34.1 15 24.8 23.5 18 87 53 7
37 Cần Thơ 27.7 1.0 32.5 34.4 21 25.0 23.4 5 83 53 11
38 Sóc Trăng 27.2 0.2 31.9 33.0 10 24.6 23.0 29 86 54 10
39 Rạch Giá 28.2 0.4 30.6 32.2 23 26.1 23.9 29 82 69 10
40 Cà Mau 28.0 1.0 32.3 34.0 10 25.4 23.6 28 83 52 9

Ghi chú: Ghi theo công điện khí hậu hàng tháng (LC: Thị xã Lai Châu cũ)

ĐẶC TRƯNG MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG 
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Lượng mưa (mm)
Lượng bốc hơi 

(mm)
Giờ nắng Số ngày

Tổng Chuẩn Cao Ngày
Số ngày liên 

tục

Số   
ngày  Tổng Cao Ngày Tổng Chuẩn

Gió tây khô 
nóng  Mưa

số sai nhất Không 
mưa

Có 
mưa

  có 
mưa

số nhất số sai
Nhẹ Mạnh

Dông phùn

400 48 51 2 1 13 27 39 6 26 119 -30 0 0 13 0
441 70 133 13 2 14 25 55 3 31 144 -7 1 0 9 0
312 32 75 13 2 10 22 69 4 11 158 1 0 0 15 0
433 -45 90 13 1 9 28 43 4 8 112 -2 0 0 8 0
496 166 118 19 2 7 22 85 5 1 174 6 5 0 11 0
375 -25 89 13 5 9 11 72 4 31 166 -7 0 0 3 0
352 -69 61 4 1 13 25 59 3 1 166 -8 0 0 20 0
407 103 108 13 3 7 6 64 37 1 159 -23 0 0 9 0
202 -53 49 29 4 5 18 57 4 2 135 -32 1 0 16 0
196 -71 34 19 5 5 17 53 3 7 167 -19 0 0 15 0
330 -60 109 29 4 9 17 88 5 11 151 -31 0 0 15 0
323 19 187 29 5 6 17 74 5 1 136 -53 0 0 16 0
446 118 131 29 3 7 17 51 3 11 139 -39 0 0 12 0
182 -160 42 29 3 6 19 76 9 31 162 0 3 1 14 0
315 -3 88 13 3 8 18 76 5 11 108 -55 3 0 14 0
364 -112 88 29 4 9 23 56 4 3 135 -18 0 0 16 0
435 -23 59 6 3 11 21 63 5 11 132 -38 0 0 13 0
248 -101 49 29 3 5 17 55 5 12 136 -30 0 0 18 0
352 10 72 4 3 6 19 60 47 12 123 -51 0 0 10 0
246 -79 55 29 3 6 23 72 5 12 117 -57 1 0 11 0
331 53 88 29 4 6 16 89 7 11 129 -38 1 0 14 0
164 -24 49 31 9 12 12 137 10 11 163 -4 9 1 10 0
132 -8 60 26 6 6 11 134 8 12 176 0 8 3 9 0
136 32 77 28 13 3 10 122 8 12 207 6 10 1 12 0
180 41 107 2 17 2 7 120 6 10 220 6 8 0 7 0
70 -52 51 29 6 6 11 97 5 9 236 2 12 2 10 0

109 50 66 28 14 5 10 187 11 9 259 26 8 4 8 0
522 29 79 4 7 10 23 49 3 19 166 48 0 0 7 0
225 -68 33 4 7 11 21 73 4 8 214 52 0 0 18 0
284 75 79 26 6 13 24 33 2 10 161 17 0 0 14 0
131 80 49 30 18 2 7 129 6 12 276 37 0 0 4 0
151 -24 51 3 11 7 13 111 5 11 253 57 0 0 9 0
142 -36 86 8 1 9 13 87 4 10 214 16 0 0 2 0
205 -20 51 16 5 8 19 77 4 7 239 46 0 0 13 0
353 83 67 15 8 10 20 81 44 10 184 12 5 0 10 0
258 96 70 19 4 9 22 73 3 13 204 6 0 0 18 0
99 -118 46 5 4 8 21 85 46 11 220 41 0 0 10 0

208 -58 44 5 1 7 23 52 3 12 212 54 0 0 18 0
253 -77 47 5 3 9 20 111 60 11 216 54 0 0 11 0
342 -7 98 28 4 7 18 78 40 2 189 39 0 0 10 0

CỦA CÁC TRẠM THÁNG 8 NĂM 2014
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